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Giáo án số: 01	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
	Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
BÀI 1. MỆNH ĐỀ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· 

Nhận biết và thể hiện, phát biểu được các loại về mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa ký hiệu  và ; 
· Nhận biết và sử dụng đúng các thuật ngữ: định lí, giả thuyết, kết luận, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.
· Xác định được tính đúng sai của mệnh đề trong các trường hợp đơn giản.
2. Về năng lực: 

	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực giao tiếp toán học
	· 




HS sử dụng các khái niệm, thuật ngữ (mệnh đề, mệnh đề đúng, mệnh đề sai, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương, với mọi, tồn tại, định lý, giải thiết, kết luận, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ), ký hiệu (, , ,  và ) để biểu đạt, tiếp nhận (viết và nói) các ý tưởng, thông tin (trong học tập cũng như trong đời thường) một cách rõ ràng, súc tích và chính xác.

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· HS phân tích nhận thức đầy đủ hơn các thành phần cấu trúc cơ bản trong các lập luận quen thuộc (mệnh đề, phủ định mệnh đề, định lý, giải thiết, kết luận …)

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập ở phần luyện tập.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
	Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Nêu vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “MỆNH ĐỀ”.
b) Nội dung: 
· Hỏi: Xem hình ảnh, yêu cầu học sinh phát biểu định lý theo cách khác?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0428/1.png] 
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV trình chiếu hình ảnh và nêu câu hỏi.
[bookmark: _Hlk106283373]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các HS giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· HS nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của HS và nhận xét.
· Gv đặt vấn đề: Sau bài học Mệnh đề chúng ta có thể đưa ra nhứng phát biểu khác nữa cho định lý vừa nêu.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Mệnh đề
a) Mục tiêu: Nhận biết và lấy được ví dụ về mệnh đề, mệnh đề đúng, mệnh đề sai.
b) Nội dung:  
· Hỏi 1: 
		 Xét các câu sau đây:
(1) 1+1=2.
(2) Dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(3) Dơi là một loài chim
(4) Nấm có phải là một loài thực vật không?
(5) Hoa hồng đẹp nhất trong các loài hoa.
(6) Trời ơi, nóng quá!
Trong những câu trên,
a) Câu nào là khẳng định đúng, câu nào là khẳng định sai?
b) Câu nào không phải là khẳng định?
c) Câu nào là khẳng định, nhưng không thể xác định nó đúng hay sai?
· Hỏi 2:  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

a) là số vô tỉ

b) 
c) 100 tỉ là số rất lớn
d) Trời hôm nay đẹp quá!
· Hỏi 3:  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

b) .

c) .
c) Sản phẩm: HS trình bày kết quả trên giấy A0.
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· [bookmark: _Hlk55651976]Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	[bookmark: _Hlk55659996]Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt kiến thức về mệnh đề, mệnh đề toán học. 
Hoạt động 2.2: Mệnh đề chứa biến.
a) Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm mệnh đề chứa biến
b) Nội dung:  
· Hỏi 1:   Xét câu “n chia hết cho 5” (n là số tự nhiên).
a) Có thể khẳng định câu trên là đúng hay sai không?
b) Tìm hai giá trị của n sao cho câu trên là khẳng định đúng, hai giá trị của n sao cho câu trên là khẳng định sai.
· Hỏi 2: Với mỗi mệnh đề chứa biến sau, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

a)  

b) 

c)  "n+2 chia hết cho 3” (n là số tự nhiên).
c) Sản phẩm: HS trình bày kết quả trên giấy A0.
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt kiến thức về mệnh đề chứa biến.
Hoạt động 2.3: Mệnh đề phủ định
	a) Mục tiêu:  
Nêu được mệnh đề phủ định, phủ định được mệnh đề cho trước, xác định được tính đúng sai của mệnh đề phủ định.
b) Nội dung:    
· H1 : Nêu nhận xét về tính đúng sai của hai mệnh đề nằm cùng dòng của bảng sau:
	

	


	Dơi là một loài chim
	Dơi không phải là một loài chim

	
 không phải là một số hữu tỉ
	
là một số hữu tỉ

	

	


	

	



· H2 : Nêu cách phủ định một mệnh đề cho trước.
· H3: Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó.
P: “Paris là thủ đô của nước Anh”.
Q: “23 là số nguyên tố”.
R: “2021 chia hết cho 3”.

S: “phương trình  vô nghiệm”.
	c) 		Sản phẩm: 
	TL1: hai mệnh đề nằm cùng dòng của bảng đã cho có tính đúng sai trái ngược nhau.
	TL2: Để phủ định một mệnh đề người ta thêm hoặc bớt từ “không” hoặc “không phải” vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.
	TL3: 

P: “Paris là thủ đô của nước Anh” là mệnh đề sai. :“Paris không phải là thủ đô của nước Anh” là mệnh đề đúng.

Q: “23 là số nguyên tố” là mệnh đề đúng. :“23 không phải là số nguyên tố” là mệnh đề sai.

R: “2021 chia hết cho 3” là mệnh đề sai. :“2021 chia hết cho 3” là mệnh đề đúng.



S: “phương trình  vô nghiệm” là mệnh đề đúng. :“phương trình  có nghiệm” là mệnh đề sai.
d) Tổ chức thực hiện: (thảo luận cặp đôi).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV yêu cầu HS cùng bàn thảo luận trình bày kết quả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất kết quả của nhóm.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS lần lượt trả lời câu hỏi khi được giáo viên gọi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động thảo luận
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và góp ý kiến lẫn nhau
	
	
	


· Giáo viên chốt:  

Mỗi mệnh đề P có một mệnh đề phủ định ký hiệu  là .

Mệnh đề P và mệnh đề phủ định  có tính đúng sai trái ngược nhau.
Hoạt động 2.4: Mệnh đề kéo theo.
a) Mục tiêu: HS nhận biết mệnh đề kéo theo và xét tính đúng sai của mệnh đề kéo theo; biết dùng thuật ngữ điều kiện cần, điều kiện đủ.
 b) Nội dung:  
· Hỏi 1: Xét hai mệnh đề sau:

(1) Nếu là tam giác đều thì nó là tam giác cân


(2) Nếu thì 
a) Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.
b) Mỗi mệnh đề trên đều có dạng “Nếu P thì Q”. Chỉ ra P và Q ứng với mỗi mệnh đề đó.
· Hỏi 2: Xét hai mệnh đề:


P: “Hai tam giác và bằng nhau”.


Q: “Hai tam giác và có diện tích bằng nhau”.

a) Phát biểu mệnh đề 

b) Mệnh đề có phải là một định lí không? Nếu có, sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu định lí này theo cách khác nhau.
c) Sản phẩm: HS trình bày kết quả trên giấy A0.
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt kiến thức về mệnh đề kéo theo.
Hoạt động 2.5: Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương
a) Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm mệnh đề chứa biến
 b) Nội dung:  
· 
Hỏi 1: Xét hai mệnh đề dạng  sau:


“Nếu  là tam giác đều thì nó có hai góc bằng ”;


“Nếu  thì ”.
a) Chỉ ra P, Q và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.

b) Với mỗi mệnh đề đã cho, phát biểu mệnh đề  và xét tính đúng sai của nó.
· Hỏi 2: Xét hai mệnh đề:
P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”;
Q: “Tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau”.

a) Phát biểu mệnh đề   và mệnh đề đảo của nó.

b) Hai mệnh đề P và Q có tương đương không? Nếu có, sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” hoặc “khi và chỉ khi” để phát biểu định lí theo hai cách khác nhau.
c) Sản phẩm: HS trình bày kết quả trên giấy A0.
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt kiến thức về mệnh đề chứa biến.


Hoạt động 2.6: Mệnh đề chứa ký hiệu  và .
a) Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm mệnh đề chứa biến
 b) Nội dung:  
· Hỏi 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


(1) Với mọi số tự nhiên ,  là số vô tỉ;
(2) Bình phương của mọi số thực đều không âm;
(3) Có số nguyên cộng với chính nó bằng 0;

(4) Có số tự nhiên n sao cho .
· 
Hỏi 2: Sử dụng kí hiệu  để viết các mệnh đề sau:
a) Mọi số thực cộng với số đối của nó đều bằng 0
b) Có một số tự nhiên mà bình phương bằng 9.
· Hỏi 3: Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

a) .

b).

c) . 
c) Sản phẩm: HS trình bày kết quả trên giấy A0.
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt kiến thức về mệnh đề chứa biến.
Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: 
· Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn.
· Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.
b) Nội dung: trình chiếu bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK.
Hướng dẫn giải, đáp án
1. a) và d) là mệnh đề; b) và c) là mệnh đề chứa biến.
2. a) Sai. Mệnh đề phủ định là “2020 không chia hết cho 3”

    b) Đúng. Mệnh đề phủ định là 

    c) Đúng. Mệnh đề phủ định là 
    b) Đúng (thời điểm năm 2020 thì 5 TP trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố HCM và Cần Thơ). Chú ý về sau nếu có thay đổi thì mệnh đề là Sai.
        Mệnh đề phủ định là “Không phải nước ta hiện nay có 5 thành phố trực thuộc Trung ương”.

    d) Đúng. Mệnh đề phủ định là “Tam giác có hai góc  không phải là tam giác vuông cân”.

3. a) “Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”. Đây là mệnh đề đúng.

    b) “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì nó là hình bình hành”. 
4. a) Giả thuyết và kết luận của hai định lí như sau:
	Định Lí
	Giả thuyết
	Kết luận

	
P
	
Hai tam giác bằng nhau
	
Diện tích của hai tam giác đó bằng nhau

	Q
	

	



    b) P: “Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của hai tam giác đó bằng nhau”.
    Hoặc P: “Để hai tam giác bằng nhau, điều kiện cần là diện tích của chúng bằng nhau”.


    Q: “ là điều kiện đủ để ”.


    Hoặc Q: “ là điều kiện cần để ”.
 c) Mệnh đề đảo của định lí P là: “ Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau”. Mệnh đề này Sai nên không phải là định lí.


     Mệnh đề đảo của định lí Q là: “ thì ” , là một định lí.
5. a) Điều kiện cần và đủ để một pt bậc hai có hai nghiệm phân biệt là nó có biệt thức dương.
    b) Để một hình bình hành là hình thoi, điều kiện cần và đủ là nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.
6. a) P đúng; Q sai; R đúng.



    b) P: “ ” 										Q: “ ”          R: “ ” 



7. a) Mệnh đề sai, vì chỉ có  thỏa mãn  mà  .

        Mệnh đề phủ định: 



    b) Với mọi  ta có  nên . Do đó, mệnh đề đúng.

        Mệnh đề phủ định: 


    c) Mệnh đề sai, vì có  mà  .

        Mệnh đề phủ định: 
Đánh giá cuối nội dung các bài luyện tập trên, qua câu trả lời của các nhóm, GV nắm được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó hướng dẫn thêm. 



Bài tập 1. Trong mặt toạ độ , cho hai điểm  và 


a) Viết phương trình đường tròn có tâm  và đi qua điểm 

b) Viết phương trình đường tròn đường kính .



c) Viết phương trình đường tròn  biết  đi qua các điểm .

d) Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn tâm  tại tiếp điểm B.



Bài tập 2. Trong mặt toạ độ , cho 		đường tròn có phương trình 

a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn .


b) Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại tiếp điểm .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0, cho mỗi nhóm bắt thăm chọn bài tập (mỗi nhóm 2 bài: 1+2; 2+3; 3+4; 4+5; 5+6; 6+7 – bài tập SGK trang 14-15).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết bài giải trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực vẽ sơ đồ tư duy toán học.
b) Nội dung: Tóm tắt nội dung bài học theo hình thức vẽ sơ đồ tư duy dựa trên sơ đồ dưới đây:
[image: ]
c) Sản phẩm: Hình vẽ sơ đồ tư duy trang trí dựa trên ý tưởng cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định nội dung trọng tâm.
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           




Giáo án số: 02	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
	Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
BÀI 2. TẬP HỢP 
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· 
 Nhận biết và thể hiện được các khái niệm tập hợp, phần tử, quan hệ liên thuộc, tập rỗng, sử dụng đúng kí hiệu ; viết được tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử và dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
· 
 Nhận biết và thể hiện được quan hệ bao hàm giữa các tập hợp, khái niệm tập con, hai tập hợp bằng nhau; sử dụng đúng các kí hiệu =.
·  Sử dụng được biểu đồ Ven để biểu diễn tập hợp, quan hệ bao hàm giữa các tập hợp.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực giao tiếp toán học
	· 

Sử dụng các khái niệm, thuật ngữ (tập hợp, phần tử rỗng, thuộc, tập con, nằm trong, hợp, giao,…), các sơ đồ, biểu đồ (biểu đồ Ven), kí hiệu ,….),….để biểu đạt, tiếp nhận (viết và nói) các ý tưởng, thông tin (trong toán học cũng như trong đời sống) một cách rõ rang, súc tích và chính xác.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy, bút,….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
·  Thông qua tình huống thực tế gần gũi liên quan đến phân loại các đối tượng thành các nhóm, nhóm con, khơi gợi ý tưởng hình thành khái niệm tập hợp và tập hợp con.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: Giả sử bạn có một giá sách và các quyển sách như hình dưới đây. Bạn sẽ xếp các quyển sách của mình lên giá như thế nào? Giải thích.
[image: ][image: ]
c) Sản phẩm:
· Các phương án xếp sách của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm cặp đôi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm.
· Gv đặt vấn đề: Người ta dùng tập hợp để gọi một nhóm đối tượng hoàn toàn xác định nào đó, mỗi đối tượng của nhóm gọi là một phần tử của tập hợp đó. GV yêu cầu HS chỉ ra các tập hợp, phần tử của tập hợp từ các kết quả khác của hoạt động (chẳng hạn nhóm sách trước khi phân chia, mỗi nhóm sách sau khi phân chia và cả các nhóm con được chia ra từ các nhóm).
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Nhắc lại về tập hợp

a) Mục tiêu: Nhận biết khái niệm tập hợp và phần tử, sử dụng các kí hiệu . Viết được tập hợp dưới dạng liệt kê, chỉ ra tính chất đặc trưng.
b) Nội dung:  
HĐTH 1: a) Lấy ba ví dụ về tập hợp và chỉ ra một số phần tử của chúng.


b) Với mỗi tập hợp  hãy sử dụng kí hiệu  để chỉ ra hai phần tử thuộc, hai phần tử không thuộc tập hợp đó.
HĐTH 2: Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó: 
a) 
Tập hợp  các ước của 24;
b) 

Tập hợp  gồm các chữ số trong số .
c) 

 là bội của 5 và ;
d) 

.




HĐTH3: Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trung cho các phần tử:
a) ;
b) ;
c) Tập hợp  các nghiệm của bất phương trình .

c) Sản phẩm: 
CH1) HS cho ví dụ của mình.
CH2) 

a) ;



b)  c) ; d) .
CH3) 





a)  là số tự nhiên lẻ, ;		b)  là bội của 5; c) .
d) Tổ chức thực hiện: (làm việc cá nhân).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi.
· GV tổ chức cho hs làm việc cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hiện nhiệm vụ trình bày lời giải.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, hs trả lời sau không trùng với HS trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét xác nhận và sửa lỗi cho HS
Giáo viên chốt: người ta dùng tập hợp để chỉ nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong đó gọi là một phần tử của tập hợp. Tập hợp có thể không chứa phần tử nào, gọi là tập rỗng. Các cách xác định tập hợp:
 Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp đó. 
Cách 2: Nêu tính chất đặc trưng các phần tử 
+ Để minh họa một tập hợp ta thường dùng một hình phẳng khép kín gọi là biểu đồ Ven. 
Hoạt động 2.2: Tập con và hai tập hợp bằng nhau
a) Mục tiêu: Củng cố khái niệm tập con của tập hợp; thực hành liệt kê (không thừa, không sót) các tập con của những tập hợp đơn giản.










b) Nội dung: Trong mỗi trường hợp sau đây, các phần tử của tập hợp  có thuộc tập hợp  không? Hãy giải thích.
a)  và ;
b)  và ;
c)  là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10E,  là tập hợp cảc học sinh của lớp này,
d)  là tập hợp các loài động vât có vú,  là tập hợp các loài động vật có xương sống
c) Sản phẩm: 


Các phần tử thuộc  đều thuộc .
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· 

Giáo viên chốt: Các phần tử thuộc  đều thuộc .








 Cho hai tập hợp  và . Nếu mọi phần tử của  đều là phần tử của  thì ta nói tập hợp  là tập con của tập hợp  và kí hiệu , hoặc .





Hai tập hợp  và  gọi là bằng nhau, kí hiệu nếu  và .
Hoạt động 2.3. Một số tập con của tập hợp số thực
a) Mục tiêu: biểu thị được các tập hợp trên đường thẳng thực bằng kí hiệu khoảng, đoạn nửa khoảng.
b) Nội dung:






Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:
a) ;		b) ;
c) ;		d) ;
e) 			g) 

c) Sản phẩm:






a) ;	b) ;	c) 	d) ;	e) 	g) 
d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, trình bày và giải thích lời giải của mình.
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập viết tập hợp bằng hai cách  
a) Mục tiêu: 
· Luyện tập được cách viết tập hợp bằng hai cách.
b) Nội dung:
Bài tập 1. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

a) .

b) .

c) .
Bài tập 2. Viết các tập hợp sau dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:
a) 
Tập hợp .
b) 

Tập hợp  các nghiệm của bất phương trình .
c) 

Tập hợp  các nghiệm của phương trình .
d) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
1. 

a) ;	b) 

c) .
2. 


a)  là ước của 18;		b) ;

c) .

d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập viết tập hợp con.
a) Mục tiêu: Luyện tập viết tập hợp con của một tập hợp








b) Nội dung: Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau không?
a)  và ;
b)  là tập hợp các tam giác đều và  là tập hợp các tam giác cân;
c)  là ước của 12 và  là ước của 24.





c) Sản phẩm: a) ,		b)  khác , 		c)  khác .

d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động cá nhân).
	Hoạt động 3.3: Luyện tập (Trò chơi ghép nửa trái tim).
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp  thông qua việc học sinh trao đổi, nhận xét.
	b) Nội dung: 
· Giáo viên chuẩn bị 4 câu hỏi về tập hợp viết dạng tính chất đặc trưng được ghi sẵn vào 4 nửa trái tim. (bài tập 5/ 21 sách giáo khoa)
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 4 đáp án viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng của 4 câu hỏi đó được ghi sẵn vào 4 nửa trái tim.
· Học sinh ghép 2 nửa trái tim trong 8 nửa trái tim đã ghi sẵn câu hỏi và đáp án.
[image: ]
c) Sản phẩm: Ghép được thành hình trái tim.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 8 nửa trái tim trong đó có 4 nửa trái tim có sẵn câu hỏi và 4 nửa trái tim có sẵn đáp án.
· Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ.
· Nhóm nữ cử 4 học sinh nữ lên chọn, mỗi 1 học sinh là 1 nửa trái tim.
· Nhóm nam cử 4 học sinh nam lên chọn, mỗi học sinh nam là 1 nửa trái tim trong 6 nửa còn lại.
· Giáo viên yêu cầu các học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
· Các cặp đôi trái tim dán 2 nửa trái tim đã chọn lại với nhau và trình bày lời giải vào đó.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các cặp đôi báo cáo.
· Các nhóm khác nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           


Giáo án số: 03	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
	Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Thực hiện được các phép toán trên các tập hợp (hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập hợp con).
· Sử dụng được biểu đồ Ven để biểu diễn được các tập hợp: hợp, giao, hiệu, phần bù.
· Giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến đếm các phần tử của tập hợp và các phép toán trên tập hợp. 
·  Xác định hợp, giao, hiệu phần bù của các khoảng đoạn, nửa khoảng trên trục số.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Hình thành được khái niệm về các phép toán trên tập hợp.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Xác định hợp, giao, hiệu phần bù của các khoảng đoạn, nửa khoảng trên trục số.

	
	· Sử dụng được biểu đồ Ven để biểu diễn được các tập hợp: hợp, giao, hiệu, phần bù.

	Năng lực giao tiếp toán học 
	· 
Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật ngữ (hợp, giao, hiệu, phần bù), các kí hiệu () để biểu đạt và tiếp nhận các nội dung khác nhau một cách dễ dàng, súc tích và chính xác (trong quá trình học tập, trao đổi, trình bày, thảo luận cũng như trong cuộc sống).
· Hoạt động nhóm: trao đổi, thảo luận, trình bày sản phẩm của nhóm.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Giải quyết các vấn đề liên quan đến đếm số phần tử bằng cách dùng khái niệm tập hợp để biểu đạt và sử dụng công thức liên quan đến tính số phần tử của hai tập hợp.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Yêu nước, nhân ái
	· Tôn trọng quyền lợi của nhóm hoạt động, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc của nhóm học tập.
· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác.

	Chăm chỉ
	· Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

	Trung thực, trách nhiệm
	· Tự giác tham gia các hoạt động nhóm và báo cáo kết quả một cách trung thực, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Sách giáo khoa, bài giảng powerpoint, máy chiếu, các phiếu học tập, bảng phụ, bảng nhóm học tập, thẻ nam châm…
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Thông qua tình huống đơn giản liên quan đến kiến thức đã biết (bội, bội chung), HS bước đầu nhận ra rằng trong thực tế người ta cần thực hiện các thao tác khác nhau trên các tập hợp. Điều này nảy sinh yêu cầu xây dựng các phép toán trên tập hợp.
 b) Nội dung: 
· Có hai đường tròn chia hình chữ nhật thành các miền như hình bên.                                                                                                                 
                                                    [image: ]         
· Hỏi 1: Hãy đặt các thẻ số sau đây vào miền thích hợp trên hình chữ nhật và giải thích cách làm.
                            [image: ]  
c) Sản phẩm:
·  HS gắn các thẻ số đúng vị trí theo yêu cầu của hoạt động.
· Vòng tròn bội của 3 là các thẻ: 75, 78, 90, 120, 231. (Tập hợp)
· Vòng tròn bội của 5 là các thẻ: 65, 75, 90, 100, 120. (Tập hợp)
· Phần bội chung của 3 và 5 là các thẻ: 75, 90, 120. (Phần giao)
                                                       [image: ]      
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chuẩn bị các thẻ số và bảng phụ (có thể vẽ bảng) như hình. 
             [image: ]  [image: ]   
                                                    
·  Phổ biến trò chơi:  GV yêu cầu HS xung phong lựa chọn các thẻ và gắn vào vị trí thích hợp trên bảng phụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hiện trò chơi: xung phong lên bảng, lựa chọn một thẻ và gắn vào vị trí thích hợp.
· GV quan sát, theo dõi hoạt động của học sinh và bao quát lớp.
· Kết thúc trò chơi, GV sẽ di chuyển các thẻ 75, 90, 120 vào “phần giao”, nếu HS chưa đặt đúng vị trí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  HS quan sát các bạn gắn thẻ số có phù hợp không.
· GV gọi học sinh nhận xét, giải thích và dẫn dắt vào các phép toán trên tập hợp.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét thái độ tham gia trò chơi của HS, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Hợp và giao của các tập hợp
a) Mục tiêu: Thông qua tình huống thực tế, HS thực hiện các thao tác trên hai tập hợp có trước, tạo lập nên tập hợp mới (là hợp/giao của hai tập hợp, nhưng chưa sử dụng các thuật ngữ này). Qua đó HS nhận biết khái niệm hợp và giao của hai tập hợp.
b) Nội dung:  HS quan sát bảng thông tin cho biết kết quả vòng phỏng vấn tuyến dụng vào một công ty (dấu “+” là đạt, dấu “-” là không đạt) 

	Mã Số ứng viên
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Chuyên môn
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Ngoại ngữ
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




· 

 Hỏi 1: Xác định tập hợp gồm các ứng viên đạt yêu cầu về chuyên môn, tập hợp  gồm các ứng viên đạt yêu cầu về ngoại ngữ.
· 
Hỏi 2: Xác định tập hợp  gồm các ứng viên đạt yêu cầu cả về chuyên môn và ngoại ngữ.
· 
Hỏi 3: Xác định tập hợp  gồm các ứng viên đạt ít nhất một trong hai yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ.
                                                   [image: ]
c) Sản phẩm: 
· 
 Đáp 1: 

               
· 
Đáp 2: 
· 
Đáp 3: 
· Khái niệm hợp của hai tập hợp





Tập hợp các phần tử thuộc  hoặc thuộc gọi là hợp của hai tập hợp  và , kí hiệu: .


                                 hoặc 
Biểu đồ Ven 
[image: ]


· Khái niệm giao của hai tập hợp





Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp và  gọi là giao của hai tập hợp  và , kí hiệu: 


                                và 
Biểu đồ Ven

A
B







d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm đóng vai trò là các công ty tuyển dụng, mỗi nhóm gồm nhóm trưởng đóng vai trò là giám đốc và các thành viên đóng vai trò là các nhà quản lí.
· Các nhà quản lí nhóm 1-2 thực hiện Hỏi 1, Hỏi 2. Nhóm 3-4 thực hiện Hỏi 1, Hỏi 3. (Các nhóm có thể trao đổi kết quả tuyển dụng, thảo luận với nhau).
· Nhà quản lí (HS) trình Giám đốc (nhóm trưởng) phê duyệt kết quả của mình.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giám đốc sẽ trình bày, báo cáo với Chủ tịch công ty (Giáo viên)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt kiến thức trọng tâm và chuyển sang Ví dụ 1, Ví dụ 2


Ví dụ 1. Xác định  và  trong các trường hợp sau:

a) 

b) 


c)  là tập hợp các hình bình hành,  là tập hợp các hình thoi
Ví dụ 2. Lớp 10D có 22 bạn chơi bóng đá, 25 bạn chơi cầu lông và 15 bạn chơi cả hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10D có bao nhiêu học sinh chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông?
a) Mục tiêu: 
· Hình thành năng lực giao tiếp toán học
· Giúp học sinh nghiên cứu hướng dẫn trong SGK và hiểu được cách xác định hợp, giao của hai tập hợp.
b) Nội dung:  Ví dụ 1, ví dụ 2 SGK trang 22
c) Sản phẩm: 
· HS hiểu được kết quả được thực hiện trong SGK trang 22 và 23.
· Nhận xét: 



Nếu  và  là hai tập hợp hữu hạn thì 




Đặc biệt, nếu  và   không có phần tử chung, tức , thì 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm khai thác thông tin, đọc hướng dẫn giải trong sách giáo khoa trang 22 và 23.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, có nhóm trưởng.
· Các nhóm tự thảo luận, trao đổi hướng dẫn giải trong sách giáo khoa dưới sự điều hành của nhóm trưởng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV quan sát giúp đỡ các nhóm hoạt động.
· GV gọi học sinh bất kì trong nhóm giải thích kết quả cần đạt.
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 2.2: Hiệu của hai tập hợp
a) Mục tiêu: Hình thành khái niệm hiệu của hai tập hợp.
b) Nội dung: Giáo viên cho học sinh tiếp tục sử dụng thông tin ở khám phá 1, Sách giáo khoa, trang 21 và trả lời các câu hỏi.
· 
H: Xác định tập hợp  gồm những ứng viên đạt yêu cầu về chuyên môn nhưng không đạt yêu cầu về ngoại ngữ.
c) Sản phẩm:   
· 
 Đ: .
·  Khái niệm hiệu của 2 tập hợp:







Cho hai tập hợp  và . Tập hợp các phần tử thuộc  nhưng không thuộc gọi là hiệu của  và , kí hiệu .


                                             và 
                                               [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên giao nhiệm vụ, yêu cầu học sinh khai thác thông tin, đọc khái niệm sách giáo khoa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh thảo luận với bạn cùng bàn để trả lời các câu hỏi 
· Đọc sách giáo khoa.
· Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  Giáo viên gọi một học sinh trả lời câu hỏi Hỏi 1 và một học sinh trả lời Hỏi 2.
· Các học sinh khác theo dõi, nhận xét câu trả lời và hoàn thiện sản phẩm.
· Học sinh thảo luận nhóm về khái niệm hiệu của hai tập hợp và đại diện một nhóm trình bày khái niệm, các nhóm khác theo dõi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng. 
·  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới về hiệu của hai tập hợp.
Hoạt động 2.3: Phần bù của tập con
a) Mục tiêu: Hình thành khái niệm phần bù của tập con.
b) Nội dung: Giáo viên cho học sinh tiếp tục sử dụng thông tin ở khám phá 1, Sách giáo khoa, trang 21 và trả lời các câu hỏi.
· 
Hỏi 1: Xác định tập hợp  gồm những ứng viên không đạt yêu cầu về chuyên môn.
· 


Hỏi 2: Nhận xét về mối quan hệ giữa tập hợp  là tập hợp những ứng viên dự tuyển và tập  là tập hợp những ứng viên trúng tuyển và tập .
c) Sản phẩm:  
· 
 Đáp 1: .
· 

 Đáp 2:  và  
·  Khái niệm phần bù của tập con:


Cho hai tập hợp  và . 






Nếu  là tập con của  thì hiệu gọi là phần bù của  trong , kí hiệu .                                            
                                               [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên giao nhiệm vụ, yêu cầu học sinh khai thác thông tin, đọc khái niệm sách giáo khoa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh độc lập thực hiện nhiệm vụ của giáo viên  
· Đọc sách giáo khoa.
· Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  Giáo viên gọi một học sinh bất kỳ trình bày đáp án của mình.
· Các học sinh khác theo dõi, nhận xét câu trả lời và hoàn thiện sản phẩm.
· Học sinh thảo luận nhóm về khái niệm phần bù của tập con và đại diện một nhóm trình bày khái niệm, các nhóm khác theo dõi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng. 
·  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới về phần bù của tập con.
· Chuyển sang Ví dụ 3, Ví dụ 4.







Ví dụ 3. Cho tập , , . Xác định các tập hợp sau đây: , ,  và 
Ví dụ 4. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn trên trục số



a) b) c) 


d) e) 
a) Mục tiêu: 
· Hình thành năng lực giao tiếp toán học
· Giúp học sinh nghiên cứu hướng dẫn trong SGK và hiểu được cách xác định hợp, giao, hiệu, phần bù.
b) Nội dung:  Ví dụ 3, Ví dụ 4 SGK trang 24.
c) Sản phẩm: 
· HS hiểu được kết quả được thực hiện trong SGK trang 24, 25 và 26.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm khai thác thông tin, đọc hướng dẫn giải trong sách giáo khoa trang 24, 25 và 26.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, có nhóm trưởng.
· Các nhóm tự thảo luận, trao đổi hướng dẫn giải trong sách giáo khoa dưới sự điều hành của nhóm trưởng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV quan sát giúp đỡ các nhóm hoạt động.
· GV gọi học sinh bất kì trong nhóm giải thích kết quả cần đạt.
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)

Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập xác định hợp và giao của hai tập hợp
a) Mục tiêu: 
· HS thực hành, luyện tập xác định hợp và giao của hai tập hợp (cho bằng cách liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử)
· Liên hệ, kết nối khái niệm giao của hai tập hợp với khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tích hợp nội môn), củng cố kĩ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung:


HĐTH1.  Xác định  và  biết

a) 

b) 


HĐTH2. Cho . Hãy xác định .
c) Sản phẩm: 
· 
HĐTH1 a) 
· 
 b) 
· 


HĐTH2. Ta thấy , vậy .Vậy 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm khai thác thông tin.
· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, có nhóm trưởng.
· Các nhóm tự thảo luận, trao đổi dưới sự điều hành của nhóm trưởng, trình bày lời giải vào giấy A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV quan sát giúp đỡ các nhóm hoạt động.
· Các nhóm trình treo sản phẩm lên bảng và trình bày, giải thích.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng.
Hoạt động 3.2: Luyện tập xác định hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con.
a) Mục tiêu: 
· HS thực hành, luyện tập các phép toán hiệu, phần bù ,hợp, giao giữa các tập hợp.
· HS thực hành, luyện tập các phép toán hiệu, phần bù ,hợp, giao của các khoảng, đoạn, nửa khoảng trên trục số.
b) Nội dung: 

HĐTH3. Cho các tập hợp Xác định các tập hợp sau đây



a)       b)     c) 
HĐTH4. Xác định các tập hợp sau đây và biểu diễn trên trục số.




a) 	  b)      c)     d) 
c) Sản phẩm: 
· HĐTH3


Ta có: ; 



a) , , 

b) Ta có: 

                  

c) 
· HĐTH4

a)
[image: ]


b)
[image: ]

c)
[image: ]


d) 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· 







Vòng 1 (thực hiện HĐTH3):  Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và đánh số thứ tự học sinh mỗi nhóm: Nhóm : tính , nhóm : tính , nhóm : tính , nhóm : tính .
·  Vòng 2 (thực hiện HĐTH4): hai học sinh được đánh số 1, 2 của mỗi nhóm ban đầu thành lập nhóm I, hai học sinh đánh số 3, 4 của mỗi nhóm thành lập nhóm II, hai học sinh đánh số 5, 6 của mỗi nhóm thành lập nhóm III và hai học sinh đánh số 7,8 của mỗi nhóm thành lập nhóm IV.
Nhóm I: câu a, nhóm II: câu b, nhóm III: câu c và nhóm IV: câu d
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Vòng 1: các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
·  Vòng 2: học sinh thành lập nhóm mới, thảo luận, chia sẻ bài làm của mình cho các bạn trong nhóm mới. Giáo viên gọi học sinh bất kỳ trong mỗi nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm khác theo dõi và hoàn thiện sản phẩm.
·  Sau khi thảo luận, chia sẻ sản phẩm ở HĐTH3 thì nhận nhiệm vụ 2, thảo luận và trình bày lời giải vào bảng nhóm
· Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn khi thực hành bài toán.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV quan sát giúp đỡ các nhóm hoạt động.
· Các nhóm trình treo sản phẩm lên bảng và trình bày, giải thích.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng.
	Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: 
· Thực hành  luyện tập việc vận dụng công thức tìm số phần tử của giao hai tập hợp hữu hạn để giải các bài toán trong thực tiễn.




b) Nội dung: Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, có 100 khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh  và . Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh, 72 khán giả bình chọn cho thí sinh và 60 khán giả bình chọn cho hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn? 
c) Sản phẩm:
· 



Kí hiệu  là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh . Kí hiệu  là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh . 
· 
Theo giả thiết ta có 
· 
Ta có 
· Vậy có 97 khán giả đã tham gia bình chọn và 3 khán giả không tham gia bình chọn
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm khai thác thông tin.
· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, có nhóm trưởng.
· Các nhóm tự thảo luận, trao đổi dưới sự điều hành của nhóm trưởng, trình bày lời giải vào giấy A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV quan sát giúp đỡ các nhóm hoạt động.
· Các nhóm trình treo sản phẩm lên bảng và trình bày, giải thích.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh nếu học sinh trả lời và làm bài đúng.
· GV nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp toán học
Mô hình hoá toán học.

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 04	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
	Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
 ÔN TẬP CHƯƠNG I
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương; mệnh đề có chứa kí hiệu , ; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.
· Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản.
· Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng) và biết sử dụng các kí hiệu , , .
· Thực hiện được phép toán trên các tập hợp (hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con) và biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp cụ thể.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phép toán trên tập hợp  (ví dụ: những bài toán liên quan đến đếm số phần tử của hợp các tập hợp,...).
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được cách thiết lập mệnh đề toán học.
·  Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp.
· Biết xác định một phát biểu có là mệnh đề, phủ định mệnh đề.
· Nhận biết được các phép toán trên tập hợp và vận dụng giải một số bài toán liên quan

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Phủ định một mệnh đề; xét tính đúng sai của mệnh đề có chứa kí hiệu , .

	
	· Sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn tập hợp và các phép toán trên tập hợp.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Thực hiện các phép toán trên tập hợp và vận dụng giải một số bài toán có nội dung thực tiễn.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, SGK,….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức Mệnh đề; Mệnh đề chứa biến; Phủ định của một mệnh đề; Mệnh đề kéo theo; Mệnh đề đảo; Hai mệnh đề tương đương đã biết để vào nội dung ôn tập.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: ví dụ mệnh đề, phủ định một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.
· Hỏi 2: Nêu ví dụ phủ định mệnh đề; Mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương . 
· Hỏi 3: Nêu ví dụ  lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.
· Hỏi 4: Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS
L1
	Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai.

a) là số chẵn. 		
b) Bình dương là một tỉnh của Miền tây.
c) Các bạn phải tập trung vào bài học!
d) Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

	Kết luận :
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.


L2
	Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai.

- Số  là số nguyên tố.


- Số  chia hết cho.

	Kết luận:
* Kí hiệu mệnh đề  phủ định của mệnh đề [image: ] là [image: ].
* [image: ] đúng khi [image: ] sai, [image: ] sai khi [image: ]đúng.


L3
	Xét hai mệnh đề: P = "[image: ] là số vô tỉ" và  Q = "[image: ] không là số nguyên".
a   Hãy phát biểu mệnh đề P  Q. 
b  Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.

	Kết luận:





*Cho 2 mệnh đề và. Mệnh đề “Nếu thì” đgl mệnh đề kéo theo, và kí hiệu.


*Mệnh đề đgl mệnh đề đảo của mệnh đề .


L4
	

Cho hai tam giác và. Xét hai mệnh đề:


P = "Tam giác và tam giác bằng nhau"


Q = " Tam giác và tam giác  có diện tích bằng nhau".

a  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 

b  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 

c  Mệnh đề có đúng không ?

	Kết luận:




*Nếu cả hai mệnh đề và đều đúng ta nói và là hai mệnh đề tương đương.

Kí hiệu: 


Đọc là: tương đương 


hoặc là đk cần và đủ để có 


hoặc khi và chỉ khi.



d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên giao các câu hỏi H1; H2; H3; H4 cho các nhóm học sinh ( mỗi nhóm 2 học sinh)
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt 4 câu hỏi; các đội thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi lần lượt các nhóm hs, lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (từ đó nêu rõ các khái niệm của bài mệnh đề ),
L1
	Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai.

a) là số chẵn. 		
b) Bình dương là một tỉnh của Miền tây.
c) Các bạn phải tập trung vào bài học!
d) Hình thang cân có hai góc ở đáy bằng nhau.

	Lời giải tham khảo :

a) là số chẵn, là mệnh đề sai.		
b) Bình dương là một tỉnh của Miền tây, là mệnh đề sai.
c) Các bạn phải tập trung vào bài học! không phải là mệnh đề vì chưa khẳng định tính đúng sai của mệnh đề.
d) Hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau, là mệnh đề đúng.

	Kết luận :
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.


L2
	Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai.

- Số  là số nguyên tố.


- Số  chia hết cho.

	Lời giải tham khảo :

- Số  là không phải là số nguyên tố, là mệnh đề sai.


- Số  không chia hết cho, là mệnh đề sai.

	Kết luận:
* Kí hiệu mệnh đề  phủ định của mệnh đề [image: ] là [image: ].
* [image: ] đúng khi [image: ] sai, [image: ] sai khi [image: ]đúng.


L3
	Xét hai mệnh đề: P = "[image: ] là số vô tỉ" và  Q = "[image: ] không là số nguyên".
a   Hãy phát biểu mệnh đề P  Q. 
b  Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.

	Lời giải tham khảo :
a   Hãy phát biểu mệnh đề P  Q. 
Nếu [image: ] là số vô tỉ thì[image: ] không là số nguyên.
b  Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.
Nếu [image: ] không là số nguyên thì [image: ] là số vô tỉ.

	Kết luận:





*Cho 2 mệnh đề và. Mệnh đề “Nếu thì” đgl mệnh đề kéo theo, và kí hiệu.


*Mệnh đề đgl mệnh đề đảo của mệnh đề .


L4
	

Cho hai tam giác và. Xét hai mệnh đề:


P = "Tam giác và tam giác bằng nhau"


Q = " Tam giác và tam giác  có diện tích bằng nhau".

a  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 

b  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 

c  Mệnh đề có đúng không ?

	Lời giải tham khảo :

a  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 




Nếu tam giác và tam giác bằng nhau thì tam giác và tam giác  có diện tích bằng nhau là mệnh đề đúng .

b  Xét tính đúng sai của mệnh đề. 




Nếu tam giác và tam giác  có diện tích bằng nhau thì tam giác và tam giác bằng nhau là mệnh đề sai. 
vì hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc bằng nhau.

c  Mệnh đề có đúng không ?




tam giác và tam giác bằng nhau khi và chỉ khi tam giác và tam giác  có diện tích bằng nhau là mệnh đề sai
vì hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc bằng nhau.

	Kết luận:




*Nếu cả hai mệnh đề và đều đúng ta nói và là hai mệnh đề tương đương.

Kí hiệu: 


Đọc là: tương đương 


hoặc là đk cần và đủ để có 


hoặc khi và chỉ khi.


-  Các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời của các nhóm báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv dẫn dắt vào phần luyện tập.
Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính.
· Vận dụng các kiến thức mệnh đề, phủ định của mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương, mệnh đề đảo, phân biệt điều kiện cần và điều kiện đủ, mệnh đề với kí hiệu phổ biến và kí hiệu tồn tại vào làm bài tập.
· Vận dụng các kiến thức khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào làm bài tập.
· Vận dụng các kiến thức phép toán: giao, hợp, hiệu của hai tập hợp; phần bù của một tập hợp con vào làm bài tập.
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1:	Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Buồn ngủ quá!.
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
C. 8 là số chính phương.
D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.
Câu 2:	Câu nào sau đây là mệnh đề?
A. Các em giỏi lắm!.	B. Huế là thủ đô của Việt Nam.

C.  bằng mấy?.	D. Hôm nay là một ngày đẹp trời!.



Câu 3:	Cho mệnh đề là một số hữu tỷ. Phủ định của mệnh đề  là:




A. là một số vô tỷ.	B. là một số thực.




C. là một số nguyên.	D. là một số tự nhiên.

Câu 4:	Mệnh đề  chỉ sai khi








A.  đúng và  đúng.	B.  đúng và  sai.	C.  sai và  sai.	D.  sai và  đúng.

Câu 5:	Cho . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6:	Trong các tập hợp sau, tập nào có đúng một tập hợp con?




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 7:	Hãy liệt kê các phần tử của tập 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .   C. .   D. .

Câu 9:	Phủ định của mệnh đề  là mệnh đề nào sau đây?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 10:	Cho mệnh đề chứa biến . Mệnh đề nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Cho  và . Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:




A. .	B. .  C. . D. .


Câu 12:	Cho . Tập hợp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Cho tập . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14:	Cho hai tập hợp  và . Xác định ?




A. .	B. . C. . D. .


Câu 15:	Cho tập hợp . Xác định ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Liệt kê tập hợp ?




A. .	B. .	C. .	D. .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	A



c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình. 
d) Tổ chức thực hiện: 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm  tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận

	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức gải các bài toán. 
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 2


Câu 1:	Tập  có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2:	Cho . Tập hợp  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3:	Cho hai tập hợp  và  Tìm tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập  và 




A.  và .	B. .	C. .	D. Không có.





Câu 4:	Cho số thực  và hai tập hợp , . Tìm  để .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5:	Lớp  có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp  là:
A. 9.		B. 10.	C. 18.	D. 7.


Câu 6:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để ?




A. .		B. .	C. .	D. .


Câu 7:	Có bao nhiêu tập hợp  thỏa: ?




A. .		B. .	C. .	D. .


Câu 8:	Tìm  để trong tập hợp  có đúng một số tự nhiên?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Tập hợp  có bao nhiêu tập hợp con?




A. .		B. .	C. .	D. .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	B
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	C


c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình .
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2.
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .
Chú ý: Việc tìm kết quả tích phân có thể sử dụng máy tính cầm tay

	
Báo cáo thảo luận

	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết 54
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


 *Hướng dẫn làm bài
Câu 1:
Lời giải.
	Chọn B. 

Các tập con có hai phần tử của tập  là: 


 
Câu 2:
Lời giải.
	Chọn A. 

Ta có . 
Câu 3:
Lời giải.
	Chọn A. 

Ta có: 







Suy ra . Vậy có hai số tự nhiên thuộc cả hai tập  và  là  và .
Câu 4:
Lời giải.
	Chọn C. 





Để hai tập hợp  và  giao nhau khác rỗng khi và chỉ khi . 
Câu 5:
Lời giải.
	Chọn B. 
Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 
[image: ]

Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: .
Câu 6:
Lời giải
Chọn D. 

.

.


Mà  nên .
Câu 7:
Lời giải
Chọn C. 

Tất cả các tập hợp  thỏa đề bài là:






, , , , , ,


, .

Vậy có tất cả  tập hợp thỏa đề bài.
Câu 8:
Lời giải
Chọn A. 


Ta có trong  có đúng một số tự nhiên là .



Khi đó tập hợp  có đúng một số tự nhiên khi và chỉ khi .
Câu 9:
Lời giải
Chọn C. 

Ta có .

Khi đó .


Suy ra tập hợp  có  phần tử.


Vậy tập hợp  có  tập hợp con.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           



Giáo án số: 05	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: BPT VÀ BPT BẬC NHẤT 2 ẨN Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn
· Nhận biết được nghiệm và tập hợp nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
· Nhận biết ý nghĩa của bất phương trình bậc nhất hai ẩn thông qua các ví dụ thực tiễn.
2. Về năng lực:
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Biết cách xác định và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Vận dụng bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào thực tiễn.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất:
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1:Hoạt động khởi động
a) Mục tiêu: 
· Kết nối khái niệm bất phương trình bậc nhất với khái niệm về đồ thị hàm bậc nhất, tọa độ điểm và khái niệm bất đẳng thức.
b) Nội dung:
· 


Hỏi1: Điểm  thỏa mãn điều kiện  hay ?
· 


Hỏi2:Điểm  thỏa mãn điều kiện  hay ?
c) Sản phẩm:
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên nêu câu hỏi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Học sinh nào có câu trả lời thì giơ tay trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của học sinh.
· Gv đặt vấn đề: Trong toán học bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình có dạng như thế nào, có bao nhiêu nghiệm, tập hợp các nghiệm của nó được biểu diễn như thế nào?
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1:Khái niệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu:
+ Giúp học sinh trải nghiệm, thảo luận về tình huống xuất hiện bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn
b) Nội dung:
+ Hoạt động khám phá 1.
+ Khái niệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Hoạt động thực hành 1.
c) Sản phẩm: 
+ Hoạt động khám phá 1: 

	a) .

	b)  là tổng số tiền mà Nam đã ủng hộ. Do Nam để dành được 700 nghìn đồng nên tổng số tiền không thể vượt quá 700 nghìn đồng.








Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  là bất phương trình có một trong các dạng ; ;;, trong đó  là những số cho trước;  không đồng thời bằng 0 và  là các ẩn.

+ Hoạt động thực hành 1: Các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là a, b, c còn bất phương trình d không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa  là bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv nêu nội dung 
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận:HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4:Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động 2.2:Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a)Mục tiêu:
+ Nhận biết nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Vận dụng kiến thức vào thực tế
b) Nội dung:
+ Hoạt động khám phá 2.
+ Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Hoạt động thực hành 2.
+ Hoạt động vận dụng 1.
c) Sản phẩm: 
+ Hoạt động khám phá 2: 

	Trường hợp 1: Thỏa mãn().

	Trường hợp 2: Không thỏa mãn( ).

Xét bất phương trình .


Mỗi cặp số  thỏa mãn  được gọi là một nghiệm của bất phương trình đã cho.



+ Hoạt động thực hành 2: Các cặp  và  là nghiệm còn cặp  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.
+ Hoạt động vận dụng 1: 

	a) .


	b) : Phù hợp; : Không phù hợp.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv nêu nội dung 
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận:HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4:Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm như 2.1
Hoạt động 2.3: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a)Mục tiêu:
+ Nhận biết các bước biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Thực hành biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn để rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu cần đạt.
+ Vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế tìm miền nghiệm của các bất phương trình đặc biệt.
b) Nội dung:
+ Hoạt động khám phá 3.
+ Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Hoạt động thực hành 3.
+ Hoạt động vận dụng 2.
c) Sản phẩm: 
+ Hoạt động khám phá 3: 
	Câu a
	Câu b

	[image: ]
	

- Cặp  là nghiệm của bất phương trình .



- Các cặp  và  không  là nghiệm của bất phương trình .






Trong mặt phẳng tọa độ , tập hợp các điểm  sao cho  được gọi là miền nghiệm của bất phương trình .

Ta có thể biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn  như sau:


Bước 1: Trên mặt phẳng , vẽ đường thẳng .


Bước 2: Lấy một điểm . Tính .
Bước 3: Kết luận



- Nếu  thì miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) chứa điểm .



- Nếu  thì miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) không chứa điểm .




Chú ý: Đối với các bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng (hoặc) thì miền nghiệm là miền nghiệm của bất phương trình (hoặc) kể cả bờ.
+ Hoạt động thực hành 3: 
	
a) 
	
b) 
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+ Hoạt động vận dụng 2: 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv nêu nội dung 
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm như 2.1.
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1:Xác định miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất cho trước.
a) Mục tiêu: 
· Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn để rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: Bài tập 1, 2,3 SGK trang 32.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.


Trang 1
	Bài 1:

a)  là một nghiệm của BPT đã cho.

b) .


c) Vẽ đường thẳng . Miền nghiệm là miền không gạch chéo, không kể bờ là đường thẳng .
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Bài 2: 
	
a) .
	
b) .
	
c) .
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Bài 3:
	

a) .
	

b) .
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d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3:báo cáo, thảo luận:GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4:kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2:Xác định miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất cho trước.
a) Mục tiêu: 
· Vận dụng kiến thức vào bài toán thực tế.
· Tìm bất phương trình dựa vào miền nghiệm BPT cho trước.
b) Nội dung: Bài tập 4,5 SGK trang 32.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.

	Bài 4:


Điều kiện của  là .

Bất phương trình mô tả số lít nước cam loại I và loại II bạn Cúc có thể pha chế được là:.

Hay .



Biểu diễn miền nghiệm của các BPT đó trên cùng mặt phẳng tọa độ , là miền trong tam giác , kể cả bờ là các cạnh của tam giác .
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Bài 5: 


a) .																b) .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4:Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình).
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           



Giáo án số: 06	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: BPT VÀ BPT BẬC NHẤT 2 ẨN Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023


CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian thực hiện: 1 tiết (theo ý kiến cá nhân bài này nên phân phối 2 tiết); Tuần:……
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
·  Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; 
·  Nhận biết được nghiệm và tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn;
·  Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ;
· 
 Vận dụng được kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên một miền đa giác, …).
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được cách thiết lập các bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Xác định được miền nghiệm của hệ bất phương trình

	
	· Sử dụng kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải được các bài toán thực tế

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.



3. Về phẩm chất: 

	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác.



II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
	Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Học sinh thiết lập được các bất phương trình thỏa mãn điều kiện.
· Học sinh trả lời được nghiệm thỏa mãn các bất phương trình.
b) Nội dung: 


Bài toán: Một người nông dân dự định quy hoạch  sào đất trồng cà tím và  sào đất trồng cà chua. Biết rằng người đó chỉ có tối đa 9 triệu đồng để mua hạt giống và giá tiền hạt giống cho mỗi sào đất trồng cà tím là 200 000 đồng, mỗi sào đất trồng cà chua là 100 000 đồng.
a) 
Viết các bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với 
b) Cặp số nào sau đây thỏa mãn đồng thời tất cả các bất phương trình nêu trên?

	
c) Sản phẩm:

	a) 

	b) 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên nêu bài toán. Các nhóm thảo luận 5 phút. Trình bày vào bảng nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả vào bảng nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm.
· Gv đặt vấn đề: Các bất phương trình ở câu a tạo thành hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy theo em hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là gì? Chúng ta cùng vào bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung:  
	Ví dụ: Tìm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các hệ sau:



	a)                                          b)


	c)                                                     d) 
	- Chỉ ra hai nghiệm của mỗi hệ bất phương trình
c) Sản phẩm: a, c, d .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Từ hoạt động 1, GV yêu cầu học sinh tự nêu khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo cách hiểu của các em.
· GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện khái niệm.
· GV chiếu ví dụ, yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và giơ tay trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS suy nghĩ trả lời.
· Giáo viên nhận xét, sửa sai
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt lại kiến thức về hệ bất phương trình và nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hoạt động 2.2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
b) Nội dung: 

	Câu hỏi thảo luận:  Cho hệ bất phương trình 
·  Biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình trên cùng một hệ trục tọa độ.
·  Từ kết quả ở câu a, miền nào là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?
c) Sản phẩm: 
[image: ]
	Miền không gạch chéo là miền nghiệm của hệ bất phương trình
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 4 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Từ kết quả làm việc của các nhóm, GV đặt câu hỏi cá nhân về cách biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.
Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: 
· Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung:
	Bài tập 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau:


	a) 			b) 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 4: Vận dụng.

a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên một miền đa giác, …)
b) Nội dung: 
	Bài tập 1: Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trông 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.





	Bài tập 2: Một người dùng ba loại nguyên liệu  để sản xuất ra hai loại sản phẩm  và . Để sản xuất 1 kilôgam (kg) mỗi loại sản phẩm  và  phải dùng một số kg nguyên liệu khác nhau. Tổng số kg nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:
	Loại nguyên liệu
	Số kilôgam nguyên liệu đang có
	Số kg từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1 kg sản phẩm

	
	
	

	


	

	10
	2
	2

	

	4
	0
	2

	

	12
	2
	4




Biết 1 kg sản phẩm  có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1 kg sản phẩm  có lợi nhuận 5 triệu đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.
· Sản phẩm:
Bài tập 1:
[image: ]


 đạt giá trị lớn nhất bằng 340 tại 
Để thu được nhiều tiền nhất, bác Năm cần trồng 6 ha ngô và 2 ha đậu xanh.
Bài tập 2:
[image: ]


 đạt giá trị lớn nhất bằng 17 tại 


Người đó cần sản xuất 4 kg sản phẩm  và 1 kg sản phẩm  để có lãi cao nhất là 17 triệu đồng.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
-GV chia lớp làm 4 nhóm. Nhóm 1, 2 làm bài tập 1, nhóm 3, 4 làm bài tập 2
-Yêu cầu các nhóm lập hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán và biểu diễn miền nghiệm lên bảng của nhóm.

-Sau khi các nhóm hoàn thành biểu diễn miền nghiệm, GV nêu cách tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên một miền đa giác và hướng dẫn các nhóm tính toán để tìm câu trả lời cho bài toán.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  
-HS thảo luận trả lời yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận : Đại diện nhóm trình bày kết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
-Yêu cầu học sinh làm bài tập về nhà 2, 3, 4, 5 sgk trang 38.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

	

Giáo án số: 07	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: BPT VÀ BPT BẬC NHẤT 2 ẨN Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
ÔN TẬP CHƯƠNG II
BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Khắc sâu kiến thức hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Biết biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
- Vận dụng kiến thức hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.
2. Năng lực:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Lý giải tìm ra được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực giao tiếp toán học: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thiết lập được các bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Tương tác trực tiếp trên các phần mềm toán học như: geogebra,…
3. Phẩm chất 
[bookmark: _Hlk61526012]- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- Kế hoạch bài dạy.
- Máy chiếu.
- Bảng phụ, phấn, thước kẻ, dụng cụ học tập.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Tạo sự chú ý, gợi mở từ đó giúp học sinh ôn tập chương II.
b) Nội dung: 	Câu hỏi 1-Ôn chương Chương II.

Câu 1: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ .










c) Sản phẩm: Là câu trả lời của học sinh. Học sinh  trình bày tốt các lời giải như sau:


Lời giải: 
[image: ]




Lời giải:
[image: ]




Lời giải:
[image: ]




Lời giải:
[image: ]




Lời giải:
[image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : -  GV giới thiệu câu hỏi 1.
-  GV chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm giải ý trong câu 1.
-  HS nhận nhiệm vụ.
*) Thực hiện:  - Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung của đề bài. 
*) Báo cáo, thảo luận:
- Gv gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi nhận xét.
- Các nhóm đặt ra câu hỏi phản biện để hiểu hơn vấn đề.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
2. HOẠT ĐỘNG 2:
a) Mục tiêu:  Giúp học sinh ôn tập các câu 2,3,4,5,6 của ôn tập chương II.
b) Nội dung: 	Câu hỏi 2-Ôn chương Chương II.

Câu 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ .






Câu 3: Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm  và . Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu và . Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:
	Loại nguyên liệu
	Số kilôgam nguyên liệu dự trữ
	Số kilôgam nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm

	
	
	A
	B

	I
	8
	2
	1

	II
	24
	4
	4

	III
	8
	1
	2



Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilôgam sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.





Câu 4: Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm sàn, loại này có sức chứa  và có giá 7,5 triệu đồng; Tủ loại B chiếm  sàn, loại này có sức chứa  và có giá 5 triệu đồng. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.
Câu 5: Một nông trại thu hoạch được 100 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm ra một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Hãy giúp chủ nông trại lập kế hoạch làm tương cà để có được nhiều tiền lãi nhất.
Câu 6: Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A,B sản xuất hai loại sản phẩm X,Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ một ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y  lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.
c) Sản phẩm: Là câu trả lời của học sinh. Học sinh  trình bày tốt các lời giải như sau:

Câu 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ .


Giải: 
[image: ]






Câu 3: Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm  và . Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu và . Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:
	Loại nguyên liệu
	Số kilôgam nguyên liệu dự trữ
	Số kilôgam nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm

	
	
	A
	B

	I
	8
	2
	1

	II
	24
	4
	4

	III
	8
	1
	2



Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilôgam sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.





Câu 4: Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm sàn, loại này có sức chứa  và có giá 7,5 triệu đồng; Tủ loại B chiếm  sàn, loại này có sức chứa  và có giá 5 triệu đồng. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.
Giải




Gọi  và lần lượt là số tủ loại  và mà công ty cần mua. Ta có hệ bất phương trình sau


[image: ]





Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tứ giác  có tọa độ các đỉnh là: ,.



Thể tích đựng hồ sơ đạt giá trị lớn nhất là  tại .




Vậy công ty cần mua tủ loại  và tủ loại thì sẽ có thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.
Câu 5: Một nông trại thu hoạch được 100 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm ra một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Hãy giúp chủ nông trại lập kế hoạch làm tương cà để có được nhiều tiền lãi nhất.
Giải




Gọi  và lần lượt là số hũ tương cả loại  và mà chủ nông trại cần sản xuất. Ta có hệ bất phương như sau

 
[image: ]




Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tam giác có tọa độ các đỉnh là .



Số tiền lãi  đạt giá trị lớn nhất là  triệu đồng tại .




Vậy chủ nông trại cần sản xuất hũ tương cả loại  và hũ tương cả loại thì sẽ có số tiền lãi nhiều nhất.
Câu 6: Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A,B sản xuất hai loại sản phẩm X,Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ một ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y  lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.
Giải:




Gọi  và lần lượt là số tấn sản phẩm  và mà xưởng cần sản xuất. Ta có hệ bất phương như sau


[image: ]




Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tứ giác  có tọa độ các đỉnh là: .



Số tiền lãi  đạt giá trị lớn nhất là  triệu đồng tại .




Vậy xưởng cần sản xuất  tấn sản phẩmvà  tấn sản phẩm thì sẽ có tổng số tiền lãi cao nhất. 
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : -  GV giới thiệu câu hỏi 2;3;4;5;6.
-  GV chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm giải một câu.
-  HS nhận nhiệm vụ.
*) Thực hiện:  - Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung của đề bài. 
*) Báo cáo, thảo luận:
- Gv gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi nhận xét.
- Các nhóm đặt ra câu hỏi phản biện để hiểu hơn vấn đề.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
3. HOẠT ĐỘNG 3:  VẬN DỤNG.
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong thực tế.
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP 















Câu 1.	 Một phân xưởng có hai máy đặc chủng  sản suất hai loại sản phẩm ký hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi  triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi  triệu đồng. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày, máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi thu được trong một ngày là lớn nhất?














Câu 2.	 Một gia đình cần ít nhất  đơn vị protein và  đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa  đơn vị protein và đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa đơn vị protein và  đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất  kg thịt bò và  kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là  nghìn đồng, một kg thịt lợn là  nghìn đồng. Gọi , lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm , để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?




Câu 3.	 Một gia đình trồng cà phê và ca cao trên diện tích  ha. Nếu trồng cà phê thì cần  công và thu về 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ca cao thì cần  công và thu về 12 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá , còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100 nghìn đồng cho mỗi công?
Câu 4.Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có 10 xe dùng động cơ xăng và 9 xe dùng động cơ dầu. Mỗi chiếc xe dùng động cơ xăng cho thuê với giá 4 triệu đồng và mỗi chiếc xe dùng động cơ dầu cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng xe dùng động cơ xăng có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, xe dùng động cơ dầu có thể chở tối đa 10 người cà 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là ít nhất?
Câu 5.Một công ty đèn Led sản xuất hai đèn chùm trang trí trên hai dây chuyền độc lập. Đèn loại 1 sản xuất trên một dây chuyền với công suất 45 chiếc/ ngày, đèn loại 2 sản xuất trên dây chuyền với công suất 80 chiếc/ ngày. Để sản xuất một đèn loại 1 cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc đèn loại 2 cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc đèn loại 1 là 250.000 đồng, tiền lãi khi bán một chiếc đèn loại 2 là 180.000 đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất sao cho tiền lãi thu được nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 linh kiện.
c) Sản phẩm: Phần trình bày lời giải của học sinh.















Câu 1.	 Một phân xưởng có hai máy đặc chủng  sản suất hai loại sản phẩm ký hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi  triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi  triệu đồng. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày, máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi thu được trong một ngày là lớn nhất?
Lời giải



Gọi ,  lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, II mà phân xưởng này sản xuất trong một ngày .

Khi đó số tiền lãi một ngày của phân xưởng này là  .


Số giờ làm việc trong ngày của máy  là  .


Số giờ làm việc trong ngày của máy  là .





Vì mỗi ngày máy  làm việc không quá  giờ và máy  làm việc không quá  giờ nên ta có hệ bất phương trình: .
[image: C:\Users\admin\Desktop\111.png]

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên miền nghiệm của hệ bất phương trình .
Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tứ giác OABC .



Hàm số sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình  khi  là toạ độ của một trong các đỉnh .
Ta có
	

	

	

	

	


	

	0
	4
	6,8
	6,4




Suy ra  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên miền nghiệm của hệ .



Như vậy mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất  tấn sản phẩm loại I và  tấn sản phẩm loại II thì thu được số tiền lãi lớn nhất là  triệu đồng.














Câu 2.	 Một gia đình cần ít nhất  đơn vị protein và  đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa  đơn vị protein và đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa đơn vị protein và  đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất  kg thịt bò và  kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là  nghìn đồng, một kg thịt lợn là  nghìn đồng. Gọi , lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm , để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?
Lời giải




Theo bài ra ta có số tiền gia đình cần trả là  với , thỏa mãn: .



Số đơn vị protein gia đình có là .


Số đơn vị lipit gia đình có là .



Bài toán trở thành: Tìm  thỏa mãn hệ bất phương trình  sao cho  nhỏ nhất.





Vẽ hệ trục tọa độ ta tìm được tọa độ các điểm ; ; ; .




Nhận xét:  nghìn,  nghìn,  nghìn,  nghìn.


Vậy tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn thì  và .




Câu 3.	 Một gia đình trồng cà phê và ca cao trên diện tích  ha. Nếu trồng cà phê thì cần  công và thu về 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ca cao thì cần  công và thu về 12 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá , còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100 nghìn đồng cho mỗi công?
Lời giải
[image: ]



	Gọi  và  lần lượt là số ha cà phê và ca cao mà hộ nông dân này trồng .

Số tiền cần bỏ ra để thuê người trồng ca cao là  .

Lợi nhuận thu được là  .


Vì số công để trồng cà phê không vượt quá  nên .

Ta tìm giá trị lớn nhất của T với  thỏa mãn hệ bất phương trình:





Miền nghiệm của hệ phương trình là miền tứ giác  với  và .
Lập bảng:
	Đỉnh
	

	

	

	


	T
	0
	40
	94
	90


Vậy số tiền lợi nhuận thu được là 94 triệu đồng khi trồng 4 ha cà phê và 6 ha ca cao. 
Câu 4.	 Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có 10 xe dùng động cơ xăng và 9 xe dùng động cơ dầu. Mỗi chiếc xe dùng động cơ xăng cho thuê với giá 4 triệu đồng và mỗi chiếc xe dùng động cơ dầu cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng xe dùng động cơ xăng có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, xe dùng động cơ dầu có thể chở tối đa 10 người cà 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là ít nhất?
Lời giải
[image: ]





Gọi  và  lần lượt là số xe dùng động cơ xăng và số xe dùng động cơ dầu .

Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là  .

Ta tìm giá trị nhỏ nhất của T với  thỏa mãn hệ bất phương trình:





Miền nghiệm của hệ phương trình là miền tứ giác  với  và .
Lập bảng:
	Đỉnh
	

	

	

	


	T
	32
	46
	67
	37


Vậy để phí vận chuyển thấp nhất cần thuê 5 xe dùng động cơ xăng và 4 xe dùng động cơ dầu.
Câu 5.	  Một công ty đèn Led sản xuất hai đèn chùm trang trí trên hai dây chuyền độc lập. Đèn loại 1 sản xuất trên một dây chuyền với công suất 45 chiếc/ ngày, đèn loại 2 sản xuất trên dây chuyền với công suất 80 chiếc/ ngày. Để sản xuất một đèn loại 1 cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc đèn loại 2 cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc đèn loại 1 là 250.000 đồng, tiền lãi khi bán một chiếc đèn loại 2 là 180.000 đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất sao cho tiền lãi thu được nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 linh kiện.
Lời giải
Gọi [image: ]
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 lần lượt là số đèn loại 1, loại 2. Bài toán đưa đến tìm  thoả mãn hệ: 

Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là: 


Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên miền nghiệm của hệ bất phương trình . 
[image: Chart, line chart
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Biểu diễn miền  nghiệm của hệ bất phương trình  là ngũ giác kể cả biên .


Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của ngũ giác .


Hàm số  lớn nhất khi . 
Tức là công ty này cần sản xuất 45 kiểu đèn loại 1 và 40 kiểu đèn loại 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : -  GV giới thiệu câu hỏi 1;2;3;4;5
-  GV chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm giải một câu.
-  HS nhận nhiệm vụ.
*) Thực hiện:  - Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung của đề bài. 
*) Báo cáo, thảo luận:
- Gv gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi nhận xét.
- Các nhóm đặt ra câu hỏi phản biện để hiểu hơn vấn đề.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
ĐÁNH GIÁ RUBRIC
	Mức độ
Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Lý thuyết áp dụng
	Trình bày đúng lý thuyết
( 2 điểm)
	Trình bày đúng lý thuyết, giải thích
(2,5 điểm)
	Trình bày đúng lý thuyết, giải thích và minh họa
(3 điểm)

	Kết quả bài tập
	Kết quả đúng
(3 điểm)
	Kết quả đúng, có giải thích
(3,5 điểm)
	Kết quả đúng, có giải thích và minh họa hình ảnh.
(4 điểm)

	Kỹ năng thuyết trình
	Thuyết trình rõ ràng
(2 điểm)
	Thuyết trình rõ ràng, có nhấn mạnh các điểm mấu chốt
(2,5 điểm)
	Thuyết trình rõ ràng, có nhấn mạnh các điểm mấu chốt, có tương tác với nhóm và lớp.
( 3 điểm)




IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           


Giáo án số: 08	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ
BÀI 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết được khái niệm hàm số thông qua mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng từ các mô hình thực tế như bảng giá trị, biểu đồ, công thức.
· Phát biểu được định nghĩa hàm số.
· Mô tả và tìm được tập xác định, tập giá trị của hàm số. 
· Vẽ được đồ thị của hàm số khi biết bảng giá trị hoặc công thức. 
· Mô tả và chứng minh được hàm số đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng.
· Chỉ ra được khoảng đồng biến hay nghịch biến của hàm số khi biết đồ thị của hàm số đó.
· Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· So sánh, phân tích bảng số liệu, biểu đồ để đưa ra khái niệm hàm số. 
· Vẽ được đồ thị của hàm số cơ bản.
· Quan sát đồ thị để nhìn ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
· Xét khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số dựa vào định nghĩa.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Học sinh thảo luận nhóm và báo cáo kết quả của mình, nhận xét đánh giá chéo giữa các nhóm.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Chuyển bài toán diện tích bồn hoa về dạng hàm số để xác định bán kính bồn hoa.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Từ mô hình thực tế là bảng số liệu hay đồ thị (dạng đường gấp khúc) gắn liền với quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày, học sinh nhận biết được khái niệm “Hàm số”.
b) Nội dung:
Bản tin dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ở một số thời điểm trong ngày 01/5/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được ghi lại thành bảng kèm với biểu đồ bên. Sử dụng bảng hoặc biểu đồ, hãy:
[image: ]
· Hỏi 1:  Viết tập hợp các mốc giờ đã có dự báo nhiệt độ.
· Hỏi 2: Viết tập hợp các số đo nhiệt độ đã dự báo.
· Hỏi 3: Cho biết nhiệt độ dự báo tại Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 7 giờ sáng ngày 01/5/2021.
c) Sản phẩm:
· 
Tập hợp các mốc giờ đã có dự báo nhiệt độ: .
· 
Tập hợp các số đo nhiệt độ đã dự báo: .
· 
Dự báo nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 7 giờ sáng ngày 01/5/2021 là .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt 3 câu hỏi; các đội thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề:
- Với mỗi thời điểm (giờ) trong bảng/biểu đồ, ta có luôn đọc được nhiệt độ dự báo không?
- Có thời điểm (giờ) nào được dự báo từ hai mức nhiệt độ khác nhau không?
- Trong HĐKP1, nhiệt độ dự báo là một đại lượng phụ thuộc vào thời điểm (giờ). Mối quan hệ giữa hai đại lương này (nhiệt độ và thời gian) có các đặc trưng của một hàm số.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị của hàm số.
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị của hàm số. Tìm được tập xác định, tập giá trị của hàm số.
b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: 
· Hỏi 1: Vì sao có thể nói bảng dữ liệu dự báo thời tiết (Bảng 1) biểu thị một hàm số? Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số này.
· Hỏi 2: Biểu đồ "Dự báo nhiệt độ ngày 01/5/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh" (Hình 1) có biễu thị hàm số không? Tại sao?
· Hỏi 3: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a)  

b) .
c) Sản phẩm:
· Đáp 1: HS biết khái niệm về hàm số



Từ bảng dữ liệu dự báo thời tiết (Bảng 1) trong  (đề nghị xóa), ta thấy ứng với mỗi thời điểm (giờ) trong bảng đều có một giá trị dự báo nhiệt độ duy nhất. Vì vậy, bảng này biểu thị một hàm số. Hàm số đó có tập xác định  và có tập giá trị .
· Đáp 2: Tương tự, biểu đồ "Dự báo nhiệt độ ngày 01/5/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh" (Hình 1) cũng là một hàm sô̂ số, vì ứng với mỗi thời điểm (giờ) trong bảng đều có một giá trị dự báo nhiệt độ duy nhất. Vì vậy, bảng này biểu thị một hàm số,  ta cũng có tập xác định và tập giá trị như trên câu a.
· Đáp 2 3: 




a) Biểu thức  có nghĩa khi và chỉ khi , tức là khi . Vậy tập xác định của hàm số này là .




b) Biểu thức  có nghĩa khi và chỉ khi , tức là khi . Vậy tập xác định của hàm số này là .
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt:
· 



Giả sử  và  là hai đại lượng biến thiên và  nhận giá trị thuộc tập số .
· 



Nếu với mỗi giá trị  thuộc , ta xác định được một và chỉ một giá trị tương ứng  thuộc tập hợp số thực  thì ta có một hàm số.
· 


Ta gọi  là biến số (nên in đậm) và  là hàm số (nên in đậm) của .
· 
Tập hợp  được gọi là tập xác định (nên in đậm) của hàm số.
· 



Tập hợp  gồm tất cả các giá trị  (tương úng với  thuộc ) gọi là tập giá trị (nên in đậm) của hàm số.
· 


Khi một hàm số được cho bằng công thức mà không chỉ rõ tập xác định thì ta quy ước: Tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực  sao cho biểu thức  có nghĩa.
· Một hàm số có thể được cho bởi hai hay nhiều công thức.
Hoạt động 2.2: Đồ thị hàm số






a) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu khái niệm đồ thị hàm số là tập hợp mọi điểm có đồ thị là cặp giá trị tương ứng với  thuộc tập xác định . là tập hợp tất cả các điểm  với  và.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  

Hỏi 1: Xét hàm số  cho bởi bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	



a) 
Tìm tập xác định  của hàm số
b) 


Trong mặt phẳng tọa độ  vẽ tất cả các điểm có tọa độ  với  .



Hỏi 2: Cho hàm số  xác định trên  có đồ thị  như Hình 4.
[image: ]


Điểm  có thuộc đồ thị  không?



Lấy điểm  tùy ý trên  . Nêu nhận xét về hoành độ điểm .

Hỏi 3: Vẽ đồ thị hàm số  được cho bởi bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	



 c) Sản phẩm: 
· 


Học sinh vẽ đủ  điểm có tọa độ  khác nhau trên mặt phẳng  .
· 

Học sinh biết đi tính  và nhận xét được  .
· 


Học sinh vẽ đủ  điểm có tọa độ  khác nhau trên mặt phẳng  .
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt:







Cho hàm số  có tập xác định . Trên mặt phẳng tọa độ , đồ thị  của hàm số là tập hợp tất cả các điểm  với  và .
[image: ]

Vậy .




Chú ý: Điểm  thuộc đồ thị hàm số  khi và chỉ khi  và .
Hoạt động 2.3: Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến
a) Mục tiêu: 




HS quan sát đồ thị hàm số trên từng khoảng để khám phá mối liên hệ giữa  và  so với mối liên hệ giữa  và  từ đó phác thảo khái niệm hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến trên một khoảng.
HS biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số cụ thể.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  




Hỏi 1: Quan sát đồ thị hàm số  rồi so sánh  và  với  trong từng trường hợp sau:
[image: ]
Hỏi 2: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số sau trên tập xác định hoặc trên khoảng đã chỉ:

a)  


b)  trên khoảng  
c) Hàm số có đồ thị như hình 7.
[image: ]
c) Sản phẩm: 
· 


Đáp 1: Trường hợp 1: Khi  ,  luôn quan sát được  .



               Trường hợp 2: Khi  ,  luôn quan sát được  .
· 
Đáp 2:  a) Hàm số đồng biến trên .


b) Hàm số  nghịch biến trên  . 



c) Hàm số có đồ thị như hình 7 đồng biến trên khoảng  ;  , nghịch biến trên khoảng  .
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt:


Với hàm số  xác định trên khoảng  , ta nói:
· 

Hàm số đồng biến trên khoảng  nếu .
· 

Hàm số nghịch biến trên khoảng  nếu .

Khi hàm số đồng biến (tăng) trên khoảng  thì đồ thị của nó có dạng đi lên từ trái sang phải.

Ngược lại, khi hàm số nghịch biến (giảm) trên khoảng  thì đồ thị của nó có dạng đi xuống từ trái sang phải.
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị của hàm số. Đồ thị hàm số. Hàm số đồng biến nghịch biến.
a) Mục tiêu: 
· Hiểu rõ khái niệm của hàm số. Tập xác định, tập giá trị của hàm số.
b) Nội dung:


Bài tập 1. Một thiết bị đã ghi lại vận tốc  (mét/giây) ở thời điểm  (giây) của một vật chuyển động như trong bảng sau:
	
 (giây)
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
 (mét/giây)
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 


Vì sao bảng này biểu thị một hàm số? Tìm tập xác định của hàm số này.
Bài tập 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 

b) .



Bài tập 3. Ở góc của miếng đất hình chứ nhật, người ta làm một bồn hoa có dạng một phần tư hình tròn với bán kính  (Hình 2). Bán kính bồn hoa có kích thước từ  đến .
[image: ]

a) Viết công thức của hàm số biểu thị diện tích bồn hoa theo bán kinh  và tìm tập xác định của hàm số này.


b) Bán kính bồn hoa bằng bao nhiêu thì nó có diện tích bằng  ?

Bài tập 4. Vẽ đồ thị hàm số .
Bài tập 5. Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số có đồ thị sau:
[image: ]


Bài tập 6. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số  trên khoảng .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị của hàm số. Đồ thị hàm số. Hàm số đồng biến nghịch biến.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán và giảng bài cho nhau.
b) Nội dung: Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải theo mẫu phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề:…..
	Nhóm giải: …..
	Nhóm  nhận xét:….

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


c) Sản phẩm: Đề bài, lời giải, nhận xét, chấm điểm của các nhóm trên phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề: nhóm 1
	Nhóm giải: nhóm 2
	Nhóm  nhận xét: nhóm 3

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên phát mỗi nhóm 1 phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết đề bài vào phiếu học tập.
· Các nhóm chuyển đề bài sang nhóm khác theo quy tắc vòng tròn: nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3.
· Các nhóm giải vòng tròn ( tức là nhóm 2 giải nhóm 1, nhóm 3 giải nhóm 2,…., nhóm 1 giải nhóm 6)
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc giải bài toán 30 hành khách nên đi xe taxi 4 chỗ hay 7 chỗ. 
b) Nội dung: 
Một hãng taxi có bảng giá như sau:
	
	
Giá mở cửa ( )
	Giá cước các kilomét tiếp theo
	Giá cước từ kilomét thứ 31

	Taxi 4 chỗ
	11000 đồng
	14500 đồng
	11600 đồng

	Taxi 7 chỗ
	11000 đồng
	15500 đồng
	13600 đồng


1. Xem số tiền đi taxi là một hàm số phụ thuộc kilomét di chuyển, hãy viết công thức của hàm số dựa trên thông tin từ bảng giá đã cho theo từng yêu cầu:
i. 


Hàm số  để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển   bằng xe taxi 4 chỗ.
ii. 


Hàm số  để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển   bằng xe taxi 7 chỗ.
2. 
Nếu cần đặt taxi cho  khách, nên đặt toàn bộ là xe 4 chỗ hay 7 chỗ sẽ lợi hơn?
c) Sản phẩm:


Gọi  là số kilômét hành khách di chuyền .
1. Khi đã lên taxi 4 chỗ, hành khách luôn phải trả 11000 đồng dủ dù đi hay không, do đó số tiền phải trả luôn bao gồm 11000 đồng này.

- Nếu , số tiển tiền phải trả là 11000 đồng.


- Nếu , số tiền phải trả là 


- Nếu , số tiền phải trả là 


Vậy hàm số  có công thức: 


Tương tự, đối với taxi 7 chổ, hàm số  có công thức: 
2. Khi có 30 hành khách, nếu đặt toàn bộ xe 4 chỗ thì cần đặt 8 xe. 

Khi đó, số tiền taxi phải trả là: 
Nếu đặt toàn bộ xe 7 chỗ thì cần đặt 5 xe. 

Khi đó, số tiền taxi phải trả là: 


Ta cần so sánh  với .

Xét hiệu số .



- Khi , ta có:Do đó .

Nghĩa là khi 30 người di chuyển quãng đường it hơn hoặc bằng  bằng taxi thì đi xe 4 chỗ sẽ tốn nhiều tiền hơn đi xe 7 chỗ.


- Khi , ta có: 



Vì  nên  hay .

Nghĩa là khi 30 người di chuyển quãng đường trên 0,5 km đến  bằng taxi thì đi xe 4 chỗ sẽ tốn nhiều tiền hơn đi xe 7 chỗ.


- Khi , ta có:



Vì  nên  hay .

Nghĩa là khi 30 người di chuyển quãng đường từ  trở đi bằng taxi thì đi xe 4 chỗ sẽ tốn nhiều tiền hơn đi xe 7 chỗ.
Từ ba trường hợp trên, ta đưa ra kết luận: Nếu cần đặt xe taxi cho 30 hành khách thì nên đặt toàn bộ xe 7 chỗ sẽ có lợi hơn (tiết kiệm chi phí hơn đặt toàn bộ xe 4 chỗ).








Giải thich: Trong tinh huống tính tiền taxi, khi nói kilômét thứ nhất, ta cần hiểu là quãng đường  lấy giá trị từ  đến , nghĩa là  hay ; khi nói kilômét thứ hai nghĩa là  hay  và nói kilômét thứ 31 trở đi nghĩa là .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định chân cột nằm ở đâu.
	
	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           


Giáo án số: 09	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI
Thời gian thực hiện: (4 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· 
 Học sinh nhận được dạng của hàm số bậc hai
·  Vẽ được Parabol là đồ thị hàm số bậc hai.
· 

Học sinh nhận biết được hình dạng của đồ thị hàm số bậc hai là đường parabol có bề lõm quay lên trên khi ; có bề lõm quay xuống dưới khi.
·  Vẽ được parabol là đồ thị hàm số bậc hai.
·  Nhận biết các yếu tố cơ bản của đường parabol như đỉnh, trục đối xứng.
·  Nhận biết và giải thích các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị.
· Vận dụng kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết bài toán thực tế
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Thiết lập được hàm số bậc hai từ một tình huống thực tế, chẳng hạn như: xác định độ cao cổng chào hình dạng parabol, cầu…

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· 

Xác định được mối quan hệ tương ứng về đồ thị của hàm số bậc hai  với trường hợp đặc biệt là hàm số .
· Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai.
· Vẽ được parabol là đồ thị của một hàm số bậc hai.
· Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai, nhận biết và giải thích được một số tính chất của hàm số bậc hai (khoảng đồng biến, nghịch biến, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất).

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết các bài toán thực tiễn: Tính toán thiết kế cổng, cửa công trình xây dựng, cầu giao thông đường bộ,…

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập ở lớp và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 

	Trung thực
	·  Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Giáo viên: Giáo án, phiếu bài tập, bản powerpoint trình chiếu
Học sinh: Sách giáo khoa Đại số 10, vở ghi chép, bút, thước kẻ.
III. Tiến trình dạy học:
1. Khái niệm hàm số bậc hai
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh mong muốn tìm hiểu về hàm số bậc hai trong thực tế.
b) Nội dung: 
· Câu hỏi 1: Bác Hoa dùng 16 (m) lưới quây thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau trên sân thượng. Gọi x (m) là độ dài một cạnh của mảnh vườn. Tính diện tích S (m2) của mảnh vườn đó theo x.
· 

Câu hỏi 2: Khung của một tấm ảnh có kích thước . Gọi độ rộng đường viên của khung là x (m), diện tích tấm hình đặt trong khung này là A (m2). Biểu diễn  theo x, biết rằng độ rộng viền khung bằng nhau ở tất cả các vị trí. 
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· 

Hỏi 3: Người ta nuôi cá thí nghiệm trong hồ để xem cần thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích thì thu được khối lượng cá nhiều nhất. Người ta thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có  con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ có cân nặng (tạ). Tính khối lượng cá T (tạ) trên một đơn vị diện tích.
c) Sản phẩm:
· 

Câu hỏi 1:  với 
· 

Câu hỏi 2:  với 
· 

Câu hỏi 3:  với .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chiếu nhiệm vụ (3 bài toán cho 3 nhóm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh làm việc theo nhóm (lớp được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một bài toán)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giáo viên gọi 3 học sinh đại diện của các nhóm trình bày câu hỏi của nhóm mình.
· Các nhóm quan sát và nhận xét chéo nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Giáo viên đánh giá thái độ làm việc, kết quả làm việc của nhóm học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
· Giáo viên dẫn dắt vào bài, cụ thể là phần Khái niệm hàm số bậc hai.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu: Giới thiệu định nghĩa hàm số bậc hai tổng quát.
b) Nội dung:  




Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức  trong đó là biến số;  là các hằng số và . 

Tập xác định của hàm số bậc hai là .


c) Sản phẩm: Xác định các hệ số  trong các hàm số bậc hai ở Hoạt động 1.


+ Hàm số  có .


+ Hàm số  có  


+ Hàm số  có .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên giới thiệu khái niệm hàm số bậc hai.
· Học sinh tóm tắt khái niệm hàm số bậc hai.
· Giáo viên đưa ví dụ để học sinh nhận diện khái niệm vừa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh suy nghĩ độc lập yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giáo viên gọi học sinh ở các nhóm tương ứng trả lời câu hỏi 
· Các học sinh nhận xét câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Nhận biết được hàm bậc hai, xác định các hệ số tương ứng.
b) Nội dung:  



Ví dụ 2: Hàm số nào dưới đây là hàm bậc hai? Với các hàm số bậc hai vừa tìm được, xác định các hệ số  lần lượt là hệ số của số hạng chứa , số hạng chứa và hệ số tự do.




Nhận xét: Hàm số  là một trường hợp đặc biệt của hàm số bậc hai với 
c) Sản phẩm: Các hàm số bậc hai là: 


 với .


 với .


 với .


 với .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi 
· GV chia lớp thành 8 nhóm và giao mỗi nhóm 1 câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm từng ý.
· Các học sinh nhận xét câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



2. Đồ thị của hàm số bậc hai
Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a) Mục tiêu: 
· HS lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai.
· 

Xác định được mối quan hệ tương ứng về đồ thị của hàm số bậc hai  với trường hợp đặc biệt là hàm số 
b) Nội dung: 

Câu hỏi 1: Xét hàm số bậc hai 
a) Hãy điền những số còn thiếu vào bảng giá trị của hàm số trên.
	X
	1
	3
	4
	5
	7

	Y
	
	
	
	
	



b) Biểu diễn các điểm các điểm có tọa độ  vừa tìm được lên trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
c) Vẽ đường cong đi qua tất cả các điểm vừa tìm được. 
d) Hãy cho biết tọa độ của điểm cao nhất nằm trên đồ thị và phương trình trục đối xứng của đồ thị đó.

Câu hỏi 2: Xét hàm bậc hai 
a) Hãy điền những số còn thiếu vào bảng giá trị của hàm số trên.
	x
	1
	2
	3
	4
	5

	y
	
	
	
	
	


b) Biểu diễn các điểm các điểm có tọa độ (x, y) vừa tìm được lên trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
c) Vẽ đường cong đi qua tất cả các điểm vừa tìm được. 
d) Hãy cho biết tọa độ của điểm thấp nhất nằm trên đồ thị và phương trình trục đối xứng của đồ thị đó.
c) Sản phẩm: 
Hỏi 1: a) 
	X
	1
	3
	4
	5
	7

	Y
	7
	15
	16
	15
	7



b)
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c) Tọa độ điểm cao nhất , bề lõm hướng xuống dưới.

     Trục đối xứng .
Hỏi 2: a) 
	x
	1
	2
	3
	4
	5

	y
	3
	0
	-1
	0
	3


b)
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c) Tọa độ điểm thấp nhất , bề lõm hướng lên trên.

     Trục đối xứng .
Tổng quát:
· 




Đồ thị hàm bậc hai  là một parabol có đỉnh là điểm  có trục đối xứng là đường thẳng . Parabol này quay bề lõm lên trên nếu , xuống dưới nếu 
· 
Để vẽ đường parabol ta tiến hành theo các bước sau:

1. Xác định tọa độ đỉnh .

2. Vẽ trục đối xứng .
3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol.
4. Vẽ parabol.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 3 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh thảo luận nhóm và giải quyết vấn đề
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giáo viên gọi đại diện nhóm học sinh trình bày sản phẩm.
· Nhóm còn lại nhận xét câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



3. Sự biến thiên của hàm số bậc hai
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu: 
· Học sinh vẽ được đồ thị hàm số bậc hai và xác định được các yếu tố như: đỉnh, trục đối xứng và từ đồ thị tìm được khoảng đồng biến, nghịch biến.
b) Nội dung: 

-  Quan sát parabol  và tìm ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số; tìm ra giá trị lớn nhất của hàm số.

- Từ đồ thị, hãy tìm khoảng đồng biến, nghịch biến, giá trị nhỏ nhất của hàm số  ở trên
c) Sản phẩm: 


a) Parabol đồng biến trên  và nghịch biến trên 


	Hàm số đạt giá trị lớn nhất của hàm số bằng  và đạt tại 





b) Hàm số  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng , giá trị nhỏ nhất của hàm số là  tại .
GV tổng kết lại kiến thức


Từ đồ thị hàm số , ta suy ra tính chất của hàm số 
	

	


	
Hàm số nghịch biến trên khoảng 

Hàm số đồng biến trên khoảng 

 là giá trị nhỏ nhất của hàm số.
	
Hàm số nghịch biến trên khoảng;


Hàm số đồng biến trên khoảng   là giá trị lớn nhất của hàm số.


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS độc lập suy nghĩ và làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài; đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Giáo viên gọi một vài học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.
· Các học sinh nhận xét câu trả lời
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



Hoạt động 3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức về hàm bậc hai giải quyết một vấn đề thực tiễn (tính độ cao của trụ tháp hình parabol).
b) Nội dung:  
Ví dụ 1: Giải quyết bài toán mở đầu của bài học.


Ví dụ 2: Khi du lịch đến thành phố St.Louis (Mỹ), ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Arch. Giả sử ta lập một hệ tọa độ  sao cho một chân cổng đi qua gốc  như hình dưới đây (x và y tính bằng mét), chân kia cổng ở vị trí tọa độ (162; 0). Biết một điểm M trên cổng có tọa độ là (10; 43).
[image: A large arch over a city
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a) Hãy tìm hàm số bậc hai có đồ thị là parabol trong hình vẽ trên.
b) Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao nhất trên cổng xuống mặt đất).
c) Sản phẩm: 

Ví dụ 1:


Diện tích lớn nhất của mảnh vườn (hay ) đạt được khi  (m). Khi đó mảnh vườn cần làm của bác Hoa là mảnh vườn hình vuông có độ dài cạnh là 4m.
Ví dụ 2: 



Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Phương trình Parabol  có dạng 

Parabol (P) đi qua điểm  nên ta có:



Do đó chiều cao của cổng là .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện bài toán thực tế ở trên.
· Học sinh nhận nhiệm vụ theo nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên tổ chức cho học sinh ngồi theo nhóm, điều hành, quan sát, hướng dẫn HS làm bài tại lớp.
· Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Học sinh nộp sản phẩm (lời giải trên giấy cho giáo viên theo nhóm)
· Đại diện một hoặc hai nhóm lên bảng trình bày lời giải.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Giáo viên nhận xét bài giải của các nhóm, chốt kiến thức.
· Hướng dẫn học sinh xây dựng sơ đồ tư duy các kiến thức trong bài học.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 10	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết hàm số, sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai.
· Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán về tầm bay cao, bay xa trong Vật lí,...).
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Tổng hợp các kiến thức đã học về hàm số, hàm số bậc hai và đồ thị.
· Nhận biết về hàm số, tập xác định, tập giá trị, biến thiên và đồ thị.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Tìm TXĐ của các hàm số, điều kiện hàm số bậc hai.

	
	· Sử dụng kiến thức về hàm số và hàm số bậc hai để vẽ đồ thị

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Xác định mối liên hệ giữa hàm số và các bài toán thực tiễn

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
· Nhắc lại các nội dung đã học trong chương về hàm số bậc hai, điều kiện xác định của một hàm số, sự biến thiên của hàm số.
· Học sinh mong muốn biết về hàm số bậc hai và ứng dụng thực tiễn.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
[image: ]
c) Sản phẩm:
Sơ đồ tư duy của các nhóm thể hiện chi tiết các kiến thức đã học chương III.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi. 
· Thi vẽ sơ đồ tư duy về các vấn đề đã học trong chương III
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm tiến hành thảo luận nêu ý tưởng; tổng hợp kiến thức sau đó cùng nhau thực hiện ra bảng phụ đã chuẩn bị trước đó.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  GV gọi lần lượt 4 hs đại diện các nhóm lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình.
· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh trong các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
· Nhóm nào có sơ đồ đẹp nhất; khoa học; thể hiện được đầy đủ các nội dung nhóm đó sẽ được một phần quà.
· Dẫn dắt vào bài mới.
Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức về hàm số, hàm số bậc hai vào các bài tập cụ thể.
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 1
Bài 1: Tìm TXĐ của các hàm số:



a) 	b)	c)
Bài 2: Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau là một hàm số bậc hai:



a)	b)	c)
Bài 3: Vẽ đồ thị các hàm số sau:


a)	b)

c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm  tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



Hoạt động 3. Vận dụng
Hoạt động 3.1: Luyện tập xác định hàm số.
a) Mục tiêu:  Giải quyết một số bài toán về hàm số. 
b) Nội dung:
PHIẾU HỌC TẬP 2
Vận dụng 1:  Một VĐV chạy xe đạp trong 1 giờ 30 phút đầu với vận tốc trung bình là 42 km/h. Sau đó người này nghỉ tại chỗ 15 phút và tiếp tục đạp 2 giờ liền với vận tốc 30 km/h.
a) 

Hãy biểu diễn quãng đường mà người này đi được sau  phút bằng hàm số.
b) 

Vẽ dồ thị biểu diễn hàm số  theo .






Vận dụng 2: Biết rằng hàm sô  giảm trên khoảng , tăng trên khoảng  và có TGT là . Xác định giá trị  và .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập bài toán thực tế về hàm số.
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán ứng dụng hàm số trong thực tế
b) Nội dung: 
Vận dụng 3: Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước).
Chiếc cầu trong hình một có bộ phận chống đở dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy từ giữa cầu xuống với dây an toàn. Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng 1 phần 3 khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước.
[image: ]
Vận dụng 4: Giả sử một máy bay cứu trợ đang bay theo phương ngang và bắt đầu thả hàng từ độ cao 80m, lúc đó máy bay đang bay với vận tốc 50 m/s. Để thùng hàng cứu trợ rơi đúng vị trí được chọn, máy bay cần bắt đầu thả hàng từ vị trí nào? Biết rằng nếu chọn gốc tọa độ là hình chiếu trên mặt đất của vị trí hàng cứu trợ bắt đầu được thả thì tọa độ của hàng cứu trợ được cho bởi hệ sau:




Trong đó,  là vận tốc ban đầu và  là độ cao tính từ khi hàng rơi máy bay.
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của 4 nhóm học sinh
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2 .
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

	
Báo cáo thảo luận

	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết sau.
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 11	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
BÀI 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC 


TỪ  ĐẾN 
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· 

Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ đến .
· 

Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ đến bằng máy tính cầm tay.
· Giải thích được hệ thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau.
· Vận dụng giải một số bài toán có nội dung thực tiễn.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Vận dụng được các tính chất về dấu và GTLG, mối liên hệ giữa GTLG của 2 góc bù nhau, phụ nhau để tìm các giá trị lượng giác còn lại.
· Tự nhận ra được sai sót trong quá trình tiếp nhận kiến thức và cách khắc phục sai sót.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, tiếp nhận câu hỏi và các kiến thức liên quan đến giá trị lượng giác, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi về góc và giá trị lượng giác của chúng. 
· Phân tích được các tình huống trong học tập.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Vận dụng kiến thức bài học vào bài toán thực tiễn để xác định góc và đo góc, đo độ cao.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.
· Tương tác sách giáo khoa, đặt câu hỏi có vấn đề, ứng dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán, tự tìm hiểu các ứng dụng của giá trị lượng giác trong thực tế.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
· Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Trung thực
	· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
· Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

	Chăm chỉ
	· Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
· 

Kiến thức về lượng giác: Kiến thức về giá trị lượng giác một góc từ  đến , số đo một góc lượng giác, đường tròn lượng giác, mối quan hệ giữa các đơn vị đo lượng giác.
· Máy chiếu, điện thoại thông minh.
· Nội dung trình chiếu trên phần mềm trình chiếu.
· Bảng phụ.
· Phiếu học tập, dụng cụ học tập ứng với mỗi hoạt động.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
· 

Ôn tập lại khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn và nêu vấn đề thảo luận về giá trị lượng giác của một góc từ  đến .
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết



H1- Cho điểm  trên nửa đường tròn đơn vị sao cho . Nêu nhận xét về vị trí của điểm  trên nửa đường tròn đơn vị trong mỗi trường hợp sau:
· 
	
· 
	
· 
	



H2- Em hãy nêu cách xác định giá trị lượng giác của một góc từ  đến ? Các giá trị lượng giác của góc  có dấu như thế nào? 




H3- Cho góc thỏa mãn , có . Hãy tính các giá trị lượng giác của góc ?




H4- Khi , nêu mối quan hệ giữa ,  với hoành độ và tung độ của điểm .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS:




L1- Khi , điểm  trùng với điểm . (Vì );[bookmark: _Hlk109801032][image: ]




Khi , điểm  thuộc vào cung  (bên phải trục tung);



Khi , điểm  thuộc vào cung  (bên trái trục tung).








L2- Biểu diễn điểm  trên đường tròn đơn vị sao cho . Xác định tọa độ điểm  là , khi đó: .



.

.

. 

L3- Ta có: . 


Vì  nên 

	.


L4-  







Vì ,  thuộc tia  nên ;  thuộc tia  nên 






Vậy  là hoành độ của  của điểm ,  là tung độ  của điểm 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· GV nêu câu hỏi, giao nhiệm vụ.

	Thực hiện
	· HS suy nghĩ độc lập.

	Báo cáo thảo luận
	· GV gọi lần lượt 04 HS, lên bảng trình bày câu trả lời của mình.
· Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
· Dẫn dắt vào bài mới:



“Chúng ta đã biết định nghĩa các giá trị lượng giác của góc từ  đến , Nếu góc  là góc tù thì tỉ số lượng giác xác định như thế nào? Giá trị lượng giác của chúng được xác định như thế nào? Chúng có tính chất gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay”.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Giá trị lượng giác của một góc
a) Mục tiêu: 
· 

HS nắm được định nghĩa giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến .
· 

HS xác định được giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt trong phạm vi từ đến  dựa vào đường tròn đơn vị.
· Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính toán đổi góc sang giá trị lượng giác và ngược lại.
b) Nội dung: 










H5- Trong mặt phẳng tọa độ  cho nửa đường tròn tâm , bán kính bằng  (nửa đường tròn đơn vị) nằm phía trên trục hoành. Nếu cho trước một góc nhọn  thì ta có thể xác định một điểm  duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  Giả sử điểm có tọa độ . Tìm mối liên hệ giữa  theo .



H6- Mở rộng khái niệm tỉ số lượng giác đối với góc góc  bất kì từ đến .






H7- Xác định dấu giá trị lượng giác của góc  trong các trường hợp: ,  là góc nhọn,  là góc vuông,  là góc tù,  là góc bẹt.
Ví dụ:
· Tính giác trị lượng giác các góc trong bảng giá trị lượng giác đặc biệt?
· Dùng máy tính cầm tay kiểm tra kết quả?
[image: ]c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.


L5- Xét tam giác vuông tại 











L6-  Định nghĩa: Trong mặt phẳng tọa độ  cho nửa đường tròn tâm , bán kính bằng  (nửa đường tròn đơn vị) nằm phía trên trục hoành. Với mỗi góc  bất kỳ , ta có thể xác định một điểm  duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  Giả sử điểm có tọa độ . Khi đó:
	



của góc  là , ký hiệu ;



côsin của góc  là  của điểm, ký hiệu ;



tang của góc  là , ký hiệu 



côtang của góc  là , ký hiệu 
	[image: ]

	




Các số , , ,  được gọi là giá trị lượng giác của góc .



L7- Dựa vào dấu của  nữa đường tròn lượng giác ta sẽ xác định được dấu của các giá trị lượng giác của góc. Ngoài ra dựa vào đường tròn lượng giác ta có thể xác định giá trị lượng giác của góc  trong một số trường hợp đặc biệt như sau: 



	

	

	

	

	


	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	


 không xđ
	

	


 không xđ


	

	


 không xđ


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· 


GV  yêu cầu học sinh lấy bảng phụ đã được chuẩn bị ở nhà của các em (Vẽ trước nữa đường tròn lượng giác). Dựa vào góc  như ở phiếu học tập 1, yêu cầu tìm vị trí của điểm  trên đường tròn lượng giác, có thể tìm tọa độ của điểm  theo hiểu biết của các học sinh
· HS lấy bảng phụ học tập, lắng nghe, ghi nhận nội dung cần làm.
· Xem ví dụ SGK
· 

Hãy phát biểu định nghĩa giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến 
· GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính cầm tay và làm ví dụ.
[image: ]
[image: ]

	Thực hiện
	· GV gợi ý, hướng dẫn HS, chiếu những hình vẽ để HS quan sát.
· HS suy nghĩ độc lập, tham khảo SGK, quan sát hình vẽ.
· HS sử dụng máy tính theo hướng dẫn.

	Báo cáo, thảo luận
	· GV đại diện HS phát biểu.
· Những HS còn lại theo dõi, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· HS tự nhận xét về các câu trả lời.
· GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
· HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
· GV dẫn dắt HS đến nội dung tiếp theo.


Hoạt động 2.2: Quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau
a) Mục tiêu: 
· HS biết được mối quan hệ giữa các GTLG của hai góc phụ nhau, bù nhau.
· [image: ]HS biết một vài GTLG của các góc đặc biệt.
b) Nội dung: 







H8- Trong mặt phẳng tọa độ  cho nửa đường tròn tâm , bán kính bằng  (nửa đường tròn đơn vị) nằm phía trên trục hoành. Gọi dây cung  song song với trục hoành, giả sử điểm có tọa độ  và   (như hình vẽ) .



[bookmark: _Hlk65571701]Khi đó xác định độ lớn góc . Hãy xác định giá trị lượng giác của góc  và . So sánh các giá trị đó.
[image: ]H9- Phát biểu tính chất
Ví dụ 1: 

Tính GTLG các góc  




Ví dụ 2: Trong hình 3.6, cho 2 điểm M, N ứng với hai góc phụ nhau  và . Chứng minh rằng . Từ đó nêu mối quan hệ cos và sin ()
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.


L8- Tọa độ của điểm  và 

[image: ]
[image: ] L9- Tính chất: 



Ví dụ 1: Tính giá trị lượng giác các góc .


[image: ]Lấy điểm  trên nửa đường tròn đơn vị sao cho . 

Ta có 


Ta tính được toạ độ điểm  là 
Vậy theo đinh nghĩa ta có:





Tương tự đối với góc 
	
              
GTLG
	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	




Ví dụ 2: 2 góc phụ nhau có sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng côtang góc kia.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· 

GV yêu cầu HS hãy  xác định vị trí của điểm . Tìm ra độ lớn  góc  
· 

So sánh các giá trị lượng giác của các góc  và  và rút ra nhận xét.
· 
Đưa ra nhận xét tổng quát cho một góc  bất kì.
· GV chia lớp thành 04 nhóm yêu cầu thực hiện ví dụ 2 và rút ra nhận xét.

	Thực hiện
	· GV hướng dẫn HS, chiếu hình vẽ minh họa cho  HS quan sát.
· HS suy nghĩ, tham khảo SGK, quan sát hình vẽ của nhóm để trả lời.
· HS suy nghĩ rút ra kết luận cho ví dụ 2 theo nhóm trong 6 phút.

	Báo cáo, thảo luận
	· GV gọi HS phát biểu.
· Những HS còn lại theo dõi, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.
· 02 nhóm báo cáo thảo luận ví dụ 2. Các nhóm còn lại theo dõi, đặt câu hỏi, bổ sung nếu có.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· HS tự nhận xét về các câu trả lời.
· GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
· HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
· GV tổng hợp, nhận xét và chốt lại kiến thức.


Hoạt động 2.3: Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt
a) Mục tiêu: 
· HS biết một vài giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.
· HS làm được một số bài tính giá trị lượng giác đơn giản. 
b) Nội dung: 
Giá trị lượng giác của các góc bất kì có thể tính bằng máy tính cầm tay.
Dưới đây là bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.
Bảng giá trị lượng giác đặc biệt:
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Chú ý: Trong bảng, kí hiệu “” để chỉ giá trị lượng giác không xác định.


Ví dụ 3: Tính ; 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Ví dụ 3: Tính 




d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· GV giao bảng phụ bảng GTĐB và yêu cầu HS chia nhóm, sử dụng máy tính cầm tay để hoàn thành bảng.
· GV chia lớp thành 04 nhóm yêu cầu thực hiện ví dụ 3 và rút ra nhận xét.

	Thực hiện
	· GV hướng dẫn HS, chiếu hình vẽ minh họa cho HS quan sát.
· HS suy nghĩ, tham khảo SGK, quan sát hình vẽ của nhóm để trả lời.
· HS hoàn thành bảng GTĐB trong 5 phút.
· HS suy nghĩ rút ra kết luận cho ví dụ 3 theo nhóm trong 5 phút.

	Báo cáo, thảo luận
	· GV gọi HS phát biểu.
· Những HS còn lại theo dõi, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.
· HS thông báo về kết quả bảng GTĐB đã hoàn thành.
· 02 nhóm báo cáo thảo luận ví dụ 3. Các nhóm còn lại theo dõi, đặt câu hỏi, bổ sung nếu có.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· HS tự nhận xét về các câu trả lời.
· GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
· HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
· GV tổng hợp, nhận xét và chốt lại kiến thức.


Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
· Xác định được vị trí của một điểm trên nữa đường tròn lượng giác khi biết số đo của góc đó.
· Vận dụng được tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt để giải các bài tập liên quan.
b) Nội dung hoạt động: 
· 

Học sinh sử dụng phiếu bài tập để luyện tập về kiến giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ đến , sử dụng được máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác của một góc cho trước, tính được góc khi cho giá trị lượng giác của góc đó.
c) Sản phẩm học tập: 
· Bài làm của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện:  
	Chuyển giao
	· GV chia nhóm 5 HS và phát phiếu học tập số 1.
· HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.

	Thực hiện
	· HS suy nghĩ, tham khảo SGK, trao đổi bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ trong 15 phút.
· GV hướng dẫn, gợi ý cho HS hoàn thành nhiệm vụ.

	Báo cáo, thảo luận
	· HS có thể trao đổi đáp án sau thời gian cho phép và tự kiểm tra nhau
· GV Nêu đáp án và HD các câu hỏi học sinh còn vướng mắc chưa giải quyết được.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
· HS lắng nghe, hoàn thiện bài tập được giao.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Bài 1. Tính giá trị lương giác sau:

a)				

b)	                          

c)	            

d)

e).
Bài 2. Xác định vị trí của các điểm sau trên nữa đường tròn lượng giác

a) 

b) 			

c) 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
· 
Học sinh biết sử dụng kiến thức chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc , đơn giản biểu thức.
· Sử dụng tính chất của giá trị lượng giác: 2 góc bù nhau, phụ nhau.
· Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ.
· Học sinh sử dụng kết hợp tranh ảnh, phiếu học tập để giải quyết các bài toán thực tiễn liên quan đến góc trong đời sống hằng ngày của con người.
b) Nội dung: 
· Học sinh vận dụng sách giáo khoa, vận dụng kiến thức để thực hiện phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm học tập: 
· Bài giải của nhóm học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:   
· Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm 6 HS trên phiếu học tập số 2 trong 20 phút.
· Đại diện nhóm hoàn thành nhanh nhất trình bày kết quả của nhóm mình, các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét đánh giá.
· Giáo viên tổng kết, đánh giá.
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Bài 1: Chứng minh các đẳng thức sau (giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa)

a) 

b) 

c) 

d) 


Bài 2: Cho tam giác . Chứng minh rằng: 
Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển năng lực
Mức độ nhận biết
1


Câu 1. Tính giá trị của biểu thức 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Mức độ thông hiểu
2

Câu 3. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 4. Cho góc  tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?




[bookmark: c2a][bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d][bookmark: c3q]	A. .	B. .	C. .	D. .
Mức độ vận dụng
3



[bookmark: c1q]Câu 5. Tam giác đều  có đường cao . Khẳng định nào sau đây là đúng?




[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: s2][bookmark: c1d][bookmark: c2q]	A.  .	B.  .	C.  .	D. .
[image: ]Mức độ vận dụng cao
4


Câu 6. Ngôi nhà được xây dựng trên một khu đất hình chữ  nhật với kích thước như hình vẽ (Độ dốc mái nhà lợp ngói để mái nhà đẹp nên từ ). 
Hãy tính các góc sau:














[image: ]Câu 7. Một chiếc đu quay có bán kinh , tâm của vòng quay ở độ cao . Thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là  phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay thì sau  phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu .












IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 12	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
BÀI 2. ĐỊNH LÝ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
·  Giải thích định lý côsin, định lý sin, các công thức tính diện tích tam giác.
·  Vận dụng định lý cô-sin, định lý sin vào giải các bài toán có nội dung thực tiễn.
·  Vận dụng được các công thức tính diện tích tam giác vào việc giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được định lý côsin, định lý sin trong tam giác.
· Giải thích được các công thức tính diện tích tam giác.


	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, phát hiện định lý sin, định lý cô-sin, các công thức tính diện tích tam giác.

	
	· Sử dụng các kiến thức về định lý sin, định lý cô-sin, các công thức tính diện tích tam giác để ra đề và giải quyết một bài toán.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Vận dụng giải các bài toán thực tế có liên quan đến nội dung bài học.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Định lý cô-sin”.
· Học sinh nhớ lại định lý Pythagore, các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
· Học sinh mong muốn biết công thức của định lý cô-sin.
b) Nội dung: 
· 

Hỏi 1: Tính độ dài cạnh  của tam giác vuông  dưới đây.
[image: ]
· 
Hỏi 2: Có thể sử dụng định lý Pythagore để tính độ dài cạnh  trong tam giác dưới đây được không? Vì sao?
[image: ]
c) Sản phẩm:
· 
 .
· 

 Không thể sử dụng định lý Pythagore để tính độ dài cạnh  vì tam giác  không là tam giác vuông.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu đồng thời 2 câu hỏi; các đội thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề: Các em đã biết để tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh còn lại ta có thể sử dụng định lý Pythagore. Như vậy, trong tam giác thường khi ta biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó thì ta có thể tính được cạnh còn lại không? Nếu được thì công thức tính như thế nào? Để trả lời những câu hỏi trên chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Định lý cô-sin
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách chứng minh định lý cô-sin bằng cách sử dụng định lý Pythagore và tỉ số lượng giác của một góc nhọn.


b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  không phải là tam giác vuông có . Chứng minh rằng: 


i) 	.				 Từ đó suy ra công thức tính .


ii) . Từ đó suy ra công thức tính .


iii) . Từ đó suy ra công thức tính .
c) Sản phẩm: Kết quả chứng minh của mỗi nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận và hướng dẫn cách chứng minh.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
· GV chia nhiệm vụ cho mỗi nhóm.


Nhóm 1-2: chứng minh . Từ đó suy ra công thức tính .


Nhóm 3-4: chứng minh . Từ đó suy ra công thức tính .


Nhóm 5-6: chứng minh . Từ đó suy ra công thức tính .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· 

Giáo viên chốt: Trong tam giác  với  ta có:









Hệ quả: , , .
Hoạt động 2.2: Định lý sin.
a) Mục tiêu: Thiết lập được định lý sin.



b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  không phải là tam giác vuông có  và  là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Chứng minh rằng:




i) . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .




ii) . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .




i) . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .
c) Sản phẩm: 
 Kết quả chứng minh của mỗi nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.




Nhóm 1-2: . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .




Nhóm 3-4: . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .




Nhóm 5-6: . Từ đó suy ra công thức tính ,  theo .
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm và đánh giá hoạt động của các nhóm thông qua bảng kiểm
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



· 

Giáo viên chốt: Trong tam giác  với  ta có:




Trong đó  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .



Hệ quả: 		



			
Hoạt động 2.3: Công thức tính diện tích tam giác.

Hoạt động 2.3.1: Hình thành công thức .
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách giải thích công thức tính diện tích tam giác bằng cách sử dụng giá trị lượng giác và định lý sin.

b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  như hình 10.
[image: ]
· 



Viết công thức tính diện tích  của tam giác  theo  và .
· 


Tính  theo  và .
· 
Dùng hai kết quả trên để chứng minh công thức . 
· 
Dùng định lý sin và kết quả trên để chứng minh công thức .
c) Sản phẩm: 
· 
.
· 
.
· 


Ta có  mà  nên ta được .
· 
Theo hệ quả của định lý sin ta có . Khi đó

.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận và hướng dẫn cách chứng minh.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



Hoạt động 2.3.2: Hình thành công thức .
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách giải thích công thức tính diện tích tam giác bằng cách chia nhỏ tam giác


b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  và  là đường tròn nội tiếp tam giác như Hình 11.
[image: ]
· 


Tính diện tích tam giác  theo  và .
· 
Dùng kết quả trên để chứng minh công thức tính diện tích tam giác .


c) Sản phẩm: 
· 


, , 
· 
Ta có .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV trình chiếu câu hỏi thảo luận và hướng dẫn cách chứng minh.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· GV chốt kiến thức: Các công thức tính diện tích tam giác


	



	 với 
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập sử dụng định lý sin, cô-sin để tính độ dài các cạnh và các góc của tam giác.
a) Mục tiêu: 
· HS thực hành sử dụng định lý cô-sin, định lý sin vào việc tìm cạnh và góc chưa biết của tam giác.
· HS phân biệt khi nào thì sử dụng định lý cô-sin, định lý sin.
b) Nội dung:

Bài tập 1. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác  trong Hình 4
[image: ]

Bài tập 2. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác  trong Hình 8
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp, chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình).
Hoạt động 3.2: Luyện tập sử dụng công thức tính diện tích tam giác.
a) Mục tiêu: 
· HS thực hành chọn lựa công thức tính diện tích tam giác.
· HS nhận biết cách sử dụng công thức tính diện tích phù hợp với mỗi bài toán.
b) Nội dung:


Bài tập 1. Tính diện tích tam giác  và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  trong các trường hợp sau:
· 

Các cạnh  và .
· 
Các cạnh . 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp, chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình).
Hoạt động 3.3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán và giảng bài cho nhau.
b) Nội dung: Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải theo mẫu phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề: 
	Nhóm giải:
	Nhóm  nhận xét:

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


c) Sản phẩm: Đề bài, lời giải, nhận xét, chấm điểm của các nhóm trên phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề: nhóm 1
	Nhóm giải: nhóm 2
	Nhóm  nhận xét: nhóm 3

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên phát mỗi nhóm 1 phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết đề bài vào phiếu học tập.
· Các nhóm chuyển đề bài sang nhóm khác theo quy tắc vòng tròn: nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3…
· Các nhóm giải vòng tròn ( tức là nhóm 2 giải nhóm 1, nhóm 3 giải nhóm 2,…., nhóm 1 giải nhóm 6).
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 



Bài 1. Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước. Biết từ một điểm cách hai đầu hồ lần lượt là m và m người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc (Hình 5).
[image: ]



Bài 2. Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước  để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu dưa về như Hình 9. Nên dẫn nước từ bồn chứa  hay  để dập tắt đám cháy nhanh hơn? Vì sao?
[image: ]



Bài 3. Tính diện tích một cánh buồm hình tam giác. Biết cánh buồm đó có chiều dài một cạnh là  m và hai góc kề cạnh đó có số đo là  và (Hình 12).
[image: ]
c) Sản phẩm:

Bài 1. Khoảng m.



Bài 2. Nên dẫn nước từ bồn chứa  vì bồn chứa  gần đám cháy hơn.

Bài 3. .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình).
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 13	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
BÀI 3. GIẢI TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nắm được định lí côsin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác
· Biết vận dụng một cách hợp lí các hệ thức lượng như: định lí côsin, định lí sin để tìm số đo các cạnh và các góc còn lại của tam giác trong các bài toán cụ thể.
· Biết thực hành việc đo đạc trong thực tế.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Phân tích được bài toán để chọn công thức thích hợp trong việc giải tam giác.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, phát hiện được công thức cần áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế một cách hợp lí nhất.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Xác định được góc nâng là góc tạo bởi tia ngắm nhìn lên và đường nằm ngang

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, thước kẽ, bảng phụ…
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về khoảng cách giữa hai cái cây bên sông và chiều dài của đường hầm từ các số liệu đã được khảo sát.
· Học sinh nhớ lại các công thức liên quan đến về đo khoảng cách.
· Học sinh mong muốn đo đạc được độ chính xác cao của các bài toán trong thực tế.
b) Nội dung: 
· Hỏi: Với số liệu đo được từ một	 bên bờ sông như hình vẽ bên dưới, bạn làm cách nào để tính khoảng cách giữa hai cái cây bên kia bờ sông?
[image: ]
c) Sản phẩm:
· Áp dụng định lí côsin
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi; các em biết thì giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Em nào có câu trả lời thì giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Giải tam giác
a) Mục tiêu: Tìm được số đo các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi ta biết được các yếu tố đủ để xác định tam giác đó.
b) Nội dung:  

Ví dụ 1: Giải tam giác  trong các trường hợp sau:




c) Sản phẩm: 

a)  



Suy ra , , 

b) 
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt: Kiểm tra kết quả các nhóm và cho điểm cộng 2 nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất.
Hoạt động 2.2: Áp dụng giải tam giác vào thực tế.
a) Mục tiêu: Đo đạc được chiều cao, khoảng cách của các vật trong các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
Câu hỏi thảo luận 1:  
Một đường hầm được dự kiến xây dựng xuyên q	ua một ngọn núi. Để ước tính chiều dài của đường hầm, một kĩ sư 	đã thực hiện các phép đo và cho kết quả như hình 1. Tính chiều dài của đường hầm từ các số liệu đã khảo sát được.
[image: ]





Câu hỏi thảo luận 2: Để xác định chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm , sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng , người đó lùi ra xa một khoảng cách   thì nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng . Tính chiều cao của tòa nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là (Hình 2)
[image: ]



Câu hỏi thảo luận 3: Hai trạm quan sát ở thành phố Đà Nẵng và Nha Trang đồng thời nhìn thấy vệ tinh với góc nâng lần lượt là  và (Hình 3). Vệ tinh cách trạm quan sát tại thành phố Đà Nẵng bao nhiêu kilômét? Biết khoảng cách giữa hai trạm là .
[image: ]
c) Sản phẩm: 
Câu hỏi 1: Áp dụng định lí côsin trong tam giác 	tìm được độ dài đường hầm khoảng 417m.

Câu hỏi 2: Áp dụng định lí sin trong tam giác 	tìm được chiều cao của tòa nhà là.

Câu hỏi 3: Áp dụng định lí sin trong tam giác 	tìm được vệ tinh cách trạm quan sát tại thành phố Đà Nẵng khoảng .

[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: 
Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: 
· Vận dụng giải tam giác để giải các bài toán thực tế.
b) Nội dung:






Bài tập 1. Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di chuyển với tốc độ  theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với hướng bắc  về phía tây với tốc độ (Hình 5). Sau  phút, hai máy bay cách nhau bao nhiêu kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.
[image: ]
Bài tập 2. Trên bản đồ địa lí, người ta thường gọi tứ giác với bốn đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa theo các khoảng cách đã cho trên Hình 6, tính khoảng cách giữa Châu Đốc Và Rạch Giá.
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở  và cá nhân trình bày trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện:chấm vở, chấm bài làm trên bảng.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở, sau đó gọi 2 em lên bảng trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV gọi HS lên bảng sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc giải các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Giải các bài tập trong sách giáo khoa, phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP






Câu 1:	Hai chiếc tàu thuyền cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? Kết quả gần nhất với số nào sau đây?
[image: ]




A.  hải lí.	B.  hải lí.	C.  hải lí.	D.  hải lí.



Câu 2:	Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm.	C. Ta đo được khoảng cách , .Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách  gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3:	Từ vị trí  người ta quan sát một cây cao (hình vẽ). Biết , , . Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 4:	Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm ,  trên mặt đất sao cho ba điểm  và  thẳng hàng. Ta đo được , , . Chiều cao  của tháp gần với giá trị nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 5:	Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương nằm ngang. Chiều cao của tòa nhà gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6:	Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng , giả sử chiều cao của giác kế là . Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh  của tháp. Đọc trên giác kế số đo của góc . Chiều cao của ngọn tháp gần với giá trị nào sau đây:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 7:	Từ hai vị trí  và  của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh  của ngọn núi. Biết rằng độ cao , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc . Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình .
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập.
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .
Chú ý: Việc tìm kết quả tích phân có thể sử dụng máy tính cầm tay

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết 54
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


 *Hướng dẫn làm bài
Câu 1:
Lời giải
Chọn B










Sau  giờ tàu  đi được  hải lí, tàu  đi được  hải lí. Vậy tam giác  có ,  và . Áp dụng định lí cô-sin vào tam giác , ta có:


.


Vậy sau  giờ hai tàu cách nhau khoảng  hải lí.
Câu 2:
Lời giải
Chọn C


Ta có: . Áp dụng định lí sin vào tam giác  ta có

.
Câu 3:
Lời giải
Chọn B



Trong tam giác , ta có .

Suy ra .

Suy ra .

Áp dụng định lí sin trong tam giác , ta được:



Câu 4:
Lời giải
Chọn C

Ta có .


Áp dụng định lí sin vào tam giác , ta có  .


Trong tam giác vuông , có .
Câu 5:
Lời giải
Chọn B


Từ hình vẽ, suy ra  và .



Áp dụng định lí sin trong tam giác , ta có .



Trong tam giác vuông , ta có .

Vậy .
Câu 6:
Lời giải
Chọn C




	Tam giác  vuông tại , có .

Vậy chiều cao của ngọn tháp là .
Câu 7:
Lời giải
Chọn A




Từ giả thiết, ta suy ra tam giác  có ,  và . 


Khi đó  .

Theo định lí sin, ta có .


Gọi  là khoảng cách từ  đến mặt đất.




Tam giác vuông  có cạnh  đối diện với góc  nên .

Vậy ngọn núi cao .
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 14	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết được giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800.
· Giải thích được hệ thức liên hệ gi]ã các giá trị lượng giác của 2 góc phụ nhau, bù nhau
· Thiết lập được mô hình toán học như các bài toán giải tam giác.
· Vận dụng được kiến thức về giải tam giác vào một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán xác định khoảng cách giữa hai điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đoa trực tiếp, ...).
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được hệ thức lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau.
·  Giải thích được các hệ thức lượng giác cơ bản trong tam giác: Định lí côssin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800. Tính được giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800 bằng máy tính cầm tay.

	
	· Mô tả và thực hiện được các cách giải tam giác.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Xác định khoảng cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản, trong thiết kế, trong xây dựng, xác đinh chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp,....

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.



3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Ôn tập lại lý thuyết
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi giải các bài toán về “Giải tam giác và ứng dụng thực tế”.
Học sinh nhớ lại các kiến thức cơ bản về giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800, định lí côsin, định lí sin, giải tam giác và ứng dụng thực tế.
· Học sinh mong muốn biết thực hiện các bài toán về tam giác, các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: Nêu định lí côsin, định lí sin?
· 

Hỏi 2: Rút ra công thức tính , ?
· Hỏi 3: Nêu các công thức tính diện tích tam giác?
· Hỏi 4: 
c) Sản phẩm:
· 
Định lí côsin .

Định lí sin 
· 
 .

       
·  Diện tích của tam giác:

    
	

    

    


                ,  với 

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt 4 câu hỏi; các đội thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề: Học sinh cần phải thuộc các công thức, các hệ thức lượng trong tam giác. 
Bài học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập để nhớ được các công thức. 
Hoạt động 2. Luyện tập
Hoạt động 2.1: Luyện tập giải tam giác.
a) Mục tiêu: 
· Giải được tam giác khi biết một số yếu tố về cạnh và góc của tam giác.
b) Nội dung:









Bài tập 1. Cho tam giác . Biết  . Tính hai góc  và cạnh .Bài tập 2. Cho tam giác . Biết  Tính các góc .


Bài tập 3. Cho tam giáccó . 
a) 
Tam giác  có góc tù không?
b) 
Tính độ dài đường trung tuyến , diện tích tam giác và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.
c) 



Lấy điểm  đối xứng với  qua . Tính độ dài .


        Bài tập 4. Cho tam giáccó Tính:
d) 

Cạnh  và các góc .
e) 
Diện tích tam giác .
f) 
Bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường caocủa tam giác.

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .





Bài tập 1. Cho tam giác . Biết  . Tính hai góc  và cạnh .
Lời giải

+) Áp dụng đinh 1í côsin: 

			.



+) Áp dụng định lí sin, ta có: . 

+) Vì 



Bài tập 2. Cho tam giác . Biết  Tính các góc .
Lời giải


+) Áp dung hệ quả định 1í côsin, ta có: 


+) Áp dụng đinh lí sin, ta có: 

+) Vì 



Bài tập 3. Cho tam giáccó . 
g) 
Tam giác  có góc tù không?
h) 
Tính độ dài đường trung tuyến , diện tích tam giác và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.
i) 



Lấy điểm  đối xứng với  qua . Tính độ dài .
Lời giải


a) Ta có . Suy ra góc  tù.

b) .

Áp dụng định lí côsin trong tam giác , ta có 

.
· 

, .
· 
(đvdt).


c) , .

Áp dụng định lí côsin trong , ta có:

.


        Bài tập 4. Cho tam giáccó Tính:
a) 

Cạnh  và các góc .
b) 
Diện tích tam giác .
c) 
Bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường caocủa tam giác.
Lời giải

a) Áp dụng đinh lí côsin, ta có: .

Áp dụng đinh lí sin, ta có: . 

 Vì 


b) Diện tích tam giác là:  (đvdt).


c) ,  .

d) Tổ chức thực hiện: Phương pháp đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập tính độ dài đường trung tuyến, đường cao, diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán và giảng bài cho nhau.
b) Nội dung: Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải theo mẫu phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề:…..
	Nhóm giải: …..
	Nhóm  nhận xét:….

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


c) Sản phẩm: Đề bài, lời giải, nhận xét, chấm điểm của các nhóm trên phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề: nhóm 1
	Nhóm giải: nhóm 2
	Nhóm  nhận xét: nhóm 3

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….



d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên phát mỗi nhóm 1 phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết đề bài vào phiếu học tập.
· Các nhóm chuyển đề bài sang nhóm khác theo quy tắc vòng tròn: nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3.
· Các nhóm giải vòng tròn ( tức là nhóm 2 giải nhóm 1, nhóm 3 giải nhóm 2,…., nhóm 1 giải nhóm 6)
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 3.3: Luyện tập (Trò chơi ghép nửa trái tim).
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp  thông qua việc học sinh trao đổi, nhận xét.
	b) Nội dung: 
· Giáo viên chuẩn bị 6 câu hỏi .
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 6 đáp án của 6 câu hỏi đó được ghi sẵn vào 6 nửa trái tim.
· Học sinh ghép 2 nửa trái tim trong 12 nửa trái tim đã ghi sẵn câu hỏi và đáp án.
[image: ]
c) Sản phẩm: Ghép được thành hình trái tim.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 12 nửa trái tim trong đó có 6 nửa trái tim có sẵn câu hỏi và 6 nửa trái tim có sẵn đáp án.
· Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ.
· Nhóm nữ cử 6 học sinh nữ lên chọn, mỗi 1 học sinh là 1 nửa trái tim.
· Nhóm nam cử 6 học sinh nam lên chọn, mỗi học sinh nam là 1 nửa trái tim trong 6 nửa còn lại.
· Giáo viên yêu cầu các học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
· Các cặp đôi trái tim dán 2 nửa trái tim đã chọn lại với nhau và trình bày lời giải vào đó.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các cặp đôi báo cáo.
· Các nhóm khác nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc tính toán chiều cao của một cột tháp.
b) Nội dung: 










Bài tập 10. Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm  trên mặt đất có khoảng cách  cùng thẳng hàng với chân của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao . Gọi  là đỉnh của tháp và hai điểm  cùng thẳng hàng với  thuộc chiều cao  của tháp. Người ta đo được . Tính chiều cao của tháp. 
Lời giải

Ta có: , 

.
Áp dụng định lí sin, ta có[image: ]


.

.

.
c) Sản phẩm: Học sinh tính được chiều cao của tháp. 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	
Tính được chiều cao của tháp
	
	
	



BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 5. Cho hình bình hành . 

a) Chứng minh . 


b) Cho  .Tính . 
Lời giải

a) Áp dụng đinh 1í côsin: 



(Vì ).

.

b) Ta có 	                	


Bài tập 6. Cho tam giác  có .

a) Tính diện tích tam giác .

 b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .
Lời giải

a) Có .


Vậy diện tích tam giác  là (đvdt).

b) Ta có .

Bài tập 7. Cho tam giác . Chúng minh rằng:


Lời giải

Ta có .

Tương tự có .[image: ]


 .

Bài tập 8. Tính khoảng cách  giũa hai nóc tòa cao ốc. 
Cho biết khoảng cách từ hai điềm đó đến một vệ tính viễn thông 





lần lượt là ,   và góc nhìn từ vệ tinh đến và   là .
               Lời giải

Gọi  là vị trí của vệ tinh. Áp dụng định lí côsin trong

 tam giác , ta có: 

.

       

.
Bài tập 9. [image: ]Hình 2





Hai chiếc tàu thủy và  cách nhau  và thẳng hàng với chân  của 



tháp hải đăng   ở trên bờ biển (Hình 2). Từ  và , người ta 



nhìn thấy tháp hải đăng  dưới các góc và .
Tính chiều cao của tháp hải đăng đó.
Lời giải




Ta có , , , 

.
Áp dụng định lí sin, ta có

 

Suy ra 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. 


[bookmark: _Hlk484968544][bookmark: _Hlk484968451]Cho có .  Độ dài cạnh  là:




A. 	B.    	C.        	D. 
Lời giải
Chọn A.

Áp dụng đinh 1í côsin: 

	                			.
Câu 2. 


Cho có   Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




A.                       	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn A.

Áp dụng công thức .

Câu 3. 


Cho có  Diện tích  của tam giác trên là: 




A.             	B.      	C.     	D.  
Lời giải
Chọn B.


Diện tích  của tam giác  là:

                (đvdt),  

với 
Câu 4. 

Cho  thỏa mãn : . Khi đó:




A. 	B.      	C.  	D.  
Lời giải
Chọn C.

Ta có .
Câu 5. 



Cho vuông tại  và có . Số đo của góc  là:




A.  	B.  	C.   	D.  
Lời giải
Chọn A.

Ta có 
Câu 6. 


Cho  có  Độ dài cạnh  bằng:




A.   	B.  	C.  	D. . 
Lời giải
Chọn A.

Áp dụng đinh 1í côsin: 

	                			.
Câu 7. 


Cho  có . Số đo của góc  là:




A.      	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn C.

Ta có .
Câu 8. 



Cho  có , nửa chu vi. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác trên là:




A.  	B.  	C. 	D. .
Lời giải
Chọn D.

Từ công thức.
Câu 9. 

Cho có Diện tích của tam giác là:




A.     	B.  	C.       	D. 
Lời giải
Chọn B.

Ta có (đvdt).
Câu 10. 

Cho tam giác  thỏa mãn: . Khi đó:




A.     	B.    	C.      	D.  
Lời giải
Chọn D.

Ta có .
Câu 11. 

Cho tam giác ABC có b = 7; c = 5, . Đường cao  của tam giác ABC là




A. 	B. 	C.	D.
Lời giải
Chọn A.

Ta có .



Mặt khác (vì ).

Mà .
Câu 12. 
Cho tam giác , chọn công thức đúng trong các đáp án sau:


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn D.

Câu 13. 
Cho tam giác . Tìm công thức sai:




A.	B. 	C. 	D.  
Lời giải
Chọn C.

Câu 14. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A.

Câu 15. 



Cho tam giác ABC có , góc  bằng  . Độ dài cạnh là ?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D.

Ta có .
Câu 16. 
Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn D.

Câu 17. 
Cho tam giác , chọn công thức đúng ?


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C.

Câu 18. 

Tam giác  có  bằng biểu thức nào sau đây? 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D.

Ta có .
Câu 19. 

Cho tam giác  có  . Khi đó :


A. Góc  		B. Góc  


C. Góc  		D. Không thể kết luận được gì về góc  
Lời giải
Chọn B.


Ta có , mà .
Câu 20. Chọn đáp án sai : Một tam giác giải được nếu biết :



A. Độ dài  cạnh		B. Độ dài  cạnh và  góc bất kỳ



C. Số đo  góc 		D. Độ dài  cạnh và  góc bất kỳ 
Lời giải
Chọn C.

Câu 21. 
Một tam giác có ba cạnh là . Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A.

.
Vậy diện tích tam giác là: 

(đvdt).
Câu 22. 
Một tam giác có ba cạnh là  Bán kính đường tròn nội tiếp là:  




A. 	B. 	C. 	D.
Lời giải
Chọn B.

.

(đvdt).

Bán kính đường tròn nội tiếp .
Câu 23. 
Một tam giác có ba cạnh là  Bán kính đường tròn ngoại tiếp là: 




A.	B. 	C.  	D. 
Lời giải
Chọn C.

Có .

.

.
Câu 24. 
Tam giác với ba cạnh là  Có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?




A.  	B. 	C. 	D.  
Lời giải
Chọn A.

Ta có Tam giác đó là tam giác vuông.



, .
Câu 25. 





Tam giác  có   là điểm trên cạnh  sao cho  . Độ dài đoạn  bằng bao nhiêu ?




A. 	B.  	C.  	D. 
Lời giải
Chọn C.



Xét tam giác  có:  vuông tại .



Mặt khác  là điểm chính giữa của .

.
Câu 26. 

Cho tam giác  có .  Khi đó diện tích của tam giác là: 




A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn B.


Có .

.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           

Giáo án số: 15	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: VECTƠ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023

CHƯƠNG V. VECTƠ
BÀI 1. CÁC KHÁI NIỆM VECTƠ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết được khái niệm vectơ, hai vectơ cùng hướng, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau, vectơ không.
· Vận dụng được kiến thức về vectơ để biểu thị mối quan hệ hình học, đại lượng vật lý (lực, vận tốc)

2. Về năng lực:
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được các yếu tố của một vectơ gồm điểm đầu, điểm cuối, giá, độ dài của một vectơ.
· Biết dựng một vectơ cùng phương, vectơ bằng nhau với một vectơ cho trước.
· Biết chứng minh được hai vectơ bằng nhau.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, phát hiện được hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau.

	
	· Sử dụng kiến thức đại lượng vô hướng và đại lượng có hướng để nhận biết một vectơ 

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Dùng vectơ để biểu thị một số một số mối quan hệ hình học, đại lượng vật lý như lực, vận tốc, gia tốc.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.

	Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
	· Biết sử dụng thước, ê ke để vẽ một vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ đối nhau , hai vectơ bằng nhau.


3. Về phẩm chất:
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bảng phụ, thước kẻ,…
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1:Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Vectơ”.
· Học sinh nhớ lại các kiến thức cơ bản về đại lượng có hướng và đại lượng vô hướng .
· [image: ]Học sinh mong muốn biết và so sánh sự khác nhau giữa đại lượng vô hướng và đại lượng có hướng để dẫn đến khái niệm vectơ.
b) Nội dung:
· Hỏi 1: Hãy tìm sự khác nhau giữa hai đại lượng sau:
· Khối lượng của hàng: 500 tấn.
· 

Độ dịch chuyển của tàu: 500 km từ  đến .



· Hỏi 2:Khi xác định đại lượng có hướng ta đề cập đến yếu tố nào?
· Hỏi 3: Xác định hướng của con tàu
c) Sản phẩm:
· Đại lượng vô hướng chỉ có độ lớn.
· Đại lượng có hướng: gồm độ lớn và hướng. 


Hướng của con tàu đi từ  đến .
d) Tổ chứcthực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt 4 câu hỏi; các đội thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
Gv đặt vấn đề: Vậy ta biểu diễn hướng của con tàu như thế nào? Ta sẽ biểu diễn bằng vectơ. Vậy vectơ là gì? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vectơ.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Khái niệm vectơ:
a) Mục tiêu: hiểu được khái niệm về vectơ, xác định được điểm đầu, điểm cuối, giá, độ lớn của một vectơ.








b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận: Cho đoạn thẳng  có độ dài 5 cm. Nếu chọn điểm  làm điểm đầu, điểm  làm điểm cuối thì đoạn thẳng  có hướng từ  đến . Ta nói  là đoạn thẳng có hướng. Khi đó  là một vectơ.
· Vậy vectơ là gì? 	
· 
Viết ký hiệu vectơ 
· Xác định điểm đầu, điểm cuối, giá của vectơ, độ dài của vectơ.
· 

Nếu điểm đầu là  điểm cuối là  ta biểu diễn vectơ như thế nào?
· Vectơ nếu không chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối ta biểu diễn vectơ như thế nào.
c) Sản phẩm:
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng nghĩa là đã chỉ ra điểm đầu và điểm cuối.





Vectơ  trong đó : điểm đầu, điểm cuối. Giá là đường thẳng đi qua 2 điểm ,.

Độ dài: = 5cm

Nếu điểm đầu là B, điểm cuối là A ta biểu diễn là 

Một vectơ khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối có thể viết ,...
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4:Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giánăng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Giáo viên chốt: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng nghĩa là đã chỉ ra điểm đầu và điểm cuối.


                          Vectơ  khác với vectơ 
Hoạt động 2.2:Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
[image: ]a) Mục tiêu: Xác định được các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng.




b) Nội dung: Em có nhận xét gì về giá của các cặp vectơ và , và  ?




Nhận xét hướng của cặp vectơ và ,  và 
c) Sản phẩm: 
· 

và : giá trùng nhau, cùng hướng.
· 

và  giá song song, ngược hướng.
[image: ]d) Tổ chứcthực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
Giáo viên chốt: Hai vectơ gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ cùng phương có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
Hoạt động 2.3:Vectơ bằng nhau- vectơ đối nhau:
a)Mục tiêu: Xác định được các cặp vectơ bằng nhau và vectơ đối nhau.

[image: ]b) Nội dung:Cho hình bìnhhành 	, hãy so sánh độ dài và hướng của hai vectơ :


a/ và 


b/  và 
c) Sản phẩm: 
· 

 và : cùng độ dài và cùng hướng
· 

 và.: cùng độ dài và ngược hướng
[image: ]d) Tổ chứcthực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3:báo cáo, thảo luận:HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4:kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 


Giáo viên chốt: Hai vectơ  và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.


Hai vectơ  và được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.
Hoạt động 2.4:Vectơ không:
a)Mục tiêu: hiểu được khái niệm về vectơ không.
b) Nội dung:Câu hỏi thảo luận:Một vectơ được xác định như thế nào?


Nếu điểm đầu là  điểm cuối là  thì ta có vectơ gì?
c) Sản phẩm:
Một vectơ được xác định khi có điểm đầu và điểm cuối.

Vectơ không 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giánăng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



Giáo viên chốt: Vectơ  có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau gọi là vectơ không. Ký hiệu: .
Vectơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.
Mọi vectơ – không đều bằng nhau
Hoạt động 3.Luyện tập
Hoạt động 3.1: Xác định các vectơ cùng phương, cùng hướng,bằng nhau, đối nhau:
a) Mục tiêu: 
· [image: ]Xác định được các vectơ cùng phương, cùng hướng, các vectơ bằng nhau.
b) Nội dung:
Bài tập 1.Quan sát hình trên gọi tên các vectơ:
a. 
Cùng phương với vectơ.
b. 
Cùng hướng với vectơ 
c. 
Ngược hướng với vectơ .

[image: ]
Bài tập 2. 







Cho , , lần lượt là trung điểm các cạnh , ,  của tam giác . 

a/ Tìm các vectơ bằng với vectơ 

b/ Tìm các vectơ đối của vectơ 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chứcthực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3:báo cáo, thảo luận:GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4:kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2:Xác định điểm đầu, điểm cuối, giá và độ dài của các vectơ:
a) Mục tiêu: Xác định được điểm đầu, điểm cuối, giá, độ dài của vectơ.
[image: ]b) Nội dung:






Bài 1: Cho tam giác đều  có cạnh bằng 2 (hình 4). Gọi  là trung điểm của . Tìm điểm đầu, điểm cuối, giá và độ dài của các vectơ , ,.











[image: ]Bài 2: Cho hình vuông  có cạnh bằng , hai đường chéo cắt nhau tại  (hình 5).Tìm độ dài của các vectơ , ,, .





c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chứcthực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3:báo cáo, thảo luận:GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4:kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 4:Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc tìm lực cùng hướng và ngược hướng qua việc đẩy bàn.
b) Nội dung: 
Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực đầy được biểu diễn bằng các vectơ trong hình sau:

[image: ]
c) Sản phẩm:


Các lực cùng hướng là  và 


Các lực ngược hướng là và .
d) Tổ chứcthực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3:báo cáo, thảo luận :Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4:kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thểcho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HSkhác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 

	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định chân cột nằm ở đâu.
	
	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



		             Phạm Thị Thu Nga				           


Giáo án số: 16	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: VECTƠ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG V. VECTƠ
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Thực hiện được các phép toán tổng và hiệu của hai hay nhiều vectơ.
· Mô tả được những tính chất hình học của phép toán tổng và hiệu hai vectơ.
· Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến Vật lí (ví dụ: những vấn đề liên quan đến lực, chuyển động, …).
· Vận dụng được tổng và hiệu hai vectơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Thực hiện được tương đối thành thạo các thao tác tư duy và lí giải được kết quả của việc quan sát. Xác định được tính đúng đắn của lời giải. 

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Phát hiện ra vấn đề và trình bày lời giải liên quan đến tính tổng, hiệu và chứng minh đẳng thức vectơ.

	
	· Sử dụng kiến thức về quy tắc hình bình hành để áp dụng vào tính toán vectơ và chứng minh đẳng thức vectơ.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Xác định được vị trí của máy bay, rô bốt sau hai hoặc nhiều lần di chuyển.
· Xác định được vị trí chiếc thuyền bị tác động bởi hai lực khác hướng.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và phương pháp giải quyết bài tập và các tình huống.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Phát biểu được công thức tính tổng, hiệu hai vectơ, quy tắc hình bình hành, quy tắc 3 điểm và các tính chất của phép cộng hai vec tơ; sử dụng ngôn ngữ Toán học liên quan đến vectơ trình bày lời giải trước lớp.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Mỗi thành viên trong nhóm đều nghiên cứu tài liệu học tập để hoàn thành sản phẩm nhóm và có thể trả lời được câu hỏi của GV.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về lịch trình di chuyển của máy bay khi di chuyển quãng đường xa.
· Học sinh mong muốn biết được phép cộng của hai vectơ.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: Quan sát hình vẽ lịch trình vận chuyển một kiện hàng của máy bay. Vì quãng đường quá xa, nên không thể bay trực tiếp từ A đên C. Các em cho biết, máy bay phải bay quá giang ở điểm nào?
[image: ]
· Hỏi 2: Nêu hai vectơ theo lịch trình của máy bay?
· Hỏi 3: Tìm vectơ biểu diễn cho hai vectơ trên?
c) Sản phẩm:
· 
Phép cộng vectơ: 
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh chia nhóm)
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp như sau: 4 bạn tạo thành 1 nhóm.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt hình vẽ và 3 câu hỏi; các đội thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề: Các em đã biết thế nào là vectơ, hôm nay chúng ta xét biết thêm về các phép toán: tổng và hiệu của hai vectơ, nhiều vectơ. Và còn các vấn đề thú vị khác về vectơ.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tổng của hai vectơ
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về kết quả của hai độ dời của một rô bốt để hình thành quy tắc ba điểm của phép cộng vectơ. Cách đặt vấn đề này có khả năng thu hút học sinh vào bài học.


b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Một rô bốt được thực hiện liên tiếp hai chuyển động có độ dịch chuyển lần lượt được biễu diễn bởi hai vectơ  và  (hình 1). Tìm vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của rô bốt sau hai chuyển động trên.
[image: ]

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh chia nhóm)
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp như sau: chia lớp thành 4 nhóm.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt hình vẽ và câu hỏi; các nhóm thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm và chọn nhóm thắng cuộc.
· 
Giáo viên chốt: Phép toán  được gọi là tổng của hai vectơ.
· 







 Phép cộng vectơ: Cho hai vectơ  và . Từ một điểm A tùy ý, lấy hai điểm  sao cho  Khi đó  được gọi là tổng của hai vectơ ,  và được kí hiệu là: 

Vậy 
[image: ]
· 

Quy tắc ba điểm: Với ba điểm  ta có: 
· Chú ý: Khi cộng hai vectơ theo quy tắc ba điểm, điểu cuối của vectơ thứ nhất phải là điểm đầu của vectơ thứ hai.
Hoạt động 2.2: Quy tắc hình bình hành.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm, khám phá quy tắc hình bình hành của phép cộng vectơ được suy ra từ quy tắc ba điểm.

b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  Cho hình bình hành  (hình 4).
· Nêu mối liên hệ giữa các cạnh đối của hình bình hành và hướng.
· 
Chứng minh rằng: 
[image: ]
c) Sản phẩm: 

- Độ dài cạnh đối thì song song và bằng nhau và  cùng hướng và bằng nhau. 

- 
[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· 

Giáo viên chốt: Cho hình bình hành  ta luôn có: 
· 

Quy tắc hình bình hành: Nếu  là hình bình hành thì ta có: 
[image: ]
Hoạt động 2.3: Tính chất của phép cộng vectơ.

[image: ]a) Mục tiêu: Biết được phép cộng vectơ có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và bất kì vectơ nào cộng với vectơ  đều bằng chính nó.

b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho ba vectơ  được biểu diễn như hình 9. Hãy hoàn thành các phép cộng vectơ sau và so sánh các kết quả tìm được:

a) 

    

b) 

     
c) Sản phẩm: 
· 
 .
· 


.
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Trật tự của nhóm
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Vectơ cuối cùng có bằng nhau không
	
	
	


· Giáo viên chốt: 
· 
Tính chất giao hoán: ;
· 
[image: ]Tính chất kết hợp: ;
· 

Với mọi vectơ  ta luôn có: .
· 
Chú ý: Cho vectơ tùy ý  

Ta có: 

Tổng hai vectơ đối nhau luôn bằng vectơ-không: 
Hoạt động 2.4: Hiệu của hai vectơ
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được khái niệm hiệu của hai vectơ.


b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Tìm hợp lực của hai lực đối nhau  và  (hình 11)
[image: ]

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh chia nhóm)
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp như sau: 4 em học sinh tạo thành 1 nhóm.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt hình vẽ và câu hỏi; các nhóm thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm và chọn nhóm thắng cuộc.
· Giáo viên chốt: Hai vectơ đối nhau nên kết quả là vectơ-không.
· 





 Cho hai vectơ  và . Hiệu của hai vectơ  và  là vectơ  
[image: ]         [image: ]
· 

Chú ý: Cho ba điểm  ta có: 
Hoạt động 2.5: Tính chất vectơ của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết tính chất vectơ của trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.
b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: 
· 


Cho điểm M  là trung điểm của đoạn thẳng  Ta đã biết 

Hoàn thành phép cộng vectơ sau: 
[image: ]
· 











[image: ]Cho điểm G  là trọng tâm của tam giác  có trung tuyến  Lấy D  là điểm đối xứng với G  qua I . Ta có  là hình bình hành và G  là trung điểm của đoạn thẳng  Với lưu ý rằng  và , hoàn thành phép cộng vectơ sau: 

c) Sản phẩm: 
· 

· 

d) Tổ chức thực hiện: (học sinh chia nhóm)
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp như sau: 4 em học sinh tạo thành 1 nhóm.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt hình vẽ và câu hỏi; các nhóm thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm và chọn nhóm thắng cuộc.
· Giáo viên chốt: 
· 


Điểm M  là trung điểm của đoạn thẳng AB  khi và chỉ khi 
· 


Điểm G  là trọng tâm của tam giác  khi và chỉ khi 
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập phép cộng vectơ.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh thực thành sử dụng phép cộng vectơ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung:






Bài tập 1. Cho hình thang  có hai cạnh đáy là AB  và DC . Cho biết  Chứng minh hai vectơ  và cùng hướng.



Bài tập 2. Cho tam giác đều  có cạnh bằng  Tìm độ dài của vectơ 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
· 

BT1: Hai vectơ  và  cùng hướng.
[image: ]       [image: ]
· 


Gọi I  là trung điểm của AB , áp dụng quy tắc hình bình hành ta được: 
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp, chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập tính chất giao hoán và kết hợp.
[image: ]a) Mục tiêu: 
· Học sinh thực thành sử dụng phép cộng vectơ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

b) Nội dung: Cho hình vuông  có cạnh bằng 1. Tính độ dài của các vectơ sau:
· 

· 

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
· 

· 

d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp, chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.3: Luyện tập tính độ dài của vectơ với các phép toán tổng, hiệu.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh thực thành tính độ dài của vectơ thông qua việc thực hiện các phép toán (tổng, hiệu) trên vectơ.


[image: ]b) Nội dung: Cho hình vuông  có cạnh bằng 1 và một điểm O  tùy ý. Tính độ dài của các vectơ sau:
· 

· 

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
· 

· 

d) Tổ chức thực hiện: HS trả lời yêu cầu của hoạt động vào vở, GV sửa chung trước lớp.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.4: Tìm điểm sử dụng tính chất trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh thực thành sử dụng tính chất vectơ của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác để giải quyết vấn đề xác định vị trí ba điểm.



[image: ]b) Nội dung: Cho hình bình hành  có tâm  Tìm ba điểm  thỏa mãn:
· 
.
· 

· 


c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
· 


 M  là trọng tâm của tam giác 
· 


 N   là trọng tâm của tam giác 
· 




 P  là trung điểm của  P  trùng với O .
d) Tổ chức thực hiện: HS trả lời yêu cầu của hoạt động vào vở, GV sửa chung trước lớp.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
[image: ]Hoạt động 4: Vận dụng.
Hoạt động 4.1: Tính độ dài đường bay của máy bay.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh có cơ hội vận dụng quy tắc cộng vectơ vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc tính tổng vận tốc của máy bay và vận tốc gió.
b) Nội dung: Một máy bay có vectơ vận tốc chỉ theo hướng bắc, vận tốc gió là một vectơ theo hướng đông như hình 7. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên.

c) Sản phẩm: Bài toán đơn thuần chỉ là tổng của hai vectơ: 

Áp dụng định lý pitago, ta được:  km/h.
d) Tổ chức thực hiện: HS trả lời yêu cầu của hoạt động vào vở, GV sửa chung trước lớp.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 4.2: Tính độ dài chiếc thuyền di chuyển khi chịu tác động bởi hai lực.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh có cơ hội vận dụng quy tắc cộng vectơ vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc tính hợp lực của hai lực kéo một chiếc thuyền.





b) Nội dung: Hai người cùng kéo một con thuyền với hai lực  có độ lớn lần lượt là 400 N, 600 N (hình 8). Cho biết góc giữa hai vectơ là  Tìm độ lớn của vectơ hợp lực  là tổng của hai lực  và 
[image: ]
· 
Góc  bằng bao nhiêu độ?
· Nhắc lại định lý côsin trong tam giác?
· 


Áp dụng định lý côsin cho tam giác  để tính lực  cũng chính là cạnh 
c) Sản phẩm:
· 
Tính góc 
· 

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	
Độ lớn của lực  bằng bao nhiêu
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên


                   Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 17	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: VECTƠ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG V. VECTƠ
BÀI 3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
·  Thực hiện được các phép toán tính tích của một số với một vectơ.
·  Sử dụng được vectơ và tích của một số với một vectơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến Vật lí.
·  Vận dụng được tích của một số với một vectơ đề giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Sử dụng vectơ và tích của một số với một vectơ để biểu diễn vận tốc của ô tô, thuyền... 

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Chứng minh các đẳng thức vectơ bằng khái niệm và các tính chất của tích của một số với một vectơ.
· Sử dụng được phép nhân một số với một vectơ để chứng minh hai vectơ cùng phương và chứng minh ba điểm thẳng hàng

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, phát hiện được phương trình của đường tròn từ tâm và bán kính từ hoạt động 2.1.

	
	· Sử dụng kiến thức về phương đường thẳng viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm từ hoạt động 2.2.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập ở lớp và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
4. Tích của một số với một vectơ và các tính chất
Hoạt động khám phá 1: 
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Tích của một số với một vectơ”.
· Giúp học sinh nhận biết khái niệm tích một số với một vectơ thông qua tình huống thực tế và thông qua phép cộng các vectơ bằng nhau.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: Hãy nhận xét về vận tốc của các xe A, B, C.
[image: ]
· 

Hỏi 2: Cho vectơ . Hãy xác định độ dài và hướng của hai vectơ: ?
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· Hỏi 3: Hãy nêu các tính chất của phép nhân và phép cộng các số thực.
c) Sản phẩm:
· Vận tốc xe B gấp 2 lần vận tốc xe A, vận tốc xe C bằng -2 lần vận tốc xe A.
· 
.
· Các phép toán trên vectơ cũng có các tính chất như phép nhân và phép cộng các số thực.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt các câu hỏi; các đội thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội thảo luận và giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề dẫn dắt vào khái niệm tích một số với một vectơ thông qua phép cộng các vectơ bằng nhau.






Vectơ  cùng hướng với  nếu , ngược hướng với  nếu và có độ dài bằng .

Quy ước:  .
· Gv đưa ra các tính chất của phép nhân một số với một vectơ.
Hoạt động thực hành 1: 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh thực hành phép nhân một số với một vectơ.



b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho hai vectơ ,  và một điểm  như hình vẽ dưới. 
· 
Hãy vẽ các vectơ .  
· 
Cho biết mỗi ô vuông có cạnh bằng 1. Tính .
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c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào bảng nhóm.
[image: Chart, line chart
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· 
.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 bảng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo bảng nhóm tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động thực hành 2: 
a) Mục tiêu: HS sử dụng được các phép toán vectơ để chứng minh hệ thức vectơ liên quan đến trọng tâm của tam giác.

b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác . 


Chứng minh:  là trọng tâm của tam giác . 
c) Sản phẩm: 
· Khái niệm tích của một số với một vectơ.
· Các tính chất của phép nhân một số với một vectơ.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 bảng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
· GV nhấn mạnh lưu ý nhắc HS chứng minh đẳng thức hai chiều.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo bảng nhóm tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động vận dụng:
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh; học sinh vận dụng được kiến thức vừa học vào thực tiễn, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc dùng phép nhân một số với một vectơ để biểu diễn tương quan vận tốc giữa hai chiếc thuyền.








b) Nội dung: Một con tàu chở hàng  đang đi về hướng tây với tốc độ  hải lí/giờ. Cùng lúc đó, một con tàu chở khách  đang đi về hướng đông với tốc độ  hải lí/giờ. Biểu diễn vectơ vận tốc của tàu  theo vectơ vận tốc  của tàu .
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
· 
 .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 bảng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo bảng nhóm tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
2. Điều kiện để hai vectơ cùng phương.
Hoạt động khám phá 2: 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được điều kiện đề hai vectơ cùng phương.







b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  Cho hai vectơ  và  cùng phương,  khác  và cho . So sánh độ dài và hướng của hai vectơ và .
c) Sản phẩm: 
· 

và  là hai vectơ bằng nhau.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào bảng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo bảng nhóm tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· 





Giáo viên chốt: Hai vectơ  và  ( khác ) cùng phương khi và chỉ khi có số  sao cho 
· 



 Gv đưa ra nhận xét: Ba điểm phân biệt  thẳng hàng khi và chỉ khi có số  khác  để 
Hoạt động thực hành 3:
a) Mục tiêu: 
· HS sử dụng được phép nhân một số với một vectơ để chứng tỏ hai vectơ cùng phương và chứng minh ba điểm thẳng hàng.





b) Nội dung: Cho tứ giác  có  và  lần lượt là trung điểm của  và . 



Cho điểm  thỏa mãn. Chứng minh: Ba điểm   thẳng hàng.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài; đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào cuối buổi học; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
Bước 4: Kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



                   Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 18	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: VECTƠ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG V. VECTƠ
BÀI 4. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Học sinh nắm được định  nghĩa tích vô hướng của hai vectơ và các tính chất của tích vô hướng cùng với ý nghĩa vật lý của tích vô hướng .
· HS nắm được biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng của tích vô hướng.
· HS biết cách xác định góc của hai vectơ; tính được tích vô hướng của hai véctơ theo định nghĩa.
· HS biết sử dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng để tính độ dài của một véctơ, tính khoảng cách giữa hai điểm, chứng minh hai véctơ vuông góc.
· Vận dụng được các tính chất tích vô hướng của hai véctơ để giải bài tập.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Học sinh so sánh, phân tích, lập luận để tìm góc giữa 2 vectơ...

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Học sinh chuyển đổi vấn đề về Vật lý về bài toán liên quan tích vô hướng để giải quyết vấn đề.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề (Khởi động)
a) Mục tiêu: 
Giúp học sinh tiếp cận với biểu thức tính tích vô hướng và từ đó tiếp cận định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ.
b) Nội dung: Dẫn dắt vấn đề đưa đến định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ.
Đưa hình ảnh cùng câu hỏi dẫn dắt vẫn đề:
[image: ]

- Nhận xét phương của lực  và hướng dịch chuyển của vật?

- Viết biểu thức tính công của lực  tác dụng lên vật?
[image: ]

- Nhận xét hướng  chuyển động của xe ô tô? Và phương của lực  tác dụng lên xe làm xe chuyển động?

- Làm sao em biết phương của lực  và hướng chuyển động của xe ô tô?

- Viết biểu thức tính công của lực  tác dụng lên xe ô tô?
c) Sản phẩm:
- Dự kiến sản phẩm: Học sinh trả lời được câu hỏi, viết được biểu thức tính công của lực và từ đó nắm bắt được công thức tính tích vô hướng của hai vectơ.
- Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh tham gia sôi nổi, các nhóm thảo luận và trình bày hướng giải quyết vấn đề. Khích lệ các nhóm có lời giải nhanh và chuẩn xác.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt các câu hỏi; các đội thảo luận, giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· GV đặt vấn đề: Các em đã biết công thức tính công của một lực tác động lên một vật. Vậy từ những kiến thức đã biết, ta có thể lập được biểu thức tính tích vô hướng của hai vectơ được hay không? Bài học hôm nay ta sẽ giải quyết vấn đề này.
(GV giải thích rõ ý nghĩa của 2 cụm từ “tích vô hướng” và “tích có hướng” của hai vectơ).
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ
a) Mục tiêu: Xây dựng được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ thực hiện được phép toán.
b) Nội dung:  
1. Định nghĩa.


Bài toán 1. Cho tam giác vuông  vuông tại  

Chứng minh rằng:   . 



Bài toán 2. Tìm công  của một lực  có độ lớn bằng 5N tác dụng lên một vật tại điểm O hợp với phương ngang một góc bằng làm cho vật dịch chuyển theo phương ngang một đoạn s = OO’ = 2 m.






1. Định nghĩa: Cho hai vectơ  và  đều khác vectơ . Tích vô hướng của  và  là một số, kí hiệu , được xác định bởi công thức sau:

                    




Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ  và  bằng vectơ  ta quy ước .
Chú ý: 




a) Với  và  khác  ta có  




b) Khi  tích vô hướng   được kí hiệu là và số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ  

Ta có  



Ví dụ: Cho tam giác đều  có cạnh bằng  và có chiều cao .  Tính các tích vô hướng sau:



, , .
c) Sản phẩm: 
+ Nắm được các trường hợp đặc biệt, điều kiện để hai vectơ vuông góc và bình phương vô hướng của hai vectơ.
+ Thực hiện được lời giải cho bài toán.
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- Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh thực hiện đúng các phép toán, tham gia tích cực vào các hoạt động.
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	



Hoạt động 2.2: Tính chất tích vô hướng.
a) Mục tiêu: Biết được tích chất tích vô hướng và vận dụng vào giải các bài tập.
b) Nội dung: 
2. Tính chất tích vô hướng


Bài toán: Với ba vectơ bất kì và mọi số  . Hãy so sánh: 


a)  và ;


b)  và ;


c)  và .


Tính chất: Với ba vectơ  bất kì và mọi số  ta có:

 (tính chất giao hoán);

 (tính chất phân phối);

;

 
Nhận xét. Từ các tính chất của tính vô hướng suy ra:



;	             ;                .



Câu hỏi: Cho hai vectơ và đều khác vectơ . Khi nào tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương? Là số âm? Bằng 0?
Ví dụ 1:




a) Cho hai vec tơ    có  và . Tính .




b) Cho hai vecto  có  và . Tính .



Ví dụ 2. Cho hình vuông  tâm , cạnh . 


a) Tính ,.


b) Tính ()().



Ví dụ 3. Cho  . Chứng minh rằng hai vectơ  , vuông góc. 
c) Sản phẩm: 
 - Dự kiến sản phẩm
+ So sánh đúng:

 								   

    

    
+ Nắm được tính chất và nhận xét.



+ Trả lời được: Tích vô hướng của hai vectơ là số dương khi góc giữa hai vectơ nhỏ hơn , là số âm khi góc giữa hai vectơ lớn hơn  và bằng 0 khi góc giữa hai vectơ bằng .

+ Thực hiện đúng lời giải: 

a)  

        

b)  

        
+ Thực hiện đúng lời giải:
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a) , 

b) 

+ Chứng tỏ được: 
- Đánh giá kết quả hoạt động: Thực hiện bài giải chính xác, tham gia tích cực các hoạt động.




[image: ]d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: Nắm vững các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ.
Hoạt động 2.3: Biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
a) Mục tiêu: Biết được biểu thức tọa độ của tích vô hướng
b) Nội dung:
3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng



Bài toán: Trên mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ  và  . 



a) Tính , ,  ?



b) Biểu diễn các vectơ ,  theo  ?

c) Tính ?
Biểu thức tọa độ tích vô hướng: 



Trên mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ  và . Khi đó: 

                                                    



Nhận xét. Hai vectơ  đều khác vectơ  vuông góc với nhau khi và chỉ khi .



Ví dụ. Trên mặt phẳng tọa độ  cho bai điểm . Chứng minh .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
Thực hiện được lời giải:



a)  =  = 1 ;   	 = 0


b)  	, 	

c) 

         



Vì  và  nên ta suy ra 
+ Nắm được biểu thức tọa độ và nhận xét.
+ Thực hiện đúng lời giải




. Suy ra 
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh tích cực tham gia giải toán, thực hiện lời giải chính xác.
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình).
Hoạt động 2.4: Ứng dụng của tích vô hướng.
a) Mục tiêu: Biết được công thức tính độ dài vectơ, góc giữa hai vectơ, khoảng cách giữa hai điểm.
b) Nội dung:
4. Ứng dụng:



Bài toán: Trong mặt phẳng tọa độ  cho ; Tính ?

 Từ định nghĩa tích vô hướng, hãy suy ra công thức tính  ?
a) Độ dài vectơ 


Độ dài của vectơ  được tính theo công thức 
b) Góc giữa hai vectơ 



Từ định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ ta suy ra nếu  đều khác thì ta có:    


Ví dụ 1. Cho . Tính góc .
c) Khoảng cách giữa hai điểm

Cho hai điểm 


Khoảng cách giữa hai điểm  được tính theo công thức  



Ví dụ 2: Trong mặt phẳng , cho tam giác có .

a) Tính ,


b) Tính số đo góc  của tam giác ,

c) Tính chu vi tam giác ,


d) Tìm tọa độ tâm  của đường tròn ngoại tiếp tam giác .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
- Dự kiến sản phẩm:





+ Học sinh nắm được công thức tính độ dài vectơ và công thức tính góc giữa hai vectơ.
+ Thực hiện đúng lời giải



Suy ra 

+ Nắm được công thức tính khoảng cách giữa hai điểm.


a) Ta có 

b) Ta có 



Vậy 

c)

   


Vậy chu vi tam giác  bằng:  


d) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác , ta có 

  



Vì   là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  nên ta có :





Kết luận  
+ Đánh giá kết quả hoạt động:  Học sinh tham gia hoạt động tích cực, trình bày lời giải chính xác.
d) Tổ chức thực hiện: Cá nhân - tại lớp.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)

Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Thực hiện được cơ bản các dạng bài tập trong SGK.
b) Nội dung và c) Sản phẩm:
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập 
của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá 
kết quả hoạt động

	


1. Cho tam giác  có . Tính tích vô hướng . 
+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:

 

 
+ Đánh giá kết quả hoạt động: 
   Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	


2. Cho ba điểm  thẳng hang và biết . Tính tích vô hướng   trong các trường hợp:


a) Điểm  nằm ngoài đoạn ;


b) Điểm  nằm trong đoạn .
+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:



a) Khi điểm  nằm ngoài đoạn , ta có .




b) Khi điểm  nằm giữa hai điểm  và  ta có .
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	





3. Cho nửa đường tròn tâm  có đường kính . Gọi  là hai điểm thuộc hai nửa đường tròn sao cho hai dây cung  và  cắt nhau tại .


a) Chứng minh   và ;


b) Hãy dùng kết quả câu a) để tính  theo .





+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:

a) 





Từ (1) và (2) suy ra:  





b)=+= 
+ Đánh giá kết quả hoạt động:  Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	

4. Trên mặt phẳng , cho hai điểm .



a) Tìm tọa độ điểm  nằm trên  sao cho ;

b) Tính chu vi tam giác ;



c) Chứng tỏ  vuông góc với với  và từ đó tính diện tích tam giác .



+ Phương thức tổ chức: Theo nhóm - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:


a) Vì  nên   khi đó :







 

 



=


 

Vậy . 





b) Chu vi tam giác   là=++

      =

c) 

 

Suy ra :    

= 5(đvdt)
+ Đánh giá kết quả hoạt động: 
   Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	


5. Trên mặt phẳng , hãy tính góc giữa các vectơ  và  trong các trường hợp sau:

a) ;

b)  

c) 
+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm

a)  

b) 

c) 
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	


6. Trên mặt phẳng , cho bốn điểm . Chứng minh  là hình vuông. 

+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:







 là hình vuông.
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh thực hiện đúng lời giải.

	








7. Trên mặt phẳng  cho điểm . Gọi  là điểm đối xứng với  qua gốc tọa độ . Tìm tọa độ của điểm  có tung độ bằng  sao cho tam giác  vuông ở .

+ Phương thức tổ chức: Cá nhân - tại lớp.
	+ Dự kiến sản phẩm:

Gọi 


Tìm điểm  đối xứng với điểm   qua gốc toạ độ:



vậy .



Tam giác vuông ở   khi và chỉ khi  



 


vậy  hoặc .
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh thực hiện đúng lời giải.



d) Tổ chức thực hiện: Cá nhân + hoạt động nhóm - tại lớp.
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên phát mỗi nhóm 1 phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết đề bài vào phiếu học tập.
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?

Hoạt động 4: Vận dụng. Tìm tòi mở rộng
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 

Bài toán 1. Hai người cùng kéo một vật nặng bằng cách như sau. Mỗi người cần vào một sợi dây cùng buộc vào vật nặng đó, và hai  sợi dây đó hợp với nhau một góc . Người thứ nhất kéo một lực là 100N, người thứ hai kéo một lực là 120N. Hỏi hợp lực tạo ra là bao nhiêu?


Bài toán 2. Hai xe cùng cân nặng dịch chuyển từ A đến B dưới tác động của lực  (độ lớn bằng nhau) theo 2 phương khác nhau. 

[image: student_thinking_hg_clr]Vì sao xe 1 chuyển động chậm hơn xe 2 ?




Bài toán 3. Một quả đạn khối lượng   đang bay theo phương ngang với vận tốc = 5m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh 1 bay thẳng đứng xuống với vận tốc  = 10m/s.Hỏi mảnh 2 bay theo hướng nào với vận tốc bao nhiêu?
[image: ]

Bài toán 3. Ứng  dụng trong giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình 
Ví dụ 1: Giải phương trình

                 (1)
Ví dụ 2:  Giải bất phương trình

                 (2)

Tìm hiểu nhà toán học: Nhà toán học  Hermanm Grassman là cha đẻ của tích vô hướng của hai vectơ. 


Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hermann_Grassmann
 https://nslide.com/bai-viet/hermann-grassmann.ofngzq.htm
c) Sản phẩm:
Bài toán 1:
+ Dự kiến sản phẩm:

[image: ]



Hợp lực tạo ra là  (N).
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh tham gia tích cực và thực hiện đúng lời giải.
Bài toán 2:
+ Dự kiến sản phẩm: 


Một nguyên nhân là do góc tạo bởi lực  của xe 1 với phương ngang lớn hơn của xe 2 nên công do  sinh ra ở xe 1 nhỏ hơn công sinh ra ở xe 2.
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh tham gia tích cực, trả lời câu hỏi chính xác.
Bài toán 3:
+ Dự kiến sản phẩm:

 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 


là đường chéo của hình bình hành tạo bởi hai cạnh là  như hình vẽ, theo đó ta có: 

  

 

 Hơn nữa ta có:  


Vậy mảnh thứ hai bay lệch phương ngang góc   lên trên với vận tốc 20 
Bài toán 4:
+ Dự kiến sản phẩm:

ĐK: 

Đặt 

Khi đó 



Do đó phương trình (1) xảy ra khi  cùng phương


     (ĐK: 0<  < 3)

     

   Với nghiệm  < 0 không thỏa mãn đk

ĐK: 

Đặt 

Ta có: 

Ta có: , 

Suy ra bất phương trình (2) chỉ có thể lấy dấu đẳng thức và dấu bằng xảy ra khi     
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh tham gia tích cực, thực hiện đúng lời giải.
Tìm hiểu nhà Toán học:
+ Dự kiến sản phẩm: Học sinh tìm thông tin trên internet.
+ Đánh giá kết quả hoạt động: Biết cách tìm thông tin trên mạng.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định chân cột nằm ở đâu.
	
	
	



IV. Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển năng lực:
NHẬN BIẾT
1

Câu 1. 


Cho hai vectơ  và  đều khác . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 2. 



 Trong hệ tọa độ , cho  và .Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 



 Trong mặt phẳng , cho các điểm , . Tính độ dài .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 



 Cho hai véc tơ ; . Góc giữa hai véc tơ ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. 



 Cho  đều cạnh . Góc giữa hai véctơ và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
THÔNG HIỂU
2

Câu 6. 





Trên mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  biết , , . Tính cosin góc  của tam giác.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 





[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Cho tam giác  vuông tại  có ,  và  là trung tuyến. Tính tích vô hướng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 



Cho . Với giá trị nào của  thì  vuông góc với ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. 



Cho tam giác  đều cạnh bằng , trọng tâm . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 


 Cho hình vuông , tâm , cạnh bằng . Tìm mệnh đề sai:




A. .	B. .	C. .	D. .
VẬN DỤNG
3

Câu 11. 





Cho tam giác  có , , . Tìm tọa độ trực tâm  của tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. 






Cho ba vectơ , ,  thỏa mãn , , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. 




 Cho ,  có  vuông góc với vectơ  và . Khi đó: 




A. .	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 14. 






  Cho  vuông tại , biết , . Khi đó , ,  có độ dài là












A. ; ; .	B. ; ; .	C. ; ; .	D. ; ; .
Câu 15. 






 Cho hình thang vuông  có đáy lớn , đáy nhỏ , đường cao ;  là trung điểm của . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
VẬN DỤNG CAO
4

Câu 16. 



Cho tam giác đều  cạnh . Tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức  là

A. Tập rỗng.		B. Đường tròn cố định có bán kính .

C. Đường tròn cố định có bán kính .	D. Một đường thẳng.
Câu 17. 






Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức  nằm trên một đường tròn  có bán kính . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. 







  Cho ba véc-tơ , ,  thỏa mãn: , ,  và . Khi đó biểu thức  có giá trị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. 










 Cho hình vuông  có cạnh bằng . Hai điểm ,  thay đổi lần lượt ở trên cạnh ,  sao cho , . Tìm mối liên hệ giữa  và  sao cho 




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 20. (Tự luận) Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . 1). Chứng minh:  

         2). Tìm điều kiện của hình chữ nhật để tam giác   vuông cân.

BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	


HƯỚNG DẪN GIẢI





Câu 20. (Tự luận) Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . 1). Chứng minh:  

              2). Tìm điều kiện của hình chữ nhật để tam giác   vuông cân.
Lời giải
[image: https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/46513794_2292246257665084_5705242635392778240_n.png?_nc_cat=106&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent.xx&oh=45c5275bd5c065e3c7c0665e814b93d3&oe=5C6E74DB]
1. 

Đặt  và  

Ta có:  
Do đó:

 



Vì  và  nên  
2. 
Ta có:  

 

 

 

 

 (1)


Mặt khác: Vì  nên  

Thay vào (1) ta được:  

				 


Vậy điều kiện cần và đủ để tam giác   vuông cân là  là hình vuông.
V. Phụ lục:
PHIẾU HỌC TẬP
1


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Bài tập trắc nghiệm mục IV

MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ
2

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Định nghĩa
	Biết được định nghĩa tích vô hướng
	Nắm được công thức tích vô hướng
	Áp dụng tính các tính vô hướng đơn giản
	

	2. Tính chất
	Biết được tính chất tích vô hướng
	
	Sử dụng các tính chất của tích vô hướng để giải các bài tập dạng đơn giản.
	

	3. Biểu thức tọa độ
	Biết được biểu thức tọa độ tích vô hướng
	Thực hiện được các phép tính tích vô hướng bằng tọa độ
	Sử dụng biểu thức toạ độ của tích vô hướng để giải các bài tập dạng đơn giản.
	Vận dung để giải các bài tập liên quan thực tiễn

	4. Ứng dụng
	
	Áp dụng công thức vào các bài tập đơn giải
	Sử dụng biểu thức toạ độ của tích vô hướng để giải các bài tập dạng đơn giản.
	Vận dung để giải các bài tập liên quan thực tiễn, chứng minh, giải phương trình bất phương trình.


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga
Giáo án số: 19	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: VECTƠ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG V. VECTƠ
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nhận biết được khái niệm vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ-không. Biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ.
· Thực hiện được các phép toán trên vectơ và mô tả được những tính chất hình học bằng vectơ.
· Sử dụng được vectơ và các phép toán vectơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	Thực hiện thành thạo các thao tác tư duy, phát hiện được sự tương đồng và khác biệt. Chỉ ra được các lí lẽ và biết cách lập luận hợp  lí trước khi kết luận ở các bài tập 1,5,6,7.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	Xác định được tình huống có vấn đề ở các bài tập được giao.
Lựa chọn cách giải quyết và trình bày được cách giải quyết vấn đề.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	Xác định được mô hình toán học cho tình huống xuất hiện trong các bài tập 9, 11, 12.
Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. Từ đó tính được các đại lượng vật lí theo yêu cầu của bài tập.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ 
và tự học
	Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết
a) Mục tiêu: 
· Tạo hứng thú cho học sinh khi thực hiện tiết bài tập.
· Học sinh nhớ lại các kiến thức cơ bản về vectơ.
· Học sinh mong muốn hoàn thành các bài tập ở các mức độ từ nhận biết đến vận dụng.
b) Nội dung: 
A. Phát biểu tính ĐÚNG/SAI của mỗi mệnh đề sau:
1. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
2. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
3. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
4. 





Cho ba vectơ  đều khác . Khi đó nếu hai vectơ  cùng phương với  thì  và  cùng phương.
5. 





Cho ba vectơ  đều khác . Khi đó nếu hai vectơ  cùng ngược hướng với  thì  và  cùng hướng.
6. 


Nếu 3 điểm  thẳng hàng thì ,  cùng hướng.
7. 



Cho 3 điểm phân biệt . Nếu ,  cùng phương thì 3 điểm  thẳng hàng.
8. 



Nếu  là trung điểm của đoạn thẳng  thì  và  đối nhau.
9. 

Cho 3 điểm phân biệt . Ta có .
10. 

Cho 3 điểm phân biệt . Ta có .
11. 

Cho hình bình hành . Ta có .
12. Bình phưong vô hướng của một vectơ luôn bằng bình phưong độ dài của vectơ đó.
13. 

Góc giữa hai vectơ là một góc từ  đến .
14. 




 Cho  và  biết . Khi đó  và  cùng hướng.
15. 


 là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi .
B. Trả lời nhanh các câu hỏi sau:
1. 
Tính .
2. 


Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Tính độ dài của vectơ .
3. 


Cho hình chữ nhật  có . Tìm trong hình các cặp vectơ đối nhau và có độ dài bằng .
4. 



Cho hình thoi  có cạnh bằng  và . Tính độ dài vectơ .
5. 



Cho hình thoi  có cạnh bằng  và . Tính độ dài vectơ .
6. 



Cho hình thoi  có cạnh bằng  và . Tính độ dài vectơ .
c) Sản phẩm:
HS ôn lại được các nội dung kiến thức cơ bản của chương V. Và bứoc đầu tiếp cận một số bài tập cơ bản về vectơ.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
·  GV chia lớp thành 6 đội chơi và thực hiện trò chơi AI CHÍNH XÁC HƠN?
·  GV phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu lần lượt các câu hỏi ở nhóm A và B; các đội thảo luận và trả lời bằng cách giơ bảng sau khi hết thời gian cho mỗi câu hỏi (mỗi câu hỏi ở nhóm A các nhóm có 10 giây  và mỗi câu ở nhóm B có 30 giây để đưa ra đáp án). Mỗi đáp án đúng cho câu hỏi ở nhóm A thì đội sẽ đuợc 10 điểm và với mỗi đáp án đúng cho câu hỏi ở nhóm B thì đội sẽ được 20 điểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
·  Các đội tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  Sau mỗi câu hỏi, giáo viên có thể trao đổi thêm với đội trả lời đúng hoặc các đội trả lời sai để các em có thể ôn tập lại kiến thức đã học.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
·  GV nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc. GV quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	

	Xác định được tình huống có vấn đề và chia sẽ sự am hiểu với người khác
	
	
	Giải quyết vấn đề
toán học

	Thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề
	
	
	


· GV đặt vấn đề: Với những câu hỏi trong trò chơi AI CHÍNH XÁC HƠN?, chúng ta đã ôn tập được những kiến thức đã được học ở chương V và với những kiến thức này chúng ta sẽ giải được các bài tập về các phép toán trên vectơ và mô tả được những tính chất hình học bằng vectơ; biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ, từ đó giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
Hoạt động 2: Bài tập - Thực hiện được các phép toán trên vectơ và mô tả được những tính chất hình học bằng vectơ.
a) Mục tiêu: HS thực hiện được các phép toán trên vectơ và mô tả được những tính chất hình học bằng vectơ.
b) Nội dung:
Bài tập 4 (SGK – trang 102)
Bài tập 5 (SGK – trang 103)
Bài tập 6 (SGK – trang 103)
Bài tập 7 (SGK – trang 103)
Bài tập 8 (SGK – trang 103)
Bài tập 10 (SGK – trang 103)
c) Sản phẩm:
HS hiểu và tự giải lại tốt 6 bài tập trên.
Bài tập 4 (SGK – trang 102)
[image: ]

	a) 	;

	    ;

	    ;

	b)  ;

	     ;

	     ;
Bài tập 5 (SGK – trang 103)


a) Đẳng thức xảy ra khi  và  cùng hướng.


b) Đẳng thức xảy ra khi  và  vuông góc.
Bài tập 6 (SGK – trang 103)



, ta có , suy ra .


Do đó hai vectơ  và  đối nhau nên chúng có cùng độ dài và ngược hướng nhau.
Bài tập 7 (SGK – trang 103)
· 


Nếu  thì trung điểm của hai đoạn thẳng  và  trùng nhau




Gọi  là trung điểm , ta chứng minh  cũng là trung điểm .

Ta có: .


Vì  nên 



Mà  là trung điểm  nên 





Từ  và  suy ra  hay  là trung điểm .
· 


Nếu trung điểm của hai đoạn thẳng  và  trùng nhau thì 



Giả sử  là trung điểm  và .



	 là trung điểm  nên .



 là trung điểm  nên .

Do đó .



Vậy  khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng  và  trùng nhau
Bài tập 8 (SGK – trang 103)
[image: ]


Bài tập 10 (SGK – trang 103)
[image: ]

Qua  kẻ các đường thẳng: 


 (với )
Ta có: 



Vậy 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
·  GV chia lớp thành 6 nhóm.
·  Các nhóm bắt thăm chọn 1 bài tập cho nhóm. Các nhóm chuẩn bị bài tập của nhóm mình ở nhà và trình bày vào bảng phụ của nhóm. Đồng thời tìm hiểu các bài tập còn lại để đặt vấn đề và thảo luận với nhóm bạn.
·  Đến tiết học GV cho các nhóm trình bày theo thứ tự các bài tập, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để thuyết trình yêu cầu và cách giải quyết vấn đề trong bài tập do nhóm mình phụ trách. Các nhóm còn lại trao đổi, đặt vấn đề với nhóm thuyết trình để hiểu rõ hơn nội dung bài tập đang thảo luận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
·  Các nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  Sau mỗi câu hỏi, giáo viên có thể trao đổi thêm với đội trả lời đúng hoặc các đội trả lời sai để các em có thể ôn tập lại kiến thức đã học.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
·  GV nhận xét hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng đánh giá. 
	S
T
T
	
Tiêu chí
	Điểm tối
đa
	Điểm đạt được

	
	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5
	Nhóm 6

	1
	Số lượng thành viên đầy đủ
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm làm việc có tổ chức (có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên)
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Các thành viên tham gia tích cực vào hoạt động nhóm
	1.5

	
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm có không khí làm việc vui vẻ hoà đồng giữa các thành viên
	1.5
	
	
	
	
	
	

	5
	Lúc báo cáo: 
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, đúng kiến thức.
- Trả lời được các câu hỏi của GV và nhóm khác.
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Lúc không báo cáo:
- Lắng nghe và chú ý các nhóm báo cáo.
- Đưa ra được câu hỏi cho các nhóm khác.
	2.5
	
	
	
	
	
	


Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
·  HS vận dụng được các kiến thức về vectơ để giải các bài toán có liên quan đến thực tiễn.
·  Tạo hứng thú cho học sinh trong việc học toán.
b) Nội dung: 
Bài tập 9 (SGK – trang 103)
Bài tập 11 (SGK – trang 103)
Bài tập 12 (SGK – trang 103)
c) Sản phẩm:
HS hiểu và biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Bài tập 9 (SGK – trang 103)
[image: ]

Ta có tốc độ của gió là  .
Bài tập 11 (SGK – trang 103)
[image: ]

Ta có: .


Công sinh bởi lực  là .


Công sinh bởi lực  là .


Công sinh bởi lực  là .
Bài tập 12 (SGK – trang 103)
[image: ]

a) 


Vì  nên .

b) Tốc độ dịch chuyển của thuyền so với bờ là .


c) Huớng di chuyển của thuyền lệch so với bờ 1 góc  với . 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
·  GV chia lớp thành 6 nhóm.
·  GV  cho các nhóm bắt thăm chọn bài tập. Mỗi bài tập sẽ có 2 nhóm thực hiện.
·  Các nhóm chỉ thảo luận cách giải quyết vấn đề thông qua việc mô hình hoá vấn đề để đưa về một bài tập có thể giải quyết bằng các phép toán vectơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
·  Các nhóm thảo luận và tìm hướng giải quyết vấn đề trong bài tập được phân công.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
·  GV chọn 3 nhóm để báo cáo trước lớp. Các nhóm còn lại góp ý kiến vào cách giải quyết vấn đề của nhóm thuyết trình. 
·  GV nhấn mạnh vấn đề cần chú ý trong mỗi bài tập và hướng dẫn HS cả lớp hoàn thiện các bài tập trên.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
·  GV nhận xét hoạt động của các nhóm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 21	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: THỐNG KÊ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ
BÀI 2. MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRONG CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (cột, cột kép, đoạn thẳng và quạt)
· Phát hiện và lí giải những số liệu không chính xác hoặc các phát biểu không chính xác, hợp lý dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong nhiều ví dụ.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Phát hiện số liệu không chính xác

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Chuyển bài toán thực tế về bài toán toán học.

	Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học
	· Biểu diễn số liệu bằng bảng và các loại biểu đồ.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập,….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ”.
· Học sinh nhớ lại bảng số  liệu thống kê, các loại biểu đồ đã học ở tiểu học và trung học cơ sở.
· Học sinh mong muốn biết được liệu số liệu thống kê được đưa ra có chính xác hay không.
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
· Hỏi 1: Cho bảng số liệu “sĩ số của mỗi khối lớp ở trường phổ thông” như sau: 
	Khối
	10
	11
	12

	Số lớp
	9
	8
	8

	Số học sinh
	396
	370
	345


Bảng số liệu trên nói lên điều gì?
· Hỏi 2: Cho biểu đồ số lượng trường trung học phổ thông ở các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng như sau:

Biểu đồ cho chúng ta biết điều gì?
· Hỏi 3: Liệu bảng số liệu ở câu hỏi 1 ở trên có đúng với thực tế hay không?
· Hỏi 4: Một học sinh nhận định “Số trường THPT ở Gia Lai năm 2018 tăng gần gấp đôi so với số trường THPT năm 2008”. Nhận định này đúng hay sai?
c) Sản phẩm:
· Hỏi 1: Bảng số liệu chỉ ra số lượng học sinh ở một trường phổ thông theo từng cấp lớp.
· Hỏi 2: Biểu đồ cho chúng ta thấy số lượng các trường trung học phổ thông ở ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng trong các năm 2008 và 2018.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội nhóm.
· Giáo viên nêu yêu cầu: Giáo viên phát phiếu học tập cho các nhóm (4 câu hỏi). Các nhóm trình bày câu trả lời vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm tiến hành trao đổi, thảo luận để trả lời cho các câu hỏi. Thời gian 5 phút.
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
· Trả lời lần lượt các câu hỏi từ 1 đến 2.
· Giáo viên chọn ra nhóm có câu trả lời chính xác nhất.
· Các nhóm trả lời câu hỏi 3, 4.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc, cộng điểm cho nhóm chiến thắng.
· Gv đặt vấn đề: Khi nhận dữ liệu thống kê từ một nguồn nào đó, có thể thông tin chúng ta nhận được không chính xác so với thực tế. Vậy làm sao chúng ta có thể kiểm tra được thông tin đó có hợp lý so với thực tế hay không. Khi đưa ra một nhận định, đánh giá cần chú ý điều gì. Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Bảng số liệu ví dụ 1
a) Mục tiêu: 
· Phát hiện tính không hơp lý của dữ liệu cho bởi bảng dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu.
· Phát triển năng lực mô hình hóa toán học.
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Trong 6 tháng đầu năm, số sản phẩm bán ra mỗi tháng của một của hàng đều tăng khoảng  so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm bán ra của một tháng bị nhập sai. Hãy tìm tháng đó.
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số sản phẩm bán ra
	145
	175
	211
	256
	340
	371


c) Sản phẩm: Số sản phẩm của tháng 5 là không chính xác.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 8 nhóm, 
· Gv trình chiếu câu hỏi. 
· GV yêu cầu học sinh suy nghĩ độc lập, sau đó trao đổi theo nhóm để đưa ra câu trả lời, ghi vào phiếu học tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS trả lời câu hỏi cá nhân sau khi GV trình chiếu câu hỏi.
· HS thảo luận và trình bày ý kiến và thống nhất ý kiến trong nhóm. 
· Các nhóm trình bày câu trả lời của mình trong phiếu học tập.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Các nhóm xung phong báo cáo ý kiến của nhóm mình.
· Các nhóm nộp lại phiếu học tập.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm: 
· Giáo viên chốt: 
Tỉ lệ phần trăm tăng thêm của số sản phẩm bán ra mỗi tháng được tính ở bảng dưới đây
	Tháng
	2
	3
	4
	5
	6

	Tỉ lệ phần trăm tăng thêm so với tháng trước
	20,7%
	20,6%
	21,3%
	32,8%
	9,1%



Tỉ lệ tăng của tháng 5 và tháng 6 đều rất khác so với , do đó số liệu trong tháng 5 là không chính xác.
Hoạt động 2.1: Bảng số liệu ví dụ 2.
a) Mục tiêu: Phát hiện tính không hợp lí của dữ liệu cho bởi bảng dữ liệu dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu: Cận trên, cận dưới.
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Một đội 20 thợ thủ công được chia đều vào 5 tổ. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm. Cuối ngày, đội trưởng thống kê lại số sản phẩm mà mỗi tổ làm được ở bản sau:
	Tổ
	1
	2
	3
	4
	5

	Số sản phẩm
	17
	19
	19
	21
	20


Đội trưởng đã thống kê đúng chưa? Tại sao?
c) Sản phẩm: 

Đội trưởng thống kê không đúng. Mỗi tổ có người. Theo đề bài, mỗi người thợ làm được từ 4 đến 5 sản phẩm. Nên mỗi tổ làm được từ 16 đến 20 sản phẩm. Do đó từ bảng cho thấy tổ 4 làm được 21 sản phẩm là không chính xác. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 8 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· GV yêu cầu học sinh suy nghĩ độc lập, sau đó trao đổi theo nhóm để đưa ra câu trả lời, ghi vào phiếu học tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS trả lời câu hỏi cá nhân sau khi GV trình chiếu câu hỏi.
· HS thảo luận và trình bày ý kiến và thống nhất ý kiến trong nhóm. 
· Các nhóm trình bày câu trả lời của mình trong phiếu học tập.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: 
· Các nhóm xung phong báo cáo ý kiến của nhóm mình.
· Các nhóm nộp lại phiếu học tập.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: 

Mỗi tổ có người. Theo đề bài, mỗi người thợ làm được từ 4 đến 5 sản phẩm. Nên mỗi tổ làm được từ 16 đến 20 sản phẩm. Do đó từ bảng cho thấy tổ 4 làm được 21 sản phẩm là không chính xác. 
Vậy đội trưởng thống kê chưa đúng.
Hoạt động 2.3: Biểu đồ ví dụ 2.
a) Mục tiêu: Kiểm tra tính hợp lí của các kết luận thống kê dựa trên mẫu số liệu được trình bày dưới dạng biểu đồ cột.
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Lượng điện sinh hoạt trong tháng 1/2021 của các hộ gia đình thuộc khu A (60 hộ), Khu B (100 hộ) và Khu C (120 hộ) được biểu diễn ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai?
a) 
Mỗi khu đều tiêu thụ trên 
b) Trung bình mỗi hộ ở Khu C sử dụng số điện gấp hai lần mỗi hộ ở Khu A.

c) Sản phẩm: 
Khẳng định a) đúng.
Khẳng định b) sai do số hộ ở Khu C gấp hai lần số hộ khu A.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 8 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· GV yêu cầu học sinh suy nghĩ độc lập, sau đó trao đổi theo nhóm để đưa ra câu trả lời, ghi vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS trả lời câu hỏi cá nhân sau khi GV trình chiếu câu hỏi.
· HS thảo luận và trình bày ý kiến và thống nhất ý kiến trong nhóm. 
· Các nhóm trình bày câu trả lời của mình trong phiếu học tập.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: 
· Các nhóm xung phong báo cáo ý kiến của nhóm mình.
· Các nhóm nộp lại phiếu học tập.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: 
· 
Mỗi khu đều tiêu thụ trên  nên khẳng định ở câu a) đúng
· Mặc dù lượng điện tiêu thụ ở khu C cao gần gấp hai lần số lượng điện tiêu thụ của khu A nhưng số hộ dân ở Khu C gấp 2 lần số hộ dân ở Khu A. Do đó khẳng định câu b) sai.
Hoạt động 2.4: Biểu đồ ví dụ 4.
a) Mục tiêu: Kiểm tra sự chính xác, hợp lý khi chuyển dữ liệu từ bảng sang biểu đồ quạt.
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
Bình vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ số lượng mỗi loại gia cầm trong một trang trại theo bảng thống kê dưới đây: 
	Loại gia cầm
	Số con

	Gà 
	120

	Ngan
	40

	Ngỗng
	40

	Vịt
	10


Bạn hãy cho biết biểu đồ Bình vẽ đã chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điểu chỉnh lại như thế nào cho đúng?
c) Sản phẩm: 
Biểu đồ Bình vẽ chưa chính xác. Cần điều chỉnh phần chú giải, đổi chỗ “vịt” và “ngỗng”.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 8 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· GV yêu cầu học sinh suy nghĩ độc lập, sau đó trao đổi theo nhóm để đưa ra câu trả lời, ghi vào phiếu học tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS trả lời câu hỏi cá nhân sau khi GV trình chiếu câu hỏi.
· HS thảo luận và trình bày ý kiến và thống nhất ý kiến trong nhóm. 
· Các nhóm trình bày câu trả lời của mình trong phiếu học tập.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: 
· Các nhóm xung phong báo cáo ý kiến của nhóm mình.
· Các nhóm nộp lại phiếu học tập.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: 
Theo bảng thống kê thì số ngan và ngỗng bằng nhau nên trên biểu đồ hình quạt biểu diễn tỉ lệ ngan và ngỗng phải bằng nhau. Do đó biểu đồ Bình vẽ chưa chính xác.
Nếu ở phần chú giải, Bình đổi chỗ Vịt và Ngỗng thì sẽ được biểu đồ chính xác.
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Tìm chỗ sai trong bảng số liệu.
a) Mục tiêu: 
Rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết các vấn đề toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán.
b) Nội dung:
Bài tập 1. Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh  theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông. 
	Khối
	10
	11
	12

	Số lớp
	9
	8
	8

	Số học sinh
	396
	370
	345


Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh. Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận.
Theo bảng thống kê đã cho, sĩ số trung bình của mỗi lớp theo từng khối cho ở bản sau:
	Khối
	10
	11
	12

	Sĩ số trung bình mỗi lớp
	44
	46,25
	43,125


Theo thông tin hiệu trưởng cung cấp thì thông tin Khối 11 đã bị thống kê sai vì Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh nhưng khi thống kê thì sĩ số trung bình ở khối 11 là 46,25
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Xác định tính đúng sai của các nhận xét từ biểu đồ.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán và giảng bài cho nhau.
b) Nội dung: Mỗi nhóm bốc thăm 1 trong hai tập tập sau:
Bài tập 2:
Số lượng trường trung học phổ thông (THPT) các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên.
Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai.
a) Số lượng Trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.
b) Ở Gia Lai, số Trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008. 
Bài tập 3:
Biểu đồ bên dưới thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai.
a) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cao hơn một hecta đất trồng trọt.
b) Giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đều có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018.
c) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cao gấp khoảng 3 lần trên một hecta đất trồng trọt. 













(Nguồn: Tổng cục thống kê)
c) Sản phẩm: 
Bài tập 2: 
· Phát biểu a) là đúng. 
· Ở tỉnh Gia Lai, số trường năm 2018 là khoảng 42 trường, số trường năm 2008 là khoảng 34 trường do đó phát biểu b) sai.
· Lưu ý rằng, ở tỉnh Gia Lai, mặt dù cột số trường năm 2018 nhìn cao gấp đôi số cột trường năm 2008 nhưng cá cột này được vẽ từ mốc thấp nhất là 25 nên không thể suy ra được số trường THPT năm 2018 nhiều gấp đôi năm 2008.
Bài tập 3: 
· Phát biểu a) và b) đều đúng.
· Phát biểu c) là sai vì trong năm 2017, giá trị sản phẩm trung bình trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất trồng trọt lần lượt là khoảng 210 và 90, tức là giá trị sản phẩm trung bình trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản gấp chưa đến 2,5 lần trên một hecta đất trồng trọt.
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 8 nhóm. Mỗi nhóm cử một đại biện bốc thăm câu hỏi.
· Giáo viên phát phiếu học tập tương ứng với câu hỏi mà nhóm bốc được.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết câu trả lời vào phiếu học tập.
· Các nhóm chuyển phiếu học tập sang cho nhóm có câu hỏi không giống nhóm mình. 
· Các nhóm kiểm tra, nhận xét câu trả lời của nhóm bạn, ghi vào phần nhận xét.
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.
b) Nội dung: 
Trong bảng số liệu ở ví dụ 1, nếu chỉ sai ở một con số thì số đó là số nào, số đúng là bao nhiêu.


c) Sản phẩm:  thay cho .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS: GV đặt câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định được chỗ sửa đúng.
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 22	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: THỐNG KÊ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ
BÀI 3. CÁC SỐ ĐĂC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm:
• Số trung bình cộng (hay số trung bình)
• Trung vị
• Tứ phân vị
• Mốt
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
· Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Nhận biết ý nghĩa của các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm, cụ thể là: Trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị, mốt.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết, tìm được số trung bình và sử dụng số trung bình để so sánh từ hoạt động 1.1.

	
	· Nhận biết, tìm được số trung vị và tứ phân vị từ hoạt động 2.1, 2.2

	
	· Nhận biết, tìm được Mốt từ hoạt động 3.1

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Thực hành tìm trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị, mốt của số liệu cho bởi bảng tần số.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về “Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu”.
· Học sinh nhớ lại các kiến thức cơ bản về mẫu số liệu.
· Học sinh mong muốn biết Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu 
b) Nội dung: 
GV chiếu lên màn hình bảng thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 50 bạn học sinh lớp 10C2.
	Điểm
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	1
	5
	6
	8
	9
	8
	6
	5
	2


H1- Điểm trung bình môn Toán của học sinh là bao nhiêu?
H2 - Điểm trung bình môn có đại diện cho lực học môn Toán của tất cả học sinh không?
H3 - Điểm nào có tần số lớn nhất? 
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS

L1- Điểm trung bình là 
L2- Điểm trung bình không đại diện cho lực học môn toán của tất cả các học sinh. 
L3- Điểm 6 có tần số lớn nhất.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 3 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu  lần lượt 3 câu hỏi; các đội thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
Gv đặt vấn đề: Các em đã biết điểm trung bình môn toán của các học sinh lớp 10C2 ta có thể tính bằng công thức nào mau hơn, sử dụng nó để làm gì và còn các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu nào không? Bài học hôm nay ta sẽ giải quyết vấn đề này.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Số trung bình
a) Mục tiêu: Tính được số trung bình cộng của bảng số liệu thống kê dựa theo bảng phân bố tần số.
b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: 


Điểm số bài kiểm tra môn Toán của các bạn trong Tổ 1 là , còn của các bạn tổ 2 là . Theo em, tổ nào có kết quả kiểm tra tốt hơn? Tại sao?


c) Sản phẩm: Điểm trung bình của Tổ 1 và Tổ 2 lần lượt là  và . Do đó có thể thấy các bạn Tổ 2 có kết quả kiểm tra tốt hơn.
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 6 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt: 

• Giả sử ta có một mẫu số liệu là 

Số trung bình (hay số trung bình cộng) của mẫu số liệu này, kí hiệu là , được tính bởi công thức


• Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số
	Giá trị
	

	

	…
	


	Tần số
	

	

	…
	



Khi đó, công thức tính số trung bình trở thành



Trong đó . Ta gọi n là cỡ mẫu.



Chú ý: Nếu kí hiệu  là tần số tương đối (hay còn gọi là tần suất) của  trong mẫu số liệu thì số trung bình còn có thể biểu diễn là: .
Ý nghĩa của số trung bình
Số trung bình của mẫu số liệu được dung làm đại diện cho các mẫu số liệu của mẫu. Nó là một số đo xu thế trung tâm của mẫu đó.
Hoạt động 2.2: Trung vị
a) Mục tiêu: Tìm số đại diện cho mẫu số liệu khác với số trung bình và nhận biết được vai trò của số trung vị.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  Bảng thống kê sổ sách mỗi bạn học sinh Tổ 1 và Tổ 2 đã đọc ở thư viện trường trong một tháng:
	Tổ 1
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	3
	25
	1

	Tổ 2
	4
	5
	4
	3
	3
	4
	5
	4
	



· Trung bình mỗ bạn Tổ 1 và mỗi bạn Tổ 2 đọc bao nhiêu quyển sách ở thư viện trường trong tháng đó?
· Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm xem tổ nào chăm đọc sách ở thư viện hơn.
c) Sản phẩm: 
 
· 

Trung bình mỗi bạn Tổ 1 và mỗi bạn Tổ 2 đọc số quyển sách lần lượt là  và .
·  Số trung bình của Tổ 1 cao hơn của Tổ 2 nhưng không thể khẳng định các bạn Tổ 1 chăm đọc sách hơn các bạn Tổ 2 vì phần lớn các bạn Tổ 2 đọc nhiều sách hơn các bạn Tổ 1.
	     Viết ý kiến cá nhân
	Viết ý kiến cá nhân
	   Viết ý kiến cá nhân

	
	
Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề
	

	
	
Viết ý kiến cá nhân
	


d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: Trong tình huống như vậy, để so sánh độ chăm đọc sách giữa hai tổ, người ta thường dung một số đặc trưng khác của mẫu số liệu, gọi là trung vị, được định nghĩa như sau:
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảng, ta được:

.


Trung vị của mẫu, kí hiệu là , là giá trị ở chính giữa dãy . Cụ thể:


• Nếu , thì trung vị của mẫu .


• Nếu , thì trung vị của mẫu .
Ý nghĩa của trung vị


Trung vị được dung để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. Trung vị là giá trị nằm ở chính giữa của mẫu số liệu theo nghĩa: luôn có ít nhất  số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng trung vị và ít nhất  số liệu trong mẫu nhỏ hơn hoặc bằng trung vị. Khi trong mẫu xuất hiện them một giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ thì số trung bình sẽ bị thay đổi đáng kể nhưng trung vị thì ít thay đổi.
Hoạt động 2.3: Tứ phân vị
a) Mục tiêu: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu.
của tiếp điểm.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  Cân nặng của 20 vận động viên môn vật của một câu lạc bộ được ghi lại ở bảng sau:
	50
	56
	57
	62
	58
	52
	66
	61
	54
	61

	64
	69
	52
	65
	58
	68
	67
	56
	59
	54



Để thuận tiện cho việc luyện tập, ban huấn luyện muốn xếp 20 vận động viên trên thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm  số vận động viên có cân nặng gần nhau.
· Bạn hãy giúp ban huấn luyện xác định các ngưỡng cân nặng để phân nhóm mỗi vận động viên.
c) Sản phẩm: 
· Xếp lại dữ liệu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
· Trung vị chia mẫu thành hai phần. Tìm trung vị của mỗi phần đó.
d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
	     Viết ý kiến cá nhân
	Viết ý kiến cá nhân
	   Viết ý kiến cá nhân

	
	
Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề
	

	
	
Viết ý kiến cá nhân
	


· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: Trung vị chia mẫu thành hai phần. Trong thực tế người ta cũng quan tâm đến trung vị cũa mỗi phần đó. Ba trung vị này được gọi là tứ phân vị của mẫu.
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảng, ta được:

.

Tứ phân vị của một mẫu số liệu gồm ba giá trị, gọi là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba (lần lượt kí hiệu là ). Ba giá trị này chia tập hợp dữ liệu đã sắp xếp thành bốn phần đều nhau. Cụ thể:

• Giá trị tứ phân vị thứ hai, , chính là số trung vị của mẫu.




• Giá trị tứ phân vị thứ nhất, , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên trái (không bao gồm  nếu  lẻ).




• Giá trị tứ phân vị thứ ba, , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên phải (không bao gồm  nếu  lẻ).
Ý nghĩa của tứ phân vị


Các điểm tứ phân vị   chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành bốn phần, mỗi phần chứa khoảng  tổng số liệu đã thu thập được.


Tứ phân vị thứ nhất  còn được gọi là tứ phân vị dưới và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía dưới. Tứ phân vị thứ ba  còn được gọi là tứ phân vị trên và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía trên.
                                             Q1	                                             Q2                                Q3

                          25%	                            25%                           25%                            25%
Hoạt động 2.4: Mốt
a) Mục tiêu: Biết được ý nghĩa và vai trò của Mốt trong thực tế.


b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận:  Một cửa hang kinh doanh hoa thống kê số hoa hồng bán được trong ngày  tháng  theo loại hoa và thu được bảng tần số sau:
	Loại hoa
	Hồng bạch
	Hồng nhung
	Hồng vàng
	Hồng kem

	Số bông bán được
	120
	230
	180
	150



· 

Cửa hang nên nhập loại hoa hồng nào nhiều nhất để bán trong ngày  tháng  năm tiếp the? Tại sao?
c) Sản phẩm: 
· Cửa hàng nên nhập loại Hồng nhung. Do số bông được bán nhiều nhất.
d) Tổ chức thực hiện: (Kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
	     Viết ý kiến cá nhân
	Viết ý kiến cá nhân
	   Viết ý kiến cá nhân

	
	
Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề
	

	
	
Viết ý kiến cá nhân
	


· GV chia lớp thành 6 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· 
Giáo viên chốt: Cho một mẫu số liệu dưới dạng bảng tần số. Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là Mốt của mẫu số liệu và kí hiệu là .
Ý nghĩa của mốt
· Mốt đặc trưng cho giá trị xuất hiện nhiều nhất tmẫu.
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập tìm số trung bình, trung vị, tứ phân vị và mốt.
a) Mục tiêu: 
· Tính số trung bình, trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu cho ở dạng bảng tần số để luyện tập kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung:
Bài tập 1. Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:

a) .

b) .
Bài tập 2. Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:
a) 
	Giá trị
	23
	25
	28
	31
	33
	37

	Tần số
	6
	8
	10
	6
	4
	3


b) 
	Gia trị
	0
	2
	4
	5

	Tần số tương đối
	0,6
	0,2
	0,1
	0,1



c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Hoạt động 3.2: Luyện tập tìm số trung bình, trung vị, tứ phân vị và mốt.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc học sinh tự ra bài toán và giảng bài cho nhau.
b) Nội dung: Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải theo mẫu phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề:…..
	Nhóm giải: …..
	Nhóm  nhận xét:….

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….


c) Sản phẩm: Đề bài, lời giải, nhận xét, chấm điểm của các nhóm trên phiếu học tập.
	Mỗi nhóm tự ra 1 bài tập cho nhóm khác giải 

	Nhóm ra đề: nhóm 1
	Nhóm giải: nhóm 2
	Nhóm  nhận xét: nhóm 3

	Đề bài:……

	Lời giải:…..
	Nhận xét:….



d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.
· Giáo viên phát mỗi nhóm 1 phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm viết đề bài vào phiếu học tập.
· Các nhóm chuyển đề bài sang nhóm khác theo quy tắc vòng tròn: nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3.
· Các nhóm giải vòng tròn ( tức là nhóm 2 giải nhóm 1, nhóm 3 giải nhóm 2,…., nhóm 1 giải nhóm 6)
· Giáo viên theo dõi các nhóm hoạt động, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các nhóm nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 3.3: Luyện tập (Trò chơi ghép nửa trái tim).
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp  thông qua việc học sinh trao đổi, nhận xét.
	b) Nội dung: 
· Giáo viên chuẩn bị 6 câu hỏi trong đó 3 câu hỏi về phương trình đường tròn và 3 câu hỏi về phương trình tiếp tuyến được ghi sẵn vào 6 nửa trái tim.
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 6 đáp án của 6 câu hỏi đó được ghi sẵn vào 6 nửa trái tim.
· Học sinh ghép 2 nửa trái tim trong 12 nửa trái tim đã ghi sẵn câu hỏi và đáp án.
[image: ]
c) Sản phẩm: Ghép được thành hình trái tim.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: (học sinh hoạt động nhóm).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 12 nửa trái tim trong đó có 6 nửa trái tim có sẵn câu hỏi và 6 nửa trái tim có sẵn đáp án.
· Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ.
· Nhóm nữ cử 6 học sinh nữ lên chọn, mỗi 1 học sinh là 1 nửa trái tim.
· Nhóm nam cử 6 học sinh nam lên chọn, mỗi học sinh nam là 1 nửa trái tim trong 6 nửa còn lại.
· Giáo viên yêu cầu các học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh tự đi tìm nửa trái tim còn lại của mình.
· Các cặp đôi trái tim dán 2 nửa trái tim đã chọn lại với nhau và trình bày lời giải vào đó.
Bước 3: báo cáo, thảo luận :
· Các cặp đôi báo cáo.
· Các nhóm khác nhận xét và chấm điểm lời giải.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc so sánh thành tích của hai nhóm học sinh

b) Nội dung: Thời gian chạy  mét (đơn vị: giây) của các bạn học sinh ở hai nhóm A và B được ghi lại ở bảng sau:
	Nhóm A
	12,2
	13,5
	12,7
	13,1
	12,5
	12,9
	13,2
	12,8

	Nhóm B
	12,1
	13,4
	13,2
	12,9
	13,7
	
	
	



   1. Theo em nhóm nào có thành tích chạy tốt hơn? Giải thích sự lựa chọn của em?
2. Dùng kiến thức đã học, hãy xác định số trung bình, trung vị để so sánh. Giải thích sự lựa chọn của em.
c) Sản phẩm:
· 

Thời gian chạy trung bình của HS nhóm A và B lần lượt là  và .
· 

 Trung vị là  và . 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định chân cột nằm ở đâu.
	
	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 23	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: THỐNG KÊ
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ
BÀI 4. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Tính được số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu không ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
· Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực tư duy và lập luận toán học
	· Giải thích được cách tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị. 
· Giải thích được cách tính phương sai độ lệch chuẩn.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Nhận biết được bảng số liệu .

	
	· Sử dụng kiến thức về các số đặc trưng để giải quyết bài toán.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Xác định được các số đặc trưng để nhận xét đánh giá bản số liệu.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, phiếu học tập, giấy màu, giấy A0, bút lông, kéo….
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về về việc xây dựng tiêu chuẩn để đo độ phân tán của mẫu số liệu.
· Học sinh mong muốn biết khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
b) Nội dung: 
[image: Media VietJack]
· Hỏi 1: Ôn hòa hơn có nghĩa là gì?
· Hỏi 2: Làm thế nào để đo được biến động của nhiệt độ?
c) Sản phẩm:
· Ôn hòa có nghĩa là nhiệt độ ít biến động trong năm.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên trình chiếu hình vẽ và đặt câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các học sinh suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Học sinh nào có câu trả lời thì giơ tay.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các học sinh và chọn người trả lời đúng nhất.
· Gv đặt vấn đề: Một mẫu số liệu sẽ có những mức độ phân tán khác nhau. Vậy từ mẫu số liệu ta có thể tính những giá trị nào để đánh giá sự phân tán của mẫu số liệu? Bài học hôm nay ta sẽ giải quyết vấn đề này.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Khoảng biến thiên cà khoảng tứ phân vị 
a) Mục tiêu: Tính được khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận: Thời gian hoàn thành bài chạy 5 km (tính theo phút) của hai nhóm được cho ở bảng sau:
	Nhóm 1
	30
	32
	47
	31
	32
	30
	32
	29
	17
	29
	32
	31

	Nhóm 2
	32
	29
	32
	30
	32
	31
	29
	31
	32
	30
	31
	29


 
· Hãy tính độ chênh lệch giữa thời gian chạy của người nhanh nhất và người chậm nhất trong từng nhóm
· Nhóm nào có thành tích chạy đồng đều hơn?

c) Sản phẩm: 
	Độ chênh lệch của:
	Nhóm 1: 20 phút
	Nhóm 2: 3 phút
	Nhóm 2 có thành tích đồng đều hơn 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


·   Giáo viên chốt: Độ chênh lệch của:
	Nhóm 1: 20 phút
	Nhóm 2: 3 phút
	Nhóm 2 có thành tích đồng đều hơn 
	Từ đó giáo viên giới thiệu khám niệm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị:
	
	Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:


· 
Khoảng biến thiên của một mẫu số liệu, kí hiện là  là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu đó, tức là:


· 


Khoảng tứ phân vị,  kí hiệu là  là hiệu giữa  và  tức là:




Trong hoạt động trên có sự khác biệt lớn nếu sử dụng khoảng biến thiên để so sánh độ chênh lệch kết quả giữa hai nhóm. Nhưng sử dụng khoảng tứ phân vị thì thấy sự chênh lệch thời gian chạy của đa số các thanh nhiên ở hai nhóm là như nhau. Từ đó rút ra:
	Ý nghĩa của khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu.

Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các số liệu, có giá trị thuộc đoạn  đến 

trong mẫu.
Khoảng tứ phân vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu.


· Giáo viên tiếp tục giới thiệu:
Giá trị ngoại lệ 
Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giái trị của mẫu.



Cụ thể, phần tử  trong mẫu là giá trị ngoại lệ nếu  hoặc 
Hoạt động 2.2: Phương sai và độ lệch chuẩn.
a) Mục tiêu: Làm quen với khái niệm phương sai và độ lệch chuẩn. Nắm vững công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn.
b) Nội dung: 
Hai cung thủ A và B đã ghi lại kết quả từng lần bắn của mình ở bản sau:
	Cung thủ A
	8
	9
	10
	7
	6
	10
	6
	7
	9
	8

	Cung thủ B
	10
	6
	8
	7
	9
	9
	8
	7
	8
	8


a) Tính kết quả trung bình của mỗi cung thủ trên.
b) Cung thủ nào có kết quả các lần bắn ổn định hơn?


c) Sản phẩm:  
· 
Kết quả trung bình của cung thủ A là 

Kết quả trung bình của cung thủ A là 
· Cung thủ B bắn ổn định hơn  .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 4 nhóm. 
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong nhóm để ghi ra kết quả của nhóm vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· Giáo viên chốt: 

Kết quả trung bình của cung thủ A là 

Kết quả trung bình của cung thủ A là 
Cung thủ B bắn ổn định hơn.
Từ đó giáo viên giới thiệu công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn
	
Giả sử ta có một mẫu số liệu là 
· 
Phương sai của mẫu số liệu này, kí hiệu là  được tính bởi công thức:



trong đó  là số trung bình của mẫu số liệu.
· 
Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn, kí hiệu là 



Chú ý : Có thể biến đổi công thức tính phương sai



thành 
Trong hoạt động trên hai cung thủ có cùng khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị. Tuy nhiên, nếu so sánh bằng phương sai và độ lệch chuẩn thì kết quả cung thủ A có độ phân tán cao hơn của cung thủ B. Từ đó rút ra:
	Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
Phương sai là trung bình cộng của các bình phương độ lệch từ mỗi giá trị của mẫu số liệu đến số trung bình. 
Phương sai và độ lệch chuẩn được dùng để đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì các giá trị của mẫu càng cách xa nhau (có độ phân tán lớn).



· Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 3.1: Luyện tập tính khoảng biến thiên , khoảng tứ phân vị.
a) Mục tiêu: 
· Học sinh củng có kĩ năng tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu nhằm hoàn thiện các yêu cầu cần đạt và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
b) Nội dung:
Bài tập 1. Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

a) 

b) 
Bài tập 2. Dưới đây là bảng số liệu thống kê của Biểu đồ nhiệu độ trung bình (đơn vị: độ C) các tháng trong năm 2019 của hai tỉnh Lai Châu và Lâm Đồng (được đề cập đến ở hoạt động khởi động của bài học).
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lai Châu
	14,8
	18,8
	20,3
	23,5
	24,7
	24,2
	23,6
	24,6
	22,7
	21,0
	18,6
	14,2

	Lâm Đồng
	16,3
	17,4
	18,7
	19,8
	20,2
	20,3
	19,5
	19,3
	18,6
	18,5
	17,5
	16,0



         Bài tập 3.Hãy tìm giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu:
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp,chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình).
Hoạt động 3.2: Luyện tập tính phương sai và độ lệch chuẩn.
a) Mục tiêu: Học sinh thực hành tính phương sai và độ lệch chuẩn của dữ liệu cho bởi bảng tần số.
b) Nội dung: 
Bài tập 1. Điều tra số học sinh về số cái bánh chưng mà gia đình mỗi bạn tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán, kết quả được ghi lại ở bảng sau. Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
	Số cái bánh chưng
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	15

	Số gia đình
	5
	7
	10
	8
	5
	4
	1


Bài tập 2. Bảng dưới đây thống kê tổng số giờ nắng trong năm 2019 theo từng tháng được đo bởi hai trạm quan sát khí tượng đặt ở Tuyên Quang và Cà Mau. 
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tuyên Quang
	25
	89
	72
	117
	106
	177
	156
	203
	227
	146
	117
	145

	Cà Mau
	180
	22333
	257
	245
	191
	111
	141
	134
	130
	122
	157
	173


	a) Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của dữ liệu từng tỉnh.
	b) Nêu nhận xét về sự thay đổi tổng số giờ nắng theo tứng tháng ở mỗi tỉnh. 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở .
d) Tổ chức thực hiện: PP đàm thoại – gợi mở, đánh giá bằng PP hỏi đáp, chấm vở.
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV giao cho HS các bài tập (chiếu slide) và yêu cầu làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập, GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: GV sửa bài tập, thảo luận và kết luận (đưa đáp án đúng).
Bước 4: kết luận, nhận định: HS tham gia trả lời đúng được cho điểm cộng (đánh giá quá trình)
Giáo viên chốt và nhận xét hoạt động của học sinh: trình bày có khoa học không? Học sinh thuyết trình có tốt không? Học sinh giải đáp thắc mắc câu hỏi của các bạn khác có hợp lí không? Có lỗi sai về kiến thức không?
	Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc tìm thu thập số liệu thực tế.
b) Nội dung: Hãy chọn ngẫu nhiên trong lớp ra 10 bạn nam và 10 bạn nữ rồi đo chiều cao các bạn đó. So sánh chiều chiều cao các bạn nam hay các bạn nữ đồng đều hơn.
c) Sản phẩm:
· Chiều cao của 10 bạn nam và 10 bạn nữ.
· Kết luận chiều cáo bạn nam hay nữ đồng đều hơn.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình).
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Xác định chân cột nằm ở đâu.
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 25	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HĐ THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
        Thực hiện ngày …/… đến …/…/2023
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
BÀI 1. DÙNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÍNH TOÁN VỚI SỐ GẦN ĐÚNG VÀ TÍNH CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Sử dụng được máy tính cầm tay (MTCT) để tính toán với các số gần đúng.
· Sử dụng được MTCT để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
· Vận dụng các kĩ năng tính toán với MTCT vào các tình huống thực tế.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
	· Sử dụng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng, sử dụng thước, cân để đo đạc.

	Năng lực giải quyết vấn đề toán học
	· Đánh giá sai số của phép đo đạc; tìm số quy tròn, số gần đúng với độ chính xác cho trước.

	
	· Sử dụng kiến thức về các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.

	Năng lực mô hình hóa toán học.
	· Đưa việc đo đạc, tính toán trong thực tế về việc tính toán với số gần đúng để xác định được sai số của phép đo.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
· Giấy, viết, sách giáo khoa Toán 10 (tập một).
· Máy tính cầm tay.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1: Sử dụng MTCT để tính toán với các số gần đúng
1.Tìm hiểu cách cài đặt làm tròn số trên MTCT
Học sinh tìm hiểu cách cài đặt làm tròn số dựa theo hướng dẫn của SGK.
2.Thực hành sử dụng MTCT để tính toán với số gần đúng
Thực hành 1:
a) Mục tiêu: 
· Biết và hiểu được cách cài đặt làm tròn số.
· Sử dụng được máy tính cầm tay (MTCT) để tính toán với các số gần đúng.
b) Nội dung: Câu hỏi thảo luận
    Thực hiện các phép tính sau trên MTCT (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân):


c) Sản phẩm:
· Báo cáo quy trình, phương pháp cài đặt và các thao tác trên MTCT.
· Các giá trị gần đúng với độ chinh xác cho trước.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm.
· Giáo viên phổ biến: Giáo viên trình chiếu  lần lượt các câu hỏi; các nhóm thảo luận , giơ tay trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các nhóm giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Nhóm nào có câu trả lời thì giơ tay, nhóm nào giơ tay trước thì trả lời trước.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm và chọn nhóm trả lời chính xác nhất.
· 
GV chốt kết quả .
Hoạt động 2: Sử dụng MTCT để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
Dựa theo ví dụ mẫu của SGK học sinh tìm hiểu cách cài đặt MTCT để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
         Ví dụ: Tính các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và mức độ phân tán của mẫu số liệu điều tra về số thành viên trong mỗi hộ gia đình của một xóm cho bởi bảng tần số sau:
	Số thành viên
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số hộ gia đình
	14
	21
	32
	19
	8
	5


         Sử dụng máy tính cầm tay, ta tiến hành các bước sau:
        1.Bật chế độ bảng tần số
         Sau khi mở máy, ấn liên tiếp các phím SHIFT   MENU và phím di chuyển ▼ để màn hình hiện lên bảng lựa chọn
[image: Text

Description automatically generated]
        Ấn phím 3  để chọn mục Statistics (thống kê). Màn hình sẽ hiển thị bảng lựa chọn
[image: Chart

Description automatically generated with low confidence]
       Tiếp đó, ấn phím 1 để bật bảng tần số.

       2. Chuyển máy tính sang chế độ thống kê và nhập dữ liệu thống kê
       Ấn liên tiếp các phím MENU   6  1 để chuyển máy tính sang chế độ thống kê. Màn hình sẽ hiển thị bảng tần số như sau: 
[image: Chart, diagram

Description automatically generated with medium confidence]
        Tiến hành nhập số thành viên vào cột bên trái (cột x) và số hộ gia đình tương ứng vào cột bên phải (cột Freq).
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
        Lưu ý: Ấn phím = mỗi khi nhập xong một số liệu; Ấn các phím ◄ , ► , ▼ , ▲ để di chuyển giữa các cột, hàng số liệu ấn phím AC để hoàn tất việc nhập số liệu.
        3. Xem các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê và ghi kết quả
        Ấn liên tiếp các phím OPTN   2 để máy tính hiển thị kết quả các số đặc trưng của mẫu số liệu. ấn liên tiếp phím ▼  để xem kết quả.
[image: Qr code
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       Ta tính được các số đặc trưng của mẫu số liệu trên là:
	Số trung bình
	

	4.01010

	
Phương sai 
	

	1.74737

	
Độ lệch chuẩn 
	

	1.32188

	
Phương sai hiệu chỉnh 
	

	1.76520

	Cỡ mẫu
	

	99

	Giá trị nhỏ nhất
	

	2

	Tứ phân vị thứ nhất
	

	3

	Trung vị
	

	4

	Tứ phân vị thứ ba
	

	5

	Giá trị lớn nhất
	

	7



Phương pháp hiệu chỉnh dữ liệu:
· Để mở lại bảng dữ liệu đã nhập: Ấn liêp tiếp các phím OPTN   3 
· Ấn các phím ◄ , ► , ▼ , ▲ để tìm đến số liệu cần hiệu chỉnh, nhập giá trị mới và ấn phím = để thay đổi
Thực hành 2:
a) Mục tiêu: Sử dụng được MTCT để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
b) Nội dung:  Câu hỏi thảo luận: 
Kết quả điểu tra về số xe máy của mỗi hộ gia đình trong một khu phố được cho bởi bảng tần số sau:

	Số xe máy
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Số hộ gia đình
	12
	25
	40
	5
	3
	2


Tính các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và mức độ phân tán của mẫu số liệu trên.
c) Sản phẩm: 
· Báo cáo quy trình, phương pháp cài đặt và các thao tác trên MTCT.
· Các số đặc trưng của mẫu số liệu đã được làm tròn.
d) Tổ chức thực hiện: (kĩ thuật phòng tranh).
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu câu hỏi thảo luận.
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm 1 tờ giấy A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau cùng viết các kiến thức trên phiếu học tập theo hoạt động cá nhân, sau đó thống nhất trong tổ để ghi ra kết quả của nhóm vào tờ A0.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS treo phiếu học tập tại vị trí của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


· Giáo viên chốt: 
[image: ] [image: Diagram, schematic
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Description automatically generated]
       Ta tính được các số đặc trưng của mẫu số liệu trên là:
	Số trung bình
	

	1.63218

	
Phương sai 
	

	1.10609

	
Độ lệch chuẩn 
	

	1.05171

	
Phương sai hiệu chỉnh 
	

	1.11895

	Cỡ mẫu
	

	87

	Giá trị nhỏ nhất
	

	0

	Tứ phân vị thứ nhất
	

	1

	Trung vị
	

	2

	Tứ phân vị thứ ba
	

	2

	Giá trị lớn nhất
	

	5


IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 26	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2023 – 2024
	Tên chương: HĐ THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRAI NGHIỆM
BÀI 2. DÙNG BẢNG TÍNH ĐỂ TÍNH CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Sử dụng được máy tính bảng hoặc máy tính xách tay (laptop) có cài phần mềm bảng tính (PMBT MS Excel) để tính toán với các số gần đúng.
· Sử dụng được PMBT MS Excel để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
· Vận dụng các kĩ năng tính toán với PMBT MS Excel vào các tình huống thực tế.
2. Về năng lực: 
	Năng lực
	Yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học
	· Sử dụng PMBT MS Excel để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.

	NĂNG LỰC CHUNG

	Năng lực tự chủ và tự học
	· Tự giải quyết các bài tập trắc nghiệm ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	· Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.


3. Về phẩm chất: 
	Trách nhiệm
	· Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Nhân ái
	· Có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác. 


II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
Máy chiếu, máy tính bảng hoặc laptop, SGK Toán 10 tập một,...
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
· Tạo sự tò mò, gây hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về ưu điểm khi sử dụng bảng tính trong việc tính các số đặc trưng.
b) Nội dung: 
· Hỏi 1: Tính trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau.
	Tên HS
	Điểm

	Nguyễn Tuấn Anh
	9

	Phan Kim Dung
	7

	Trần Thị Mỹ Hạnh
	8

	Lê Thị Trà My
	7

	Trần Hoàng Thanh Sang
	7

	Lê Thanh Tú
	5

	Nguyễn Trần Đan Thanh
	8

	Trần Triệu Vy
	6

	Nguyễn Thanh Vỹ
	7

	Lê Phan Hoàng Yến
	9


c) Sản phẩm:
· Số đặc trưng của mẫu số liệu
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Giáo viên chia lớp thành 4 đội chơi.
· Giáo viên phổ biến cách chơi: Giáo viên trình chiếu yêu cầu; các đội thảo luận, làm việc nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Các đội giơ tay trả lời yêu cầu giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Đội nào có câu trả lời thì giơ tay, đội nào giơ tay trước thì trả lời trước.
· Đội nào trả lời sớm nhất và chính xác sẽ dành chiến thắng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét câu trả lời của các đội và chọn đội thắng cuộc.
· Gv đặt vấn đề: Các em đã biết từ cách tính các số đặc trưng của một mẫu số liệu thống kê, nhưng mẫu ở trên của chúng ta là mẫu nhỏ, chỉ vài chục phần tử. Đặt trường hợp mẫu của ta là mẫu lớn, mấy trăm hoặc thậm chí là mấy ngàn phần tử thì việc tính thủ công sẽ rất cồng kềnh, phức tạp và dễ có sự sai sót. Vậy có một phương pháp nào để thực hiện công việc trên một cách chính xác nhất thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu: Sử dụng PMBT MS Excel để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
b) Nội dung:  Yêu cầu 1: Nhập dữ liệu thống kê điểm kiểm tra môn toán của 25 học sinh lớp 10A vào phần mềm bảng tính và lập bảng tần số như sau đây:
[image: ]
Yêu cầu 2: Sử dụng các hàm để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu
[image: ]
Yêu cầu 3: Sử dụng hàm ROUND để làm tròn đến 2 chữ số thập phân các số đặc trưng của mẫu số liệu vừa tính được
	VD: ROUND(823.7825,1) sẽ trả về kết quả: 823.8
	CÔNG THỨC : =ROUND(đối số 1, đối số 2)
	Trong đó: đối số 1: địa chỉ ô mà ta cần làm tròn
	Đối số 2: số chữ số ta muốn làm tròn
c) Sản phẩm: Bảng số liệu đặc trưng đã được làm tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· Gv trình chiếu mẫu số liệu.
· GV chia lớp thành 4 nhóm và phát mỗi nhóm dùng 1 laptop có tính hợp PMBT MS Excel để thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và phân công nhau nhập dữ liệu của bảng số liệu.
· GV giới thiệu để học sinh làm quen các hàm trong Excel để tính các số đặc trưng và làm mẫu.
· GV giới thiệu để học sinh làm quen các hàm ROUND trong Excel để làm tròn số và làm mẫu.
· HS phân công lần lượt thực hiện nhập các hàm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình chiếu kết quả của nhóm và báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· HS nhận xét các nhóm lẫn nhau.
· Gv nhận xét các nhóm: Quan sát hoạt động của các nhóm và đánh giá thông qua bảng kiểm.
Bảng kiểm
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực

	Tự giác, chủ động trong hoạt động nhóm
	
	
	Giao tiếp

	Bố trí thời gian hợp lí
	
	
	

	Hoàn thành hoạt động nhóm đúng hạn
	
	
	

	Thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên
	
	
	


Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố cách sử dụng PMBT MS Excel để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
b) Nội dung: Mỗi nhóm đưa ra một mẫu dữ liệu cụ thể sau đó phân công chéo nhau để thực hiện tính các số đặc trưng.
c) Sản phẩm: Bảng dữ liệu hoàn chỉnh các số đặc trưng.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  
· GV yêu cầu mỗi nhóm đưa ra một mẫu dữ liệu cụ thể.
· Yêu cầu Nhóm 1 thực hiện mẫu dữ liệu Nhóm 3, Nhóm 2 thực hiện mẫu Nhóm 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện xử lí mẫu dữ liệu được phân công.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV nhận xét kết quả thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá quá trình và cho điểm cộng cho nhóm có kết quả tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất.
Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực sử dụng PMBT MS Excel để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
b) Nội dung: Một nhà máy vì nghi ngờ bóng đèn sản suất ra không đạt đủ chất lượng tiêu dùng nên đã khảo sát tuổi thọ của 100 bóng đèn và có được mẫu dữ liệu sau:
	Tuổi thọ
	Tần số

	1020
	2

	1040
	3

	1060
	8

	1080
	13

	1100
	25

	1120
	20

	1140
	12

	1160
	10

	1185
	5

	1215
	2



Biết rằng bóng đạt chất lượng là bóng “có tuổi thọ lệch với tuổi thọ trung bình một giá trị nhỏ hơn độ lệch chuẩn” và nhà máy vẫn hoạt động bình thường khi “số bóng đạt chuẩn nhiều hơn 80% số lượng bóng sản suất ra”.
Em hãy dựa vào mẫu trên đánh giá nhà máy có hoạt động bình thường không?
c) Sản phẩm:
· Bảng các số đặc trưng và nhận định cuối cùng về nhà máy.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Học sinh nộp bài làm của mình cho giáo viên thông qua mail của giáo viên.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· GV chọn một số HS nộp bài trình bày vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
· Thông qua bảng kiểm: Đánh giá kết quả học tập thông qua bảng kiểm 
	Yêu cầu
	Có
	Không
	Đánh giá năng lực 

	Học sinh có tự giác làm bài tập ở nhà
	
	
	Tự học, tự chủ

	Có giải quyết được vấn đề 
	
	
	Giải quyết vấn đề

	Đưa ra nhận định đúng về nhà máy.
	
	
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                      Trưởng bộ môn                                                                       Giảng viên



         Phạm Thị Thu Nga


Số lượng trường Trung học phổ thông
Năm 2018	Gia Lai	Đắk Lắk	Lâm Đồng	34	47	32	Năm 2019	Gia Lai	Đắk Lắk	Lâm Đồng	44	54	46	



Lượng điện sinh hoạt của các khu vực
trong tháng 1/2021 (đơn vị: kWh)
Khu A	Khu B	Khu C	6200	11000	13000	


Tỉ lệ mỗi loại gia cầm trong trang trại
Số con	
[PERCENTAGE]

Gà 	Ngan	Ngỗng	Vịt	120	40	10	40	

Số lượng Trường Trung học phổ thông
Năm 2008	Gia Lai	Đắk Lắk	Lâm Đồng	34	47	32	Năm 2018	Gia Lai	Đắk Lắk	Lâm Đồng	43	54	47	



Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Đất trồng trọt	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	75	80	85	90	98	Mặt nước nuôi trồng thủy sản	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	172	175	185	212	230	
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